                                                              
	ĐỀ 1
	ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 8


Câu 1 (2,0 điểm)


        1) Cho biểu thức:  (với)
Rút gọn A và tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.





2) Tìm đa thức biết: chia cho x - 3 dư 2, chia cho x + 4 dư 9, và  được thương là  và còn dư
Câu 2 (2,0 điểm).

1) Giải phương trình : 

2) Giải hệ phương trình 
Câu 3 (2,0 điểm)


1) Tìm các cặp số (x; y) thỏa mãn x, y và 


2) Cho  là các số nguyên và 




 Chứng minh rằng  chia hết cho   khi và chỉ khi chia hết cho.
Câu 4 ( 3,0 điểm). 
1) 
Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng:  
2) 


Cho tam giác có ba góc nhọn. Các đường cao  cắt nhau tại . 
a) 

Chứng minh tam giác đồng dạng với tam giác .
b) 






Gọi  là trung điểm của  là trung điểm của . Giao điểm và  cắt nhau tại .  Chứng minh rằng : 
Câu 5 (1,0 điểm)



Xét hai số thực sao cho  . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức   .
-------------HẾT------------
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	1

	





	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

+ Với . Ta có 


+ Để thì (x - 1) phải là ước của 2 suy ra 
	0,25

	
	
	+ Xét từng trường hợp tìm x
+ Đối chiếu điều kiện tìm được x = 2 hoặc x = 3 thỏa mãn và kết luận
	0,25

	
	


2
	



Do  chia cho  được thương là  còn dư nên ta có :
	0,25

	
	
	
Cho 

Cho 
	0,25

	
	
	Khi đó ta có hệ:

 
	0,25

	
	
	

	0,25


	


Câu 2
( 2 điểm)

	

1

	
1) 






ĐK :  x-4 ;x-5 ;x-6 ;x-7
	0,25

	
	
	



	0,25

	
	
	
 


	0,25

	
	
	x = -13  (t/m) ;  x = 2 (t/m)

Vậy phương trình có các nghiệm .
	0.25

	
	


2
	
 

Viết được thành 
	0.25

	
	
	

 hoặc 
	0.25

	
	
	

1/ 	giải được 
	0.25

	
	
	

2/  giải được 
	0.25




	Câu 3
( 2 điểm)
	1
	
Ta có: 

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	
TH1: 

TH2: 
	0,25

	
	
	
TH3:  

TH4: 

Vậy (x;y) là
	0,25

	
	2
	

Đặt  với  là các số nguyên.

Khi đó ta có: 

Xét 
	0,25

	
	
	

Ta có chứng minh với mọi số nguyên  thì    chia hết cho 30  
Thật vậy:

 








Với mọi số nguyên  thì  là   số nguyên liên tiếp nên trong đó có một thừa số chia hết cho ; một thừa số chia hết cho; một thừa số chia hết cho  mà  nguyên tố cùng nhau từng đôi một nên tích của chúng chia hết cho .  
	0,25

	
	
	

Do đó  chia hết cho .





Tương tự  chia hết cho , mà  nên  chia hết cho .



Vậy với mọi số nguyên  thì    chia hết cho .
	0,25

	
	
	



Do đó  chia hết cho  với  là các số nguyên. Suy ra  




do đó  chia hết cho   khi và chỉ khi chia hết cho .
	0,25



	

Câu 4.1
( 1 điểm)
	
	
Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng:  
[image: ]
	

	
	
	Vẽ phân giác AD của tam giác ABC, 

  (1)
	

	
	
	
Mà BD là phân giác góc ABC nên 
	

	
	
	
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau , (2)
	

	
	
	
Từ (1) và (2) suy ra 
	

	Câu 4.2
( 2 điểm)

	
	[image: ]






	

	
	2a
	

Xét  và có:




Do đó: suy ra:
	0,5

	
	
	

Xét và có:

 

Nên
	0,5

	
	



2b
	


Các  và vuông tại E và F có EI và FI là trung tuyến thuộc cạnh huyền AH nên  đường trung trực của EF  (1)

Chứng minh tương tự:  đường trung trực EF    (2)

Từ (1) và (2) suy ra: OI là đường trung trực của EF nên tại K
	0,25

	
	
	


Mặt khác: cân tại I nên 

Tương tự: 


(vuông tại D)

Do đó: 

Tương tự: 
	0,25

	
	
	
Ta có: 

Nên 
	0,25

	
	
	
Mà 

Vậy 
	0,25



	

Câu 5
( 1 điểm)



















	
	

Áp dụng BĐT   ta có 
	0,25

	
	
	
Đặt 




Lại có  suy ra 


  nên 
	0,25








	
	
	



 nên 

Nên 
	0,25


	
	
	
Đẳng thức xảy ra khi  

Vậy  .
	0,25




	ĐỀ 2
	ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 8



I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (8,0 điểm)


Câu 1. Biết . Giá trị của  là:
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D..




Câu 2. Số dư phép chia đa thức  cho nhị thức  là :
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .




Câu 3. Tổng của ba số  bằng 12, tổng các bình phương của chúng bằng 50, khi đó giá trị của biểu thức  là:
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .




Câu 4. Cho  là nghiệm dương của phương trình .

Tính giá trị biểu thức :
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .




Câu 5. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  với   là:         
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .





Câu 6. Với ; thì biểu thức  
 được rút gọn bằng:
	
A. 
	
B. 
	
C.  
	
D. 




Câu 7. Với giá trị nào của  thì phương trình  trở thành phương trình bậc nhất một ẩn ?
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .





Câu 8. Với giá trị nào của  thì đồ thị  hàm số  song song đồ thị hàm số 
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .









Câu 9. Tứ giác  có . Các tia phân giác của góc  và  cắt nhau tại  và . Thì số đo góc  là:
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .




Câu 10. Cho một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là , tích hai đường chéo là Tính chu vi hình thoi đã cho.
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 





Câu 11. Cho  có , phân giác . Ta có đẳng thức sau:
	
A.  .
	
B. .
	
C. .
	
D. .







Câu 12. Cho  vuông tại;. Biết  thì  là:
	
A. .
	
B.  .
	
C. .
	
D. .







Câu 13. Cho  vuông tại A;, chu vi  bằng  thì diện tích  là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 14. Gieo một con súc sắc cân đối 2 lần. Xác suất của biến cố A sao cho tổng số chấm trong 2 lần gieo không vượt quá 5 là:
	
A. . 
	
B.  .
	
C. .
	
D. .



Câu 15. Một bể đựng nước cứu hỏa dạng hình hộp chữ nhật chứa được lít nước. Chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 2 và 3, chiều rộng và chiều cao tỉ lệ với 4 và 5. Khi đó diện tích xung quanh của bể là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


 Câu 16. Trong cuộc chơi trên truyền hình mỗi thí sinh phải trả lời 20 câu hỏi câu trả lời đúng được cộng 5 điểm, câu trả lời sai bị trừ 3 điểm. Ban đầu Ban tổ chức cho mỗi người chơi 10 điểm. Kết thúc cuộc chơi bạn An được 86 điểm. Hỏi bạn An đã trả lời đúng bao nhiêu câu ?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



II. PHẦN TỰ LUẬN: (12,0 điểm)
Câu 1: (3,0 điểm).



	 a) Cho số nguyên . Chứng minh rằng và  có chữ số tận cùng giống nhau.


            b) Tìm tất cả các số tự nhiên  để  là số nguyên tố.                                       Câu 2: (4,0 điểm).


	a) Cho , thỏa mãn . Tính giá trị biểu thức: 



	b) Giải các phương trình sau: .
Câu 3: (4,0 điểm).









1. Cho tam giác nhọn. Ba đường cao cắt nhau tại ,Gọi  là trung điểm , cắt  tại .
a) 


Chứng minh  với  và .
b) 



Qua  kẻ đường thẳng vuông góc với  cắt  tại .


Chứng minh  và .




2. Cho  tam giác  có diện tích  không đổi điểm  thuộc miền trong tam giác .


Tìm vị trí để tổng  đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 4: ( 1,0 điểm).  


	Cho  là các số thực dương thỏa mãn  .

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .

------------------------------ Hết-----------------------------
- Họ và tên thí sinh :....................................................... Số báo danh .............................
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN  (8,0 điểm). 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	B
	C
	D
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	A
	B



PHẦN II. TỰ LUẬN (  12 điểm)
1. MỘT SỐ CHÚ Ý KHI CHẤM BÀI
	 - Đáp án chấm thi dưới đây dựa vào lời giải sơ lược của một cách. Khi chấm thi giám khảo cần bám sát yêu cầu trình bày lời giải đầy đủ, chi tiết, hợp logic và có thể chia nhỏ đến 0,25 điểm.
- Thí sinh làm bài theo cách khác với đáp án mà đúng thì tổ chấm cần thống nhất cho điểm tương ứng với thang điểm của đáp án.
- Điểm bài thi là tổng điểm các câu không làm tròn số.


2. ĐÁP ÁN -THANG ĐIỂM



Câu 1 (3,0 điểm). a) Cho số nguyên  . Chứng minh rằng và  có chữ số tận cùng giống nhau.


            b)Tìm tất cả các số tự nhiên  để là số nguyên tố                                        
		ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a) ( 1,5 điểm)  xét hiệu 


	
0,5

	
chia hết cho 2 và 5  (1)

 chia hết cho 2   (2)
	0, 5

	



Từ (1) và (2) suy ra  chia hết cho 10 suy ra  có tận cùng là 0  hay và  có chữ số tận cùng giống nhau.
	0, 5

	b)(1,5điểm) 

 
	0,5

	


Để A là số nguyên tố thì tích trên có 1 thừa số bằng 1 thừa số còn lại là số nguyên tố Nếu  suy ra   thì    là số nguyên tố
	0,5

	



Nếu =1 suy ra  suy ra  hoặc 


 thì  là hợp số


 thì là số  nguyên tố 



Vậy  hoặc  thì  là số nguyên tố 
	0,5


Câu 2 (4,0 điểm). 


a)Cho thỏa mãn .Tính giá trị biểu thức 

		

	b) Giải các phương trình sau :
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1.( 2,0 điểm) 



từ giả thiết  suy ra  suy ra (1) 
	0,5

	tương tự


, (2); ,(3)
Từ (1),(2),(3)Ta có 


	0,5

	

	0,5

	


 suy ra  suy ra 




	0,5

	2.( 2,0 điểm) 

từ    suy ra 



Đặt  ta có phương trình  


	0,75

	
Với  ta có


	0,75

	
Với  

ta có  

Vậy phương trình có 4 nghiệm  
	0,5


Câu 3 (4,0 điểm).









1). Cho tam giác  nhọn .Ba đường cao cắt nhau tại ,.Gọi  là trung điểm , cắt  tại .
a) 


Chứng minh  đồng dạng với  và 
b) 



Qua kẻ đường thẳng vuông góc với cắt tại 


Chứng minh  và 




2).Cho  tam giác  có diện tích  không đổi điểm thuộc miền trong tam giác .


Tìm vị trí để tổng đạt giá trị nhỏ nhất.

	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	[image: ]
	

	1.a(1,5 điểm)



xét  và có   suy ra:




 đồng dạng với  suy ra (1);



 (chung)  (2) ,từ (1) và (2) suy ra  đồng dạng với  (c.g.c)
	0,5

	


 đồng dạng với    (cmt) suy ra 


tương tự như trên ta có  đồng dạng với  (c.g.c)



suy ra  từ  (3);(4)  ta có  mà  

suy ra 
	0,5

	



 nên là phân giác  của  theo tính chất phân giác 


suy ra: 
	0,5

	b.( 1,5 điểm)




xét  và  có  (cùng phụ )




 (cùng phụ ) nên  đồng dạng với  (g.g)


suy ra  (5) suy ra 
	



0,5

	



xét  và  có  (cùng phụ )




 (cùng phụ ) nên  đồng dạng với  (g.g)

	0,5

	

 đồng dạng với  (g.g)



suy ra (6)  Từ (5) ;(6) và  suy ra 
	0,5

	2.( 1,0điểm)
[image: ]
	

	



Gọi cắt  tại kẻ 
ta có

 


Dấu “= xảy ra khi  suy ra 
	0,5

	

tương tự ;
Từ (1),(2),(3) suy ra 






 khi  hay là trực tâm tam giác 
	0,5




Câu 4 ( 1,0 điểm).  Cho là các số thực dương thỏa mãn  

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki cho 2 dãy



dãy 1   :     dãy 2:  ta có 

suy ra (1) 


 tương tự (2);(3)
	0,5

	
 Từ  (1);(2);(3) 



 khi  suy ra 
	0,5










	ĐỀ 3
	ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 8



Bài I (5 điểm) 
1) Cho biểu thức  với 
a) Chứng minh 
b) Tính giá trị của A khi 
c) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.
2) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số không vượt quá 50. Tính xác suất của biến cố A: “Số tự nhiên được viết ra là số chính phương”.
Bài II (4 điểm) 
1) Tìm các số nguyên  thỏa mãn 
2) Tìm các số tự nhiên  sao cho: .
Bài III (4 điểm)
1) Cho các số thực a, b thỏa mãn: . Tính giá trị của biểu thức .
2) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  biết 
Bài IV (6 điểm) 
Cho tam giác ABC vuông tại A có , đường cao AH (H thuộc BC). Trên tia đối của tia BA lấy D sao cho . Kéo dài AH cắt CD tại I. Kẻ đường thẳng vuông góc với CD tại I, đường thẳng này cắt AD tại K.
a) Chứng minh  và .
b) Chứng minh △HDB đồng dạng với △DBC và tam giác KHD vuông.
c) Gọi E là điểm đối xứng với A qua H. Kẻ đường thẳng từ K song song với AC, cắt DE tại N.  Chứng minh:  và CN vuông góc với CD
Bài V (1 điểm) 
Chia 2024 số  thành 1012 nhóm  sao cho với mọi thì  nhận một trong hai giá trị là 1 hoặc 6. Chứng minh tổng  có chữ số tận cùng là 2.
-HẾT-
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không sử dụng máy tính.
Họ tên thí sinh: ……………………………………………... Số báo danh: …....……......


ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
	Bài I (5 điểm)
	

	 1a) 

Vậy 
	1 ,5 điểm

	b) Với , tìm được  (TMĐK),  (loại)
Thay  vào A tìm được 
	1 điểm

	c) 
Dolà số nguyên nên để A nguyên thì  thuộc Ư(2)={
	
	-2
	2
	-1
	1

	
	-4
	0
	-3
	-1

	
	TMĐK
	TMĐK
	TMĐK
	TMĐK


Vậy các giá trị của  thỏa mãn đề bài là 
	1 điểm

	2) Các số tự nhiên có 2 chữ số không vượt quá 50 là: 10; 11; 12;...;50: có 41 số
	0,5 điểm

	Các số chính phương nằm trong dãy số trên là: 16; 25; 36; 49: có 4 số
	0,5 điểm

	Xác suất của biến cố A là: 
	0,5 điểm

	Bài II (4 điểm)
	

	1)

	1,25 điểm

	Do x, y nguyên nên ta có bảng các trường hợp sau:
	
	1
	-1

	
	1
	-1

	
	4
	2

	
	1
	1


Vậy các cặp (x,y) thỏa mãn là: (4;1); (2;1)
	0,5 điểm




0,25 điểm

	2) Tìm các số tự nhiên  sao cho 
- Với  tìm được 
	
0,25 điểm

	- Với  tìm được 
	0,25 điểm

	- Với : 
Vì VP chia hết cho 25 nên VT chia hết cho 25. 
	0,5 điểm

	Có  do đó  chia hết cho 5 nên . 
	0,5 điểm

	Khi đó  không chia hết cho 25 (mẫu thuẫn)
Vậy  cần tìm là 
	0,5 điểm

	Bài III (4 điểm)
	

	1) 
 
	


1 điểm


	Lập luận tính được 
	0,5 điểm

	Tính được 
	0,5 điểm

	2)
 
	

1 điểm


	Ta có: 

              
khi 
 Chú ý: Nếu học sinh viết thẳng  vẫn cho đầy đủ 1 điểm.
	1 điểm

	Bài IV (6 điểm) Vẽ hình đúng đến câu a:

[image: ]
	





0,5 điểm

	1) ∽ (góc nhọn chung) suy ra  nên 
	1 điểm

	Do AB=BD nên BD2 = BH.BC suy ra 
	1 điểm

	2)a) Chứng minh △HDB∽△DCB (c-g-c) 
	1 điểm

	Gọi giao điểm của DH và KI là P
 nên △KPD∽△HPI (g-g)
	0,5 điểm

	Suy ra  nên △KHP∽△DIP (c-g-c), do đó tam giác KHD vuông tại H
	0,5 điểm

	b) Ta có △DIK∽△DAC (g-g) nên   
Do đó △DIA∽△DKC (c-g-c) suy ra 
	0,5 điểm

	Lại có △AKI∽△AHD (g-g) nên △AKH∽△AID (c-g-c), dẫn đến  . 
Do đó △KAH∽△KCD (g-g) nên 
	0,5 điểm

	Ta có  suy ra . 
Do đó 
Lại có  (đường trung bình tam giác ADE) nên 
Gọi G là giao điểm của KN và CD
Suy ra △KGC∽△DGN (g-g) từ đó △DGK∽△NGC mà tam giác DGK vuông tại K nên tam giác NGC vuông C suy ra đpcm
	0,5 điểm


	Bài V (1 điểm)
Giả sử trong 1012 số hạng của S có x số hạng bằng 1 và  số hạng bằng 6 thì 
	0,5 điểm


	Do  cùng tính chẵn lẻ với  nên S cùng tính chẵn lẻ với tổng T:

Mà tổng T chẵn nên S chẵn suy ra 5x chẵn, do đó x chẵn. Cho nên 5x có tận cùng là chữ số 0. Vậy S có tận cùng là chữ số 2
	0,5 điểm




(Lưu ý: Thí sinh có thể làm bài theo cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa)



	ĐỀ 4
	ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 8



Bài 1(5,0 điểm).

1) Phân tích đa thức  thành nhân tử.


2) Cho biểu thức  với .



Rút gọn  và tìm các giá trị nguyên của  để biểu thức  nhận giá trị nguyên.



3) Cho hai số  thỏa mãn  và .

Tính .
Bài 2(4,0 điểm).


     1) Tìm  biết .
    2) Bác Tâm gửi ngân hàng 200 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất 8%/năm. Hỏi sau 2 năm tổng số tiền bác Tâm thu về là bao nhiêu? (Số tiền gửi của năm thứ hai bằng tổng số tiền gửi và lãi của năm thứ nhất).
Bài 3(4,0 điểm).

    1) Tìm dư của đa thức f(x) khi chia cho đa thức , biết rằng f(x) chia cho x – 1 dư 2 và f(x) chia cho x + 2 dư 3.

    2) Cho hai số nguyên x, y thỏa mãn . Chứng minh rằng x và y là hai số chính phương liên tiếp.
Bài 4(6,0 điểm).

   1) Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường phân giác AD . Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của D lên AB và AC.

	a) Chứng minh tứ giác AEDF là hình vuông và .
	b) Cho AB = 3cm, AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng AD.

 2) Cho tứ giác ABCD (AC > CD). Lấy điểm M, P theo thứ tự trên đoạn thẳng AB, AC sao cho . Trên tia CA lấy điểm K sao cho CK = CD. Chứng minh rằng khi M di động trên AB và P di động trên AC  thỏa mãn giả thiết bài toán thì trung điểm I của đoạn thẳng MP luôn chạy trên một đường thẳng cố định.
Bài 5(1,0 điểm). 

      Cho 19 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng và nằm trong tam giác đều có diện tích bằng 1. Chứng minh rằng  tồn tại ít nhất một tam giác có ba đỉnh là ba điểm trong 19 điểm đã cho có diện tích nhỏ hơn .
……….Hết……….
Họ và tên thí sinh :………………………………………Số báo danh:…………………
Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

	
	Điểm

	Bài 1(5,0 điểm).

1) Phân tích đa thức thành nhân tử.


2) Cho biểu thức  với .



Rút gọn  và tìm các giá trị nguyên của  để biểu thức  nhận giá trị nguyên.



3) Cho hai số  thỏa mãn  và .

Tính .

	1)
1,5đ
	Ta có: 


	0,75

	
	
 
	0,75

	2)
2,5đ


	
Với ta có:

 
	0,5

	
	

	0,5

	
	
 
	0,25

	
	

Vậy với  thì 
	0,25

	
	

Với , ta có  
	0,25

	
	


Do x nguyên  nên  nguyên khi  nguyên suy ra  , 

suy ra  
	0,25

	
	
Từ đó tìm được  
	0,25

	
	

Kết hợp với điều kiện, ta có  thì  nguyên.
	0,25

	3)
1,0đ
	
Từ điều kiện của bài toán, ta có  (1) và

 (2)
	0,5

	
	Từ (1) và (2) suy ra


	0,25

	
	
 HS lập luận chỉ ra  


Suy ra   hay  

Vậy .
	0,25

	Bài 2(4,0 điểm).
1) 

Tim  biết .
2) Bác Tâm gửi ngân hàng 200 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất 8%/năm. Hỏi sau 2 năm tổng số tiền bác Tâm thu về là bao nhiêu? (Số tiền gửi của năm thứ hai bằng tổng số tiền gửi và lãi của năm thứ nhất).

	1)
2,0đ
	
Ta có 

 
	0,5

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	


*  hay  , từ đây tìm được  
	0,25

	
	

* hay 


HS chứng minh được , suy ra không có giá trị nào của  thỏa mãn.
	0,25

	
	
Vậy  
	0,25

	2)
2,0đ
	Số tiền lãi của năm thứ nhất bác An nhận là: 
			200.8%=16 triệu đồng
	0.5

	
	Số tiền gốc của năm thứ hai bác An gửi là:
			200 + 16 = 216 triệu đồng
	0.5

	
	Số tiền lãi của năm thứ hai bác An nhận là: 
			216.8%=17,28 triệu đồng
	0.5

	
	Vậy sau 2 năm bác An nhận được tổng số tiền là:
			216 + 17,28 = 233,28 triệu đồng
	0.5

	Bài 3(4,0 điểm).

    1) Tìm dư của đa thức f(x) khi chia cho đa thức , biết rằng f(x) chia cho x – 1 dư 2 và f(x) chia cho x + 2 dư 3.

   2) Cho hai số nguyên x,y thỏa mãn . Chứng minh rằng x và y là hai số chính phương liên tiếp.
	

	1)
2,0đ
	Vì f(x) chia cho x – 1 dư 2 và f(x) chia cho x + 2 dư 3.
Suy ra f(1) = 2 và f(-2) = 3
	0,5

	
	
Mà 
	0,25

	
	Suy ra f(x) = (x -1)(x + 2) g(x) + ax + b
	0,25

	
	Suy ra a + b = 2 và -2a +b =3
	0,5

	
	

Giải được a =  , b =  
	0,25

	
	

Vậy dư của đa thức f(x) khi chia cho đa thức  là  
	0,25

	2)
2,0đ
	
Từ gt ta có    

                  
	0,5

	
	
 do x, y nguyên, suy ra x là số chính phương
	0,5

	
	

Đặt x = ,  m là số nguyên, suy ra 
	0,5

	
	

Suy ra , suy ra  
	0,25

	
	

Hoặc , suy ra  suy ra đpcm
	0,25

	Bài 4(6,0 điểm).

   1) Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường phân giác AD . Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của D lên AB và AC.

	a) Chứng minh tứ giác AEDF là hình vuông và .
	b) Cho AB = 3cm, AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng AD.

 2) Cho tứ giác ABCD (AC > CD). Lấy điểm M, P  theo thứ tự trên cạnh AB, AC sao cho  . Trên tia CA lấy điểm K sao cho CK = CD. Chứng minh rằng khi M di động trên AB và P di động trên AC thỏa mãn giả thiết bài toán  thì trung điểm I của đoạn thẳng MP luôn chạy trên một đường thẳng cố định.
	

	
	[image: ]
	

	1a)
2,5đ


	Hs cm được tứ giác AEDF là hình chữ nhật
	1,0

	
	
Mà AD là phân giác  suy ra tứ giác AEDF là hình vuông
	0,25

	
	
HS chỉ ra được DE // AC suy ra  
	0,5

	
	
DF // AB, suy ra   (2)
	0,25

	
	Mà AEDF là hình vuông, suy ra DE = DF  (3)
	0,25

	
	
Từ (1) , (2) và (3) suy ra 
	0,25

	1b)
1,5đ
	
Hs chỉ ra được  
	0,25

	
	

Suy ra  hay 
	0,25

	
	Do DE = DF 

Suy ra 
	0,25

	
	

HS cm được  vuông cân nên  
	0,25

	
	
Suy ra 
	0,25

	
	
Suy ra cm . kl…..
	0,25

	2)
2,0đ
	[image: ]
	

	
	Gọi H là trung điểm BK, từ M và P kẻ các đường thẳng song song với BK lần lượt cắt AH, CH tại N, Q
	0,25

	
	

Ta có mà CK = CD suy ra   (1)
	0,25

	
	

Mà MN // BH suy ra   (2), PQ // HK, suy ra  (3)
	0,25

	
	
Từ (1), (2) và (3) suy ra , suy ra NQ // AC
	0,25

	
	
Hs chứng minh được  mà BH = HK, suy ra MN = QP
	0,25

	
	Mà MN // QP ( cùng // BK), suy ra tứ giác MNPQ là hình bình hành 
Suy ra I là trung điểm MP đồng thời là trung điểm NQ
	0,25

	
	Gọi HI cắt AC tại O. HS chứng minh được O là trung điểm AC
	0,25

	
	HS chỉ ra được  H, O cố định, suy ra điểm I di chuyển trên đường thẳng cố định HO (đpcm)
	0,25

	Bài 5(1,0 điểm). 

      Cho 19 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng và nằm trong tam giác đều có diện tích bằng 1. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất một tam giác có ba đỉnh là ba điểm trong 19 điểm đã cho có diện tích nhỏ hơn .

	1,0đ
	[image: ]
	

	
	Hs chỉ ra được cách chia tam giác đều ban đầu thành 9 tam giác đều bằng nhau không có điểm chung trong như hình vẽ 
	0,25

	
	Vì 19 điểm nằm trong tam giác đều ban đầu nên theo nguyên lý Đirichlet tồn tại ít nhất 3 điểm trong 19 điểm đã cho nằm trong 1 tam giác trong 9 tam giác trên 
	0,25

	
	Do trong 19 điểm không có ba điểm nào thẳng hàng nên tam giác tạo bởi 3 điểm nói trên nằm trọn trong 1 tam giác trong 9 tam giác trên.  
	0,25

	
	
Mà diện tích của một tam giác trong 9 tam giác trên là  

Vậy diện tích tam giác tạo bởi ba điểm nói trên có diện tích nhỏ hơn (đpcm)
	0,25



	ĐỀ 5
	ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 8




Câu 1(2,0 điểm): Cho biểu thức: 
Rút gọn biểu thức và tìm tất cả các giá trị nguyên của x sao cho A có giá trị nguyên.


Câu 2(2,0 điểm):  Cho a, b, c  thỏa mãn  

Tính giá trị của biểu thức:  

Câu 3(2,0 điểm): Giải phương trình: 
Câu 4(2,0 điểm) : Trước kì thi học sinh giỏi, một học sinh muốn giải toả tâm lí bằng cách bốc thăm tạo niềm vui trước khi thi. Tất cả số thăm được bạn này chuẩn bị có 8 thăm ghi “May mắn”, 12 thăm ghi “Đạt giải”, còn lại 16 thăm ghi “Thành tích cao”. 
a) Tính xác suất mà học sinh đó rút được thẻ mỗi loại
b) Cần thêm bao nhiêu thẻ ghi “May mắn” để khi bạn ấy lấy ngẫu nhiên một thẻ bất kì thì xác suất chọn được mỗi thẻ trong hai loại ghi “May mắn” và “Đạt giải” là như nhau. (Các thẻ cùng chất liệu, cùng kích thước, cùng màu, cùng kiểu thiết kế). 

Câu 5(2,0 điểm): Tìm x; y nguyên thỏa mãn: 

Câu 6(2,0 điểm): Cho a, b, c là các số nguyên khác 0 thoả mãn 

Chứng minh:  là số chính phương.







Câu 7(1,5 điểm): Trên một mảnh đất hình chữ nhật  có diện tích , người chủ lấy một phần đất để trồng hoa. Biết phần đất trồng hoa là hình chữ nhật với hai đỉnh đối diện là  và , với  thuộc đường chéo . Hỏi số tiền lớn nhất mà người chủ cần dùng để trồng hoa là bao nhiêu? Biết rằng chi phí trồng hoa là 50000 đồng.
Câu 8(3,5 điểm): Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD, góc A tù và AB > AD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của B trên AC. Trên tia BH lấy điểm E sao cho H là trung điểm của BE.
   a) Chứng minh rằng ADEC là hình thang cân.
   b) Gọi I là giao điểm của AE và CD, K là hình chiếu vuông góc của O trên CD, J là trung điểm của OK. Chứng minh rằng IJ vuông góc với AK.
 Câu 9(1,5 điểm): Cho hình vuông ABCD, E là một điểm trên cạnh CD. Tia phân giác góc BAE cát BC tại M. Chúng minh rằng AM ≤ 2ME.
Câu 10(1,5 điểm): Cho các số thực a, b trái dấu. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:                              

                      
----------HẾT---------
Giám thị không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh:...................................................... Số báo danh:...............................
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

	
Câu 1. Cho biểu thức: 
Rút gọn biểu thức và tìm tất cả các giá trị nguyên của x sao cho A có giá trị nguyên.

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1.
(2,0 điểm)
	
	
1.ĐKXĐ:

Ta  có 
	

0,5

	
	
	





	

0,5

	
	
	

ĐKXĐ:  
	0,5

	
	
	Suy ra các trường hợp sau:
	

	1
	-1
	3
	-3
	5
	-5
	15
	-15

	x
	-2
	-4
	0
	-6
	2
	-8
	12
	-18




So sánh với tập xác định và thử lại thì  thì 
	

0,5



	

Câu 2. Cho a, b, c  thỏa mãn  Tính giá trị của biểu thức:

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	2.
(2,0 điểm)
	
	
Với , ta có:




	
	


0,25

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,25

	
	
	



	0,5

	
	
	
Suy ra : 

              
	0,5



	
Câu 3. Giải phương trình: 

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	3.
(2,0 điểm)
	
	Xét phân thức, ta có: 

 

Vậy 
	

0,5

	
	
	

Tương tự, ta có: ; 

Do đó phương trình trở thành: 
	0,5

	
	
	



	0,5

	
	
	
Vậy phương trình có hai nghiệm là: 
	0,5



	Câu 4. (2,0 điểm) Trước kì thi học sinh giỏi, một học sinh muốn giải toả tâm lí bằng cách bốc thăm tạo niềm vui trước khi thi. Tất cả số thăm được bạn này chuẩn bị có 8 thăm ghi “May mắn”, 12 thăm ghi “Đạt giải”, còn lại 16 thăm ghi “Thành tích cao”. 
a) Tính xác suất mà học sinh đó rút được thẻ mỗi loại
b) Cần thêm bao nhiêu thẻ ghi “May mắn” để khi bạn ấy lấy ngẫu nhiên một thẻ bất kì thì xác suất chọn được mỗi thẻ trong hai loại ghi “May mắn” và “Đạt giải” là như nhau. (Các thẻ cùng chất liệu, cùng kích thước, cùng màu, cùng kiểu thiết kế). 

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	5.
(2,0 điểm)
	
	
a) Tổng số thẻ: 
Số kết quả thuận lợi của thẻ ghi “May mắn”, “Đạt giải”, “Thành tích cao” lần lượt là: 8; 12; 16
	0,5

	
	
	
Xác suất rút được các thẻ “May mắn”, “Đạt giải”, “Thành tích cao” lần lượt là: 
	0,5

	
	
	b) Giả sử cần thêm k thẻ ghi “May mắn”.

Xác suất của mỗi thẻ ghi “May mắn” là ; 

còn xác suất của mỗi thẻ ghi “Đạt giải” là . 
	0,5

	
	
	
Khi đó 

Do đó  Vậy cần thêm 4 thẻ ghi “May mắn”.
	0,5

	
	






	
	

	
Câu 5. (2,0 điểm) Tìm x; y nguyên thỏa mãn: 

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	4.
(2,0 điểm)
	
	2x – y)(2x + y) = y(y2 + 1) + 4x
4x2 – y2 = y(y2 + 1) + 4x
4x2 – 4x = y(y2 + 1) + y2 
4x2 – 4x +1 = y(y2  + 1) + y2 + 1
(2x  - 1)2 = (y + 1)(y2 + 1)
	0,5

	
	
	Gọi d là ước chung lớn nhất của y + 1 và y2 + 1
d là số lẻ vì  (y + 1)(y2 + 1) = (2x  - 1)2 là số lẻ.
Ta có: 


	0,5

	
	
	Vì (y+1)(y2+1) là số chính phương mà y+1 và y2 + 1 là hai số nguyên tố cùng nhau nên y2 + 1  và y+1   là số chính phương
Đặt y2 + 1 = a2




 hoặc 
	0,5

	
	
	Với y = 0 thì (2x  - 1)2 = 1 suy ra x= 0 hoặc  x= 1
Vậy (x; y) = {(0;0), (1;0)}
	0,5



	

Câu 6. (2,0 điểm) Cho a, b, c là các số nguyên khác 0 thoả mãn Chứng minh là số chính phương.

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	6.
(2,0 điểm)
	
	Với a, b, c là các số nguyên khác 0 


Từ Ta có: 
	0,5

	
	
	
Do đó 


	0,5

	
	
	



	0,5

	
	
	


Từ (chứng minh trên), do nên 

Do đó nên là số chính phương. 

Vậy là số chính phương.
	0,5




	






Câu 7. (2,0 điểm) Trên một mảnh đất hình chữ nhật  có diện tích , người chủ lấy một phần đất để trồng hoa. Biết phần đất trồng hoa là hình chữ nhật với hai đỉnh đối diện là  và , với  thuộc đường chéo . Hỏi số tiền lớn nhất mà người chủ cần dùng để trồng hoa là bao nhiêu? Biết rằng chi phí trồng hoa là 50000 đồng .

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	7.
(1,5  điểm)
	
	[image: ]

	

	
	
	



Đặt  và  lần lượt là hình chiếu của  lên .
	0,5

	
	
	
Theo Thales ta có 
	0,25

	
	
	
Diện tích trồng hoa là 


. Do đó diện tích trồng hoa lớn nhất là 
	0,5

	
	
	
Số tiền lớn nhất đế trồng hoa là:  đồng.
	0,25




	Câu 8. (3,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD, góc A tù và AB > AD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của B trên AC. Trên tia BH lấy điểm E sao cho H là trung điểm của BE.
   a) Chứng minh rằng ADEC là hình thang cân.
   b) Gọi I là giao điểm của AE và CD, K là hình chiếu vuông góc của O trên CD, J là trung điểm của OK. Chứng minh rằng IJ vuông góc với AK.

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	8.
(3,5 điểm)

















































  Câu 9
 (1,5 điểm)
	a
	[image: ]
	

	
	
	


a) Ta có:  là đường trung trực của BE, mà 


Suy ra  vuông tại 
	0,5

	
	
	

Chứng minh tứ giác là hình thang (1)
	0,5

	
	
	

Chứng minh  mà 
	0,5

	
	
	
Từ (1) và (2) suy ra tứ giác là hình thang cân.
	0,5

	
	b
	

 Gọi  là trung điểm của 



+ Chứng minh  là đường trung bình của  nên 
	0,5

	
	
	



+ Chứng minh  cân tại  có  là đường trung tuyến đồng thời là đường cao nên 

Từ (3) và (4) suy ra 
	0,5

	
	
	





+ Xét  có  mà  cắt  tại  là trực tâm của 
	0,25

	
	
	

+ Chứng minh  là đường trung bình của 

Từ (5) và (6) suy ra 
	0,25

	
	
	






	

	
	
	Câu 9
 (1,5 điểm)Cho hình vuông ABCD, E là một điểm trên cạnh CD. Tia phân giác góc BAE cát BC tại M. Chúng minh rằng AM ≤ 2ME.
	

	
	
	[image: ]
	

	
	
	Vẽ [image: ]
+ Chứng minh tứ giác [image: ] là hình chữ nhật [image: ]

	0,5

	
	
	+ Xét[image: ] 
Do đó [image: ]

	0,5

	
	
	+ Xét [image: ]là đường phân giác đồng thời là đường cao nên [image: ]cân tại A
[image: ]là đường trung trực của [image: ]
	0,25

	
	
	+ Xét ba điểm [image: ] ta có [image: ]
Dấu “=” xảy ra khi M là trung điểm của BC.
	0,25



	
Câu 10  (1,5 điểm) Cho các số thực a, b trái dấu. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:



	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	10.
(2,0 điểm)
	
	
Với các số thực a, b trái dấu. Ta có:  




Áp dụng bất đẳng thức ta có: 

Vậy 
	0,5

	
	
	

Ta lại có: 




Đặt ta có: 



	0,5

	
	
	
Do đó 






Theo bất đẳng thức ta có: 
	0,25

	
	
	
Do đó 

Đạt được khi 
Chú ý: 

Nếu học sinh kết luận: MinC đạt được khi thì TRỪ 0,25 điểm.
	0,25
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Câu 1. Phân tích đa thức  thành nhân tử ta được kết quả là




A. .		B. .		C. .	D. .


Câu 2. Cho . Khi đó giá trị của  là: 




A. .			B. .			C. .		         	D..




Câu 3. Cho tứ giác  có . Số đo của  khi  là




A. .			B. .			C. .		D. .





Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng  và . Giá trị của tham số  để hai đường thẳng và  cắt nhau là




A. .			B. .			C. .		D. .






Câu 5. Cho hai đa thức   và đa thức . Giá trị của số thực  để đa thức  chia cho đa thức  dư  là




A. .	 B. .		C. . 		D. .

Câu 6. Trong một thùng có các quả bóng màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng. Minh lấy ngẫu nhiên một quả bóng. Sau khi lấy được 62 quả bóng màu xanh thì Minh tính được xác suất lấy được quả bóng màu xanh là . Hỏi Minh đã lấy bóng tất cả bao nhiêu lần?




A.  lần.			B.  lần.			C.  lần.		D.  lần.	


Câu 7. Có bao nhiêu giá trị của  thoả mãn ?




A. .		     	B. .				C. .	       		D. .

Câu 8. Nghiệm của phương trình  là




 A. .	 B. .		C. .  		D. .






Câu 9. Cho tứ giác  có . Các tia phân giác ngoài tại đỉnh  và  cắt nhau tại . Số đo của góc  là




A.  			B.   	        		C.       		D.           


Câu 10. Giá trị của biểu thức  tại  là




A. .			B. .			C. .			D. .
Câu 11. Cho [image: ] là hai số khác nhau, thỏa mãn điều kiện [image: ]. Khi đó ta có
A. [image: ]			B. [image: ]			C. [image: ]		D. [image: ]

Câu 12.  Đường thẳng  có hệ số góc là




A. .				B. .				C. .			D. .


Câu 13. Cho biểu thức . Biểu thức  có giá trị lớn nhất bằng




A. .			B. .			C. .			D. .
Câu 14. Một hộp có 40 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; 4; ….; 39; 40 và hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho cả 2 và 5” là




A. .			B. .				C. .			D. .	





Câu 15. Cho  vuông tại  có đường cao  Biết  Độ dài đường cao  là




A. .			B. .			C. .		D. .
Câu 16. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số không chia hết cho 3” là




A. .	B. .	C. .     		D. .          




Câu 17. Cho hình chóp tứ giác đều (Hình 1), chiều cao bằng , thể tích là . Khi đó diện tích xung quanh  của hình chóp là




A. 			B. 			C. 		D. 
[image: ]  [image: ]
Hình 1		   			Hình 2



Câu 18. Hình chóp tam giác đều  trong Hình 2 có độ dài trung đoạn  và diện tích xung quanh là . Độ dài cạnh của tam giác ở đáy là




A. .			B. .			C. .		D. .
Câu 19. Một trung tâm du học xuất khẩu ra nước ngoài gồm có 60 học sinh trong đó có 25 học sinh học tiếng Trung; 25 học sinh học tiếng Nhật; 7 học sinh học tiếng Hàn và 3 học sinh học cả tiếng Trung và tiếng Hàn. Chọn ngẫu nhiện một học sinh từ trung tâm đó. Xác suất của biến cố “Học sinh được chọn không học tiếng Nhật” là




A. .			B. .			          C. .			D. 



Câu 20. Cho hình thoi  có độ dài hai đường chéo  Chu vi của hình thoi  là




A. . 			B. .	        	          C. .                  D. .        
PHẦN II. TỰ LUẬN (14,0 điểm)
Câu 1. (5,0 điểm)
1) 

Rút gọn biểu thức  với .
2) 
Phân tích đa thức sau thành nhân tử .
3) 


Tìm  để các đồ thị của các hàm số  và  đồng quy.
Câu 2. (4,0 điểm)


1) Tìm tất cả các số nguyên  thỏa mãn 



2) Tìm số tự nhiên  để và  là hai số chính phương.


3) Tìm số dư trong phép chia đa thức  cho đa thức .













Câu 3. (4,0 điểm) Cho  là trung điểm của đoạn thẳng . Trên cùng một phía so với , vẽ hai tia  cùng vuông góc với . Trên tia  lấy điểm  (khác ), qua  kẻ đường thẳng vuông góc với cắt tia  tại .
1) 


Chứng minh đồng dạng với . Từ đó suy ra .
2) 



Kẻ vuông góc  tại . Chứng minh .
3) 








Từ  kẻ vuông góc  tại ,  cắt  tại . Chứng minh  đi qua trung điểm của .


Câu 4. (1,0 điểm) Chovà . 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
------ HẾT ------
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
Mỗi ý đúng được 0,3 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	D
	B
	C
	D
	A
	C
	C
	C



	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	B
	A
	D
	D
	B
	A
	B
	A



PHẦN II: TỰ LUẬN (14,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	Câu 1
	
	5,0

	
	

Rút gọn biểu thức  với 
	

	1
(2,0 điểm)
	
Với  ta có

 




	0,5

	
	

	0,5

	
	

	0,5

	
	

	0,25

	
	KL: …
	0,25

	
	
Phân tích đa thức sau thành nhân tử .
	

	2
(2,0 điểm)
	

	0,5

	
	

	0,5

	
	

	0,75

	
	KL: ...
	0,25

	
	


Tìm  để các đồ thị của các hàm số  và  đồng quy.
	

	3
(1,0 điểm)
	
HS tìm được giao điểm của hai đồ thị hàm số  là


	0,5

	
	
Lập luận tìm được 
	0,25

	
	KL: …
	0,25

	Câu 2
	
	4,0

	
	

Tìm tất cả các số nguyên  thỏa mãn 
	

	1
(1,5 điểm)
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	


Vì  là số nguyên nên  và  cũng là số nguyên.
	0,25

	
	Mà 41 là số nguyên tố nên ta có bảng sau
	

	41
	1
	- 41
	- 1

	

	1
	41
	- 1
	- 41

	

	20
	0
	- 21
	- 1

	

	-18
	42
	21
	- 39



	0,25

	
	





Vì  là số nguyên nên ta có các cặp số  thoả mãn là , , , .
	0,25

	
	KL: ...
	0,25

	
	


Tìm số tự nhiên  để và  là hai số chính phương.
	

	2
(1,0 điểm)
	

Vì  và  là hai số chính phương


nên  và 
	0,25

	
	
Suy ra 

Do đó
	0,25

	
	
Vì 59 là số nguyên tố và  nên ta có
	0,25

	
	

	0,25

	
	Tìm số dư trong phép chia đa thức 


 cho đa thức .
	

	3
(1,5 điểm)
	Ta có






	0,5

	
	



	0,5

	
	
Nhận xét 


Suy ra  chia cho  dư 2010
KL: …
	0,5

	Câu 3
	
	4,0

	
	












Cho  là trung điểm của đoạn thẳng . Trên cùng một phía so với , vẽ hai tia  cùng vuông góc với . Trên tia  lấy điểm  (khác ), qua  kẻ đường thẳng vuông góc với cắt tia  tại .
4) 


Chứng minh đồng dạng với . Từ đó suy ra .
5) 



Kẻ vuông góc  tại . Chứng minh .
6) 





Từ  kẻ vuông góc  tại . Chứng minh  đi qua trung điểm của .
	

	
	[image: ]
	

	1
(2,0 điểm)
	

Chứng minh được  (cùng phụ với )


hoặc  (cùng phụ với )
	0,25

	
	

Lập luận chứng minh được đồng dạng với 
	1,0

	
	

Từ đó suy ra  do đó  (1)
	0,25

	
	


Vì  là trung điểm của  nên  (2)
	0,25

	
	
Từ (1) và (2) suy ra  

Do đó  (đpcm)
	0,25

	2
(1,0 điểm)
	

Ta có đồng dạng với  (theo a)

nên  
	0,25

	
	


Mà  nên   suy ra 
	0,25

	
	

Từ đó chứng minh được  đồng dạng với 

Suy ra  (hai góc tương ứng)
	0,25

	
	

Từ đó chứng minh được  đồng dạng với  (cạnh huyền – góc nhọn).

Suy ra  (hai cạnh tương ứng) (đpcm)
	0,25

	3
(1,0 điểm)
	
Ta có  (theo b)

Nên 


Từ đó suy ra  là đường trung trực của 
	0,25

	
	
Suy ra 

Mặt khác 


Suy ra  vuông tại M nên 
	0,25

	
	

Do đó  (cùng vuông góc với )

Hay 
Chứng minh được C là trung điểm của AI
	0,25

	
	

Do MH theo hệ quả Talet ta có: 


Mà  suy ra 


Do đó  đi qua trung điểm của  (đpcm)
	0,25

	Câu 4
	
	1

	



1
(1,0 điểm)
	Ta có:







Ta có  ;  ; . 
	0,5

	
	
Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho các số dương ta có









Dấu “” xảy ra khi ; ; ; ; 


Suy ra  và 
KL: …
	0,5

	Tổng điểm
	14


Lưu ý khi chấm bài:
· Trên đây chỉ là sơ lược cách giải, bài làm cần lập luận chặt chẽ, logic thì mới cho điểm tối đa.
· Câu 3 hình học: HS không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không cho điểm.
· Với mỗi câu, ý mà HS làm cách khác đúng thì cho điểm theo thang điểm tương ứng.
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Câu 1 (4,5 điểm)  


Cho biểu thức  với 
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm giá trị của x để A nhận giá trị âm.
     c) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
Câu 2 (4,0 điểm)  

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 



b) Cho 3 số nguyên dương  có tổng bằng  Chứng minh rằng:  chia hết cho 3.
Câu 3 (4,5 điểm)  

a) Giải các phương trình sau:  


	b) Tính giá trị của biểu thức:  Biết 

c) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x;y) thoả mãn:  
Câu 4 (5,0 điểm) 
Cho tam giác ABC cân tại A (góc A nhọn), đường cao AH cắt tia phân giác BD tại điểm I.  Gọi M  là hình chiếu của điểm H  trên cạnh AC, K là trung điểm của HM. 

a) Chứng minh 
b) Chứng minh AK vuông góc với BM.
c) Biết AI = 5cm, HI = 4cm. Tính độ dài cạnh BC.
Câu 5 (2,0 điểm)  
a) Xét hình chữ nhật kích thước 3cm x 4 cm. Chứng minh rằng với 7 điểm bất kì nằm trong hình chữ nhật, luôn có thể chọn ra hai điểm có khoảng cách nhỏ hơn 3. 




b) Cho hai số thực  thỏa mãn  và Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

--------Hết.--------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
4,5 điểm)
	a) (2,0 điểm)                                               

	
	

   với 


	

0,5

	
	
   
	0,75


	
	
 
	0,75

	
	b) (1,5 điểm)                                               
	

	
	


Ta có:  ( nhận giá trị âm thì  A < 0 nên 
	
0,5

	
	



          (vì x2  0 với mọi )    (thỏa mãn đk)
	0,75

	
	
 Vậy  thì A nhận giá trị âm.
	0,25

	
	c) (1,5 điểm)                                               

	
	

Ta có:  với  


Để A nhận giá trị là số nguyên thì Ư(4)                                    
	0,5


0,25

	
	
         
	0,5

	
	
  

Vậy  thì A nhận giá trị là số nguyên.
	0,25

	

Câu 2
(4,0 điểm)
	a) (2,0 điểm)                                               

	
	


	
1,0

	
	

	0,5

	
	
 
	0,5

	
	b) (2,0 điểm)                                               

	
	


Ta có:      nên 
	0,5

	
	

Với n  thì  
(vì n – 1; n; n + 1 là ba số nguyên liên tiếp nên tích chia hết cho 3). 

Do đó: 

	0,5

	
	

 
	0,5

	
	

Mà  nên 
	0,5

	Câu 3
(4,5 điểm)
	a) (1,5 điểm)                                               

	
	
   (1) 

ĐK:  
	0,25


	
	(1)
	0,25

	
	



	0,5

	
	
 
	0,25

	
	
 (không tmđk). Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.
	0,25

	
	b) (1,5 điểm)                                               

	
	


Ta có:  ();  . 

Khi đó: 
	0,5

	
	


	1,0

	
	c) (1,5 điểm)                                               
	

	
	


Ta có:  (1)  
	0,25

	
	

Với n  thì 



Vậy  thì  và 


nên mà 
	

0,5

0,5

	
	
Do đó, phương trình , không có nghiệm nguyên.
	

0,25

	
	Vậy không có số nguyên x, y nào thỏa mãn yêu cầu đề bài.
	

	



Câu 4:
(5,0 điểm)
	
	





	
	a) (2,0 điểm)                                               

	
	



  Chứng minh  (g-g) 
	2,0

	
	b) 1,5 điểm)                                               

	
	Gọi N, P lần lượt là giao điểm của BM và AH, AK.
	

	
	

- Ta có:  mà  HM = 2HK, BC = 2CH nên 
	0,5

	
	



- Chứng minh  (c-g-c) 
	0,5

	
	


- Chứng minh  (g-g) 


, mà 
	0,5

	
	c) (1,5 điểm)  

	
	Ta có: AH = AI + HI = 5 + 4 = 9 (cm)
	0,5

	
	
Vì BD là tia phân giác của  nên 


BI là tia phân giác của  
	

	
	

Xét  vuông tại H, có:  



	
0,5

	
	
 cân tại A, có BC = 2.BH = 2.12 = 24 (cm)
	0,5

	
Câu 5
(2,0 điểm)
	a) (1,0 điểm)                                               

	
	
Chia hình chữ nhật kích thước 3cm x4 cm thành 6 hình chữ nhật nhật kích thước 1 cm x 2 cm (hình vẽ). 
	0,25

	
	
Theo nguyên lý Dirichlet, trong 7 điểm bất kì nằm trong hình chữ nhật kích thước 3cm x4 cm (hay nằm trong 6 hình chữ nhật nhật kích thước 1 cm x 2 cm) thì luôn tồn tại 2 điểm cùng thuộc một chữ nhật nhật kích thước 1 cm x 2 cm và khoảng cách giữa hai điểm này luôn nhỏ hơn độ dài đường chéo AC = 
	0,5

	
	Vậy với 7 điểm bất kì nằm trong hình chữ nhật kích thước 3cm x4 cm, luôn có thể chọn ra hai điểm có khoảng cách nhỏ hơn 3. 
	0,25

	
	b) (1,0 điểm)                                               

	
	


 thì ; 


Đặt 


	


0,25

	
	Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki, có:


	0,25

	
	



Mà ,  nên 
	0,25

	
	

Dấu “=” xảy ra khi  
	

	
	

Vậy   khi 
	0,25


Lưu ý:
      - Lời giải chỉ trình bày tóm tắt, học sinh trình bày hoàn chỉnh, lý luận chặt chẽ mới cho điểm tối đa.
     - Học sinh có thể trình bày nhiều cách giải khác nhau nếu đúng thì cho điểm tương ứng./.
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PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Thí sinh trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ lựa chọn một phương án duy nhất trong các phương án A, B, C, D được đưa ra.



Câu 1. Cho  và . Khi đó  bằng:
A. -372		B. 372			C. 56			    D. -56

Câu 2. Cho . Giá trị nào của a,b thì P=Q với mọi giá trị của x trong tập xác định của chúng là:
	A. a=-1; b=-2       
	B. a=1; b=2           
	C. a=1; b=5       
	D. a=1; b=-2       


Câu 3. Cho hàm số y = (m – 3 )x + m . Giá trị của m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -5 là:
A. m = -5 		B. m = 5 		C. m = - 3 		D. m = 3

Câu 4. Cho hàm số  với f(2) = -3. Giá trị lớn nhất có thể của m là
A. 1			B. 6			C. -2                          D. -3


Câu 5. Cho hai số a, b không âm thỏa mãn  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
	A. 0	B. 2024	C. 2025	D. Kết quả khác	
Câu 6. Có bao nhiêu số nguyên từ 1 đến 100 là bội của 5 và 7?
A. 14			B. 20			C. 32			D. 34
Câu 7. Tổng của 1997 và một số tự nhiên khác là một số chia hết cho 23 và 19. Tìm giá trị nhỏ nhất có thể có của số tự nhiên đó.
A. 188		B. 437		C. 2185		D. 2434


Câu 8. Cho  cân tại A, có góc . Trên tia AC lấy điểm D sao cho AD = BC. Tính số đo góc ABD .




A.                	B.              		C.           	D.   
Câu 9. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy là 12cm, độ dài cạnh bên là 8cm. Thể tích của hình chóp là




A. 		 B. 	  		C. 	         D. 	    




Câu 10. Một hình chóp tứ giác đều , chiều cao bằng , thể tích bằng . Khi đó diện tích xung quanh  của hình chóp là


A. .				B. .	


C. .				D. .         









Câu 11. Cho hình thang vuông  có ,  Đường trung trực của  cắt đường thẳng  ở  Gọi  là trung điểm của  Độ dài đoạn thẳng  là




A.                          B.                 	C.		 D.                                
 Câu 12. Một hộp có 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 5 đến 14. Bạn Hoa lấy ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Chọn ra thẻ ghi số nguyên tố” là




A. 	          	B..	           	C..	                D.                    
PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. 
	Thí sinh trả lời các câu hỏi từ câu 13 đên câu 16. Trong môi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho biểu thức 

a) < TH > Điều kiện xác định của biểu thức B là 

b) < VD > Rút gọn biểu thức được 
c) < VD > Giá trị của biểu thức B luôn nhỏ hơn 1 

d) < VDC > Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  

Câu 14. Cho  ABC vuông tại A, đường cao AH, trung tuyến AM, Gọi D và E theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC
a) AH= DE		

b) 		

c) 

d) DI//EK, DI=, với I là trung điểm của HB, K là trung điểm của HC
Câu 15. Cho hình chữ nhật ABCD (AB > 2BC), trên cạnh AB lấy điểm M sao cho BC = AM, trên tia CB lấy điểm N sao cho CN = BM, CM cắt AN tại P, trên cạnh CD lấy điểm E sao cho CE = CB.
a) Tứ giác AMCE là hình bình hành.
b) AE = EN.
c) Đường thẳng qua A vuông góc với AE cắt đường thẳng qua N vuông góc với NE tại điểm F. Khi đó tứ giác AENF là hình chữ nhật.

d) Gọi K là giao điểm của EN với PC, L là giao điểm của EF với AN. Tỉ số diện tích của hai tam giác NKL và NEP là 


Câu 16. Bạn Cường viết ngẫu nhiên các số từ  đến  vào một tờ giấy sau đó bạn Bình khoanh vào một số bất kì các số mà bạn Cường đã viết.


a) Xác suất để xảy ra biến cố  “ Bình khoanh vào số có hai chữ số mà các chữ số của nó toàn là số chẵn” là 


b) Xác suất để xảy ra biến cố  “ Bình khoanh vào số có một chữ số ” là 


c) Xác suất để xảy ra biến cố  “ Bình khoanh vào số có hai chữ số và các chữ số của nó giống nhau ”là 

d) Xác suất để xảy ra biến cố D : “ Bình khoanh vào số là bình phương của một số tự nhiên ” là 
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Thí sinh trả lời các câu hỏi từ câu 17 đến câu 22.
Câu 17. Tìm số tự nhiên a sao cho a + 12 và a – 11 đều là số chính phương ?
ĐA: 132
Câu 18. Tổng của 11 số tự nhiên liên tiếp là 187. Tính tổng của 15 số tự nhiên liên tiếp tiếp theo 11 số đó.
ĐA: 450
Câu 19. Một bồn nước mặn có khối lượng 50kg và chứa 30% muối. Sau khi một lượng nước đã bốc hơi, hàm lượng muối là 40%. Hỏi khối lượng nước còn lại là bao nhiêu kg?
ĐA: 37,5



Câu 20. Cho  ABC có  . Trên cạnh AB lấy D sao cho BD = AC. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD, BC. Tính góc 

ĐA: 








Câu 21. Cho hình bình hành  có diện tích bằng . Gọi  là trung điểm của ,  cắt  ở . Diện tích bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
ĐA: 0,42

Câu 22. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số 1,2,3,4,6. Chọn ngẫu nhiên một số từ S, tính xác xuất để số được chọn chia hết cho 3.
ĐA: 0,4


— Hết —
(Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm)
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Câu 1: (5 điểm)
1) 
Với 

Cho biểu thức 
a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm x đề 
c) Với số nguyên x > 1 tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P
2) 

Cho ba số  thỏa mãn Tính giá trị biểu thức


Câu 2: (4 điểm)
1) 
Cho phương trình 
a) Giải phương trình trên.


b) Gọi là nghiệm của phương trình trên. Số có thể biểu diễn thành tổng của 2 số nguyên tố được không? Vì sao?
2) 


Cho 3 số nguyên tố cùng nhau biết . Chừng minh rằng là số chính phương.
Câu 3: (3 điểm)
1) 

Tìm tất cả các số nguyên  sao cho 
2) 

Tìm đa thức có bậc bậc nhỏ hơn hoặc bằng 3, biết  

và
Câu 4: (7 điểm) Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC); các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi S là giao điểm của EF với BC. Qua D kẻ đường thẳng song song với EF cắt AB và CF lần lượt tại X và Y
a) 
Chứng minh  
b) 
Chứng minh DH là phân giác của 
c) 
Chứng minh và D là trung điểm của XY
d) 
Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh  
Câu 5: (1,0 điểm) Một chiếc hộp đựng 97 chiếc thẻ màu vàng, 105 chiếc thẻ màu đỏ và 116 chiếc thẻ màu xanh. Người ta tiến hành trò chơi rút thẻ như sau: Mỗi lần rút thẻ người ta lấy ra 2 chiếc thẻ khác màu và thay vào đó bằng 2 chiếc thẻ có màu còn lại, quá trình này diễn ra liên tục. Hỏi đến một lúc nào đó người ta có thể nhận được trong hộp tất cả các thẻ có cùng một mày hay không? Hãy giải thích vì sao?

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Biểu điểm

	1
(4)
	1.a
(2)
	











	
0,25




0,5


0, 5


0, 5

0,25


	
	1.b
(1,5)
	


Để thì nên 


Chỉ ra không thỏa mãn; thỏa mãn


Kết luận đúng khi 
	
0,5

1,0

	
	1.c
(0,5)
	
Chỉ ra x là số nguyên 

Nên và x là số nguyên

Chỉ ra 
Chỉ ra được dấu bằng xảy ra khi x = 4


Kết luận được GTLN của P là khi 
	


0,25


0,25


	
	2
(1,0)
	
Với 






	0,25

0,25

0,25


0,25

	2
(4,0)
	1.a
(2,5)
	
Ta có





Chỉ ra 

Chỉ ra 
	


0,75

0,75

0.5

0.5


	
	1.b
(0,5)
	
Chỉ ra là số lẻ nên viết thành tổng hai số nguyên tố thì phải có 1 số là số chẵn, một số là số lẻ.

Chỉ ra được 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất nên là cách biểu diễn duy nhất.

Chỉ ra và 2017 > 17 nên 2023 là hợp số.

Kết luận được số không thể biểu diễn thành tổng của 2 số nguyên tố.
	


0,25


0,25

	
	2
(1.0)
	

Từ viết được 

Đặt 


Do đó nên

Nên  là số chính phương
	

0,25




0,25


0,25


0,25


	3
(3,0)
	1
(1,0)
	
Ta có  

Do  nên




Vậy  nên 







Vây có 3 cặp số nguyên (x ;y) cần tìm là 
	


0,5







0,5

	
	2
(2,0)
	



Do nên là đa thức có tất cả các hạng tử có bậc đều là bậc chẵn mà bậc của đa thức nhỏ hơn hoặc bằng 3 nên  với 

Ta có 

Thay x = 0 vào biểu thức ta được :




Mà nên

Nên 

Suy ra 

Vậy đa thức cần tìm là
Chú ý : HS làm cách khác cho 0,5 điểm cho mỗi hệ số 
	
0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

0.25


	4
	Hình 
Vẽ
(0,25)
	[image: ]
	0,25

	
	a
(2,25)
	
Chứng minh



Chứng minhsuy ra 

Mà EF song song với XY suy ra ( 2 góc đồng vị)

Do đó 
	
0,75


0,75
0,5
0,25

	
	b
(2,0)
	

Chứng minh tương tự câu a ta có  và 

Từ đó ta có: 


Lại có:  và 


Do đó  là tia phân giác 
	0,5
0,5

0,5

0,5

	
	c
(1,5)
	
Chứng minh tương tự câu b ta có: FH là tia phân giác của 

Mà  nên FB và FC lần lượt là phân giác trong và phân giác ngoài đỉnh F của ∆SFD



Từ


Do XY//EF nên ta có :  và 


Mà  nên 
Suy ra D là trung điểm XY

	
0,5


0,25

0,25



0,25

0,25

	
	d
(1,0)
	
Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh 
Ta có

 









	

0.25



0,25


0,25





0,25

	5
	(1,0)
	Ta thấy 97 chia cho 3 dư 1, 105 chia 3 dư 0, 116 chia 3 dư 2, do đó số lượng thẻ mỗi loại khi chia cho 3 được số dư khác nhau là 0; 1; 2.
Sau mỗi lần rút thẻ, số lượng thẻ mỗi loại trong hộp giảm đi 1 hoặc tăng thêm 2. Khi đó số dư của chúng khi chia cho 3 thay đổi như sau:
   Số thẻ chia cho 3 dư 0 sau mỗi lần rút thẻ sẽ chia cho 3 dư 2
   Số thẻ chia cho 3 dư 1 sau mỗi lần rút thẻ sẽ chia cho 3 dư 0
   Số thẻ chia cho 3 dư 2 sau mỗi lần rút thẻ sẽ chia cho 3 dư 1
Do đó sau mỗi lần rút thẻ, số thẻ mỗi loại trong hộp khi chia cho 3 vẫn có số dư khác nhau là 0,1,2. Giả sử đến một lúc nào đó người ta có thể nhận được trong hộp tất cả các thẻ có cùng 1 màu thì số thẻ 2 màu còn lại bằng 0, số dư của chúng khi chia cho 3 bằng 0, điều này mâu thuẫn với kết luận trên. 
Vậy không thể nhận được các thẻ trong hộp có cùng 1 màu.
	

0,25




0,25

0,25


0,25
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Câu 1: (4,0 điểm) 

1. Rút gọn biểu thức 

2. Với các số thực  thỏa mãn 

và  Tính giá trị của biểu thức 
Câu 2 (3,0 điểm)
1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a)                              		b) 
2. Tìm x, biết 
3. Một Robot chuyển động từ A đến B theo cách sau: Sau khi đi được 4m dừng lại 1 giây, rồi đi tiếp 8m dừng lại 2 giây, đi tiếp 12 m dừng lại 3 giây, … Cứ như vậy đi từ A đến B kể cả dừng hết tất cả 155 giây. Tính khoảng cách từ A đến B. Biết rằng khi đi Robot luôn có tốc độ là 2m/s.
Câu 3: (3,0 điểm)


1. Tìm số nguyên thỏa mãn  .


2. Chứng minh rằng chia hết cho 6 với mọi số nguyên .


3. Tìm số nguyên sao cho biểu thức có giá trị là số chính phương.
Câu 4: (1,0 điểm)
Cho  là các số dương thảo mãn  Chứng minh rằng: 
                                  
Câu 5: (3,0điểm) 
1. Trong túi đựng 48 viên bi cùng kích thước và khối lượng với hai màu đỏ và xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi. Biết rằng xác suất lấy được viên bi đỏ bằng 92% xác suất lấy được viên bi màu xanh. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi màu đỏ, bao nhiêu viên bi màu xanh?
2. Trên một đường thẳng có 10 đoạn thẳng, biết rằng không có 4 đoạn thẳng nào có điểm chung. Chứng minh rằng trong 10 đoạn thẳng đó tồn tại 4 đoạn thẳng đôi một không có điểm chung.
Câu 6 : (6,0 điểm)














[bookmark: MTBlankEqn]Cho tam giác  vuông tại , kẻ đường cao  và đường trung tuyến . Gọi  lần lượt là hình chiếu của  trên .
a. Chứng minh rằng: .
b. Chứng minh rằng: .
c. Chứng minh rằng:  vuông góc với .
d. Giả sử diện tích tam giác  bằng 2 lần diện tích tứ giác . Chứng minh tam giác  vuông cân.
-------HẾT-------
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

	Câu
		Nội dung 	
	Điểm

	Câu 1
4,0đ
	
1. Rút gọn biểu thức 
	2,0

	
	

	
1,0
1,0

	
	
2. Với các số thực  thỏa mãn và

 Tính giá trị của biểu thức 
	

2,0

	
	Ta có: 

Tương tự   

                 
Suy ra 


Vậy 
	
0,5




0,5




0,5





0,5

	













Câu 2
3,0đ
	1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a)                              b) 
	
1,0

	
	
a) 





	
0,25


0,25

	
	
b) 

Đặt . Khi đó:







	0,25




0,25

	
	2. Tìm x biết 
	
1,0

	
	Ta có: 



Vậy . 
	


0,5

0,25

0,25

	
	3. Một Robot chuyển động từ A đến B theo cách sau: Sau khi đi được 4m dừng lại 1 giây, rồi đi tiếp 8m dừng lại 2 giây, đi tiếp 12 m dừng lại 3 giây, … Cứ như vậy đi từ A đến B kể cả dừng hết tất cả 155 giây. Tính khoảng cách từ A đến B. Biết rằng khi đi Robot luôn có tốc độ là 2m/s.
	

1,0

	
	
Gọi số lần đi là x (lần) (x ), Số lần dừng là x-1 (lần)


Thời gian đi là:  (giây)

Thời gian dừng là  (giây)

Theo bài ra ta có 
2x2 +2x+x2-x= 310
3x2 +x-310=0
(x-10)(3x+11) = 0
x=10 (thỏa mãn)
Thời gian đi là 10.(10+1) = 110 giây
Khoảng cách từ A đến B là 110.2= 220 (m)
	







0,5









0,5

	

















Câu 3
(3,0đ)
	

1. Tìm số nguyên thỏa mãn  .
	1,0

	
	 x2 -2x +2y = 2(xy+2)
(x-1)2 -2y(x-1) =5
(x-1)(x-1-2y) = 5
Từ đó  ta được  x-1 thuộc Ư(5) ={1 ;5 ;-1 ;-5}
Ta có bảng kết quả
	x-1
	1
	5
	-1
	-5

	x-1-2y
	5
	1
	-5
	-1

	x
	2
	6
	0
	-4

	y
	-2
	2
	2
	-2



	

0,5



0.5

	
	

2. Chứng minh rằng chia hết cho 6 với mọi số nguyên .
	1,0

	
	M= a3b – ab3
= (a3b –ab ) –(ab3 –ab) 
= b(a3 –a) – a (b3-b)
Ta có  a3 – a = a(a-1)(a+1) là tích 3 số nguyên liên tiếp nên tích chia hết cho 6. Tương tự b3 –b chia hết cho 6
Nên M chia hết cho 6
	

0.5


0,5

	
	

3. Tìm số nguyên sao cho biểu thức có giá trị là số chính phương.
	1,0

	
	B = n2 + 2n + 8  là số chính phương nên
 n2 + 2n + 8  =a2  (với a là số tự nhiên)
(n+1)2 +7 =a2
(a+n+1)(a-n-1) = 7 Ta có bảng
	a+n+1
	1
	7
	-1
	-7

	a-n-1
	7
	1
	-7
	-1

	N
	-4
	2
	2
	-4


 Vậy n = - 4 hoặc n= 2
	

0. 25
0.25



1,0

	Câu 4
(1,0đ)
	Cho  là các số dương thảo mãn  Chứng minh rằng:
                    
	1,0

	
	

Vì 
Do đó: 


Dấu “=” xảy ra khi .
	

0,25






0,25


0,25


0,25


	Câu 5
(3,0đ)
	1. Trong túi đựng 48 viên bi cùng kích thước và khối lượng với hai màu đỏ và xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi. Biết rằng xác suất lấy được viên bi đỏ bằng 92% xác suất lấy được viên bi màu xanh. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi màu đỏ, bao nhiêu viên bi màu xanh?
	1,5

	
	Gọi số viên bi màu đỏ có trong túi là x (viên) (đk: 0<x<48)
Số viên bi màu xanh có trong túi là 48 – x (viên)

Xác suất lấy được viên bi màu đỏ là 

Xác suất lấy được viên bi màu xanh là 
Theo đề bài ta có phương trình:




Vậy số viên bi màu đỏ có trong túi là 23 (viên)
Số viên bi màu xanh có trong túi là 48 – 23 = 25 (viên)
	
0,25

0,5

0,5

0,25

	
	2. Trên một đường thẳng có 10 đoạn thẳng, biết rằng không có 4 đoạn thẳng nào có điểm chung. Chứng minh rằng trong 10 đoạn thẳng đó tồn tại 4 đoạn thẳng đôi một không có điểm chung.
	1,5

	
	Xét các đoạn thẳng nằm trên tia Ax
Gọi a1 là đoạn thẳng có mút gần A nhất lúc đó có nhiều nhất là hai đoạn thẳng có điểm chung với a1. Vậy còn ít nhất 10- 3= 7 đoạn
Trong 7 đoạn còn lại chọn đoạn a2 gần A nhất lúc đó có nhiều nhất là hai đoạn thẳng có điểm chung với a2. Vậy còn ít nhất 7-3 = 4 đoạn
Trong 4 đoạn còn lại chọn đoạn a3 gần A nhất lúc đó có nhiều nhất 2 đoạn có điểm chung với a3. Còn lại ít nhất 4 -3 = 1 đoạn gọi đoạn đó là a4.
Ta thấy 4 đoạn a1; a2; a3; a4 đôi một không có điểm chung
	

0,5
0,5

0,25
0,25

	



















Câu 6
(6,0đ)
	[image: Ảnh có chứa hàng, hình tam giác, thiết kế  Mô tả được tạo tự động]Vẽ hình đúng 

	0,5

	
	
a. Chứng minh: 


Xét  và  có: 



(vì cùng phụ với  ) 


Lại có  nên  




Tứ giác  là hình chữ nhật 
	1,5

	
	
b. Chứng minh: 



Chứng minh  
	
0,5

	
	
Chứng minh 
	0,5

	
	

Mà tứ giác  là hình chữ nhật nên . 



Do đó   ( Định lý Pytago áp dụng vào tam giác vuông ).
	0,25
0,25

	
	
c. Chứng minh: .













Gọi  là giao điểm của  và . Tứ giác  là hình chữ nhật nên  cân tại 
 vuông tại , có  là trung điểm của  nên  cân tại 


	1,5

	
	


d. Giả sử diện tích tam giác  bằng 2 lần diện tích tứ giác . Chứng minh tam giác  vuông cân.



Theo giả thiết  



Từ (1) và (2)  nên  vuông cân tại .
	1,0



Học sinh giải cách khác đúng cho điểm tối đa.
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Bài 1 (5,5 điểm):

a) Rút gọn biểu thức: 


b) Tìm dư trong phép chia đa thức f(x) =  cho đa thức 
c) Bạn Quân gieo một con xúc xắc một số lần và thống kê được biểu đồ sau:

Tính xác suất của biến cố A: “Số chấm xuất hiện là số chính phương hoặc số nguyên tố”.
Bài 2 (4,5 điểm):

a) Giải phương trình: .
b) Tìm các số tự nhiên x, y thỏa mãn: 4x2y + 4xy + y = 49x. 
c) Trong dịp kỷ niệm thành lập một công ty về điện tử, một công ty đã tặng một số máy điện thoại nhằm tri ân khách hàng thân thiết của công ty. Số máy điện thoại là một số có ba chữ số mà nếu tăng mỗi chữ số lên n đơn vị thì sẽ được một số mới có 3 chữ số lớn gấp n lần số máy điện thoại đã tặng. Tìm số máy điện thoại mà công ty đã tặng.
Bài 3 (3,0 điểm):
	a) Công ty A chuyên sản xuất một loại sản phẩm, ước tính rằng nếu sản xuất được q sản phẩm trong 1 tháng thì tổng chi phí sẽ là M = 3q2 – 72q – 9789 (USD). Giá của mỗi sản phẩm được công ty bán với giá 180 – 3q (USD). Xác định số sản phẩm công ty cần sản xuất trong 1 tháng để lợi nhuận bán ra là cao nhất. (với giả thiết công ty bán hết số sản phẩm trong 1 tháng)
	b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = 2x2 + 3y2 + 4xy – 8x – 2y + 18


Bài 4. (7,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Vẽ đường cao AH . Trên tia đối của tia BC lấy điểm K sao cho KH = HA. Qua K kẻ đường thẳng song song với AH, cắt đường thẳng AC tại P.

a) Chứng minh rằng: CK.CB = CA.CP và 


b) Gọi Q là trung điểm của BP. Chứng minh rằng:  vuông cân tại A  và	

c) Tia AQ cắt BC tại I. Chứng minh rằng: .
-------------HẾT--------------
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

	Bài
	Ý
	Nội dung trình bày
	Điểm

	1
(5,5 điểm)  
	a
	
ĐKXĐ:  (Sai 1 điều kiện tính 0,25đ)
	0,25

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,25

	
	b
	
f(x) = 
	

	
	
	
f(x) = 
	0,25

	
	
	
f(x) = 
	0,5

	
	
	Đặt a = x2 + 5x + 15

Khi đó f(x) = 
	0,25
0,5

	
	
	f(x) = a2 – 20a + 2124 hay f(x) = (x2 + 5x + 15)2 – 20(x2 + 5x + 15) + 2124
	0,5

	
	
	Vậy dư là 2124
	

	
	c
	Số kết quả có thể là: 100
	0,5

	
	
	Số kết quả thuận lợi của biến cố A là: 16 + 21 + 15 + 18 + 19 = 89
	0,5

	
	
	
Xác suất của biến cố A là: 
	0,5

	2
(4,5 điểm)  
	a
	

	0,25

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,25

	
	
	

mà 
	0,25

	
	
	Nên 2025 – x2 = 0 hay x = 45 hoặc x = - 45
	0,25

	
	b
	

	

	
	
	

	0,25

	
	
	


(Do  là số tự nhiên nên 
	0,25

	
	
	


Mà  và  là nguyên tố cùng nhau nên 49 chia hết  cho  và 2x + 1 là số lẻ
	0,25

	
	
	Xảy ra các trường hợp
	

	
	
	* 2x + 1 = 1 nên x = 0. Khi đó y = 0
	0,25

	
	
	* 2x + 1 = 7 nên x = 3 . Khi đó y = 3
	0,25

	
	
	Vậy các cặp (x, y) thỏa mãn là: (0; 0) và (3; 3)
	0,25

	
	c
	
Giả sử số máy tivi đã giao là . Ta có:
	

	
	
	
 với n < 9
	0,25

	
	
	
hay .
	0,25

	
	
	

Từ đó ta được:  mà (n, n – 1) = 1suy ra nên 
	0,25

	
	
	Mà n < 9 nên n – 1 = 1 hoặc n – 1 = 3, suy ra n = 2 hoặc n = 4
	0,25

	
	
	
Với n = 2 thì  (thỏa mãn)
	0,25

	
	
	
Với n = 4 thì  (loại)
	0,25

	
	
	Vậy số máy đã giao là 222
	

	3
(3,0đ)

	
	Số tiền công ty thu được từ bán sản phẩm là: 
q(180 – 3q) = 180q – 3q2
	0,5

	
	
	Lợi nhuận mà công ty thu được là:
180q – 3q2  - (3q2 – 72q – 9789) = - 6q2 + 108q + 9789
	0,5

	
	
	
Ta có: - 6q2 + 108q + 9789 = 10275 – 6(q – 9)2
Dấu bằng xảy ra khi q = 9
	0,5

	
	
	Vậy công ty cần sản xuất 9 sản phẩm mỗi tháng để lợi nhuận thu được là cao nhất
	0,25

	
	
	Ta có: 
A = 2(x2 + 2xy + y2) + y2 - 8x - 2y + 18 
A = 2[(x + y)2 - 4(x + y) +4] + ( y2 + 6y + 9) + 1
	0,5

	
	
	A = 2(x + y - 2)2 + (y + 3)2 + 1 

Chứng minh được A 1
	0,5

	
	
	Dấu bằng xảy ra khi x = 5, y = - 3
Vậy Amin = 1 khi x = 5; y = -3
	0,25

	











4
(7,0đ)
	[image: ]

	
	a
	




Hai tam giác  và  có  và  chung nên . 
	1,0

	
	
	
Do đó suy ra . 
	0,5

	
	
	
Chứng minh được.
	0,5

	
	
	
nên 
	0,5

	
	b
	


Ta có  vuông cân tại  nên . 
	0,25

	
	
	

Do đó từ  ta được .
	0,5

	
	
	
Suy ra  vuông cân tại A có AQ là trung tuyến nên AQ cũng là đường cao
	0,5

	
	
	Khi đó ta có: AB2 = BQ.BP
	0,5

	
	
	Mà ta cũng chứng minh được AB2 = BH.BC nên BQ.BP = BH.BC
	0,5

	
	
	
Chứng minh được:  
	0,5

	
	c
	





Ta có  vuông cân tại  với  là đường trung tuyến nên  cũng là phân giác. Do đó  là phân giác ngoài của . 
	0,5

	
	
	
Suy ra  
	0,5

	
	
	

Lại có  nên . 
	0,5

	
	
	Từ đó ta có:


	0,5
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Bài I (5 điểm) 
3) Cho biểu thức  với 
d) Chứng minh 
e) Tính giá trị của A khi 
f) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.
4) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số không vượt quá 50. Tính xác suất của biến cố A: “Số tự nhiên được viết ra là số chính phương”.
Bài II (4 điểm) 
1) Tìm các số nguyên  thỏa mãn 
2) Tìm các số tự nhiên  sao cho: .
Bài III (4 điểm)
1) Cho các số thực a, b thỏa mãn: . Tính giá trị của biểu thức .
2) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  biết 
Bài IV (6 điểm) 
Cho tam giác ABC vuông tại A có , đường cao AH (H thuộc BC). Trên tia đối của tia BA lấy D sao cho . Kéo dài AH cắt CD tại I. Kẻ đường thẳng vuông góc với CD tại I, đường thẳng này cắt AD tại K.
a) Chứng minh  và .
b) Chứng minh △HDB đồng dạng với △DBC và tam giác KHD vuông.
c) Gọi E là điểm đối xứng với A qua H. Kẻ đường thẳng từ K song song với AC, cắt DE tại N.  Chứng minh:  và CN vuông góc với CD
Bài V (1 điểm) 
Chia 2024 số  thành 1012 nhóm  sao cho với mọi thì  nhận một trong hai giá trị là 1 hoặc 6. Chứng minh tổng  có chữ số tận cùng là 2.
-HẾT-
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không sử dụng máy tính.
Họ tên thí sinh: ……………………………………………... Số báo danh: …....……......
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

	

Bài I (5 điểm)
	

	 1a) 

Vậy 
	2 ,5 điểm

	b) Với , tìm được  (TMĐK),  (loại)
Thay  vào A tìm được 
	1 điểm

	c) 
Dolà số nguyên nên để A nguyên thì  thuộc Ư(2)={
	
	-2
	2
	-1
	1

	
	-4
	0
	-3
	-1

	
	TMĐK
	TMĐK
	TMĐK
	TMĐK


Vậy các giá trị của  thỏa mãn đề bài là 
	1 điểm

	2) Các số tự nhiên có 2 chữ số không vượt quá 50 là: 10; 11; 12;...;50: có 41 số
	0,5 điểm

	Các số chính phương nằm trong dãy số trên là: 16; 25; 36; 49: có 4 số
	0,5 điểm

	Xác suất của biến cố A là: 
	0,5 điểm

	Bài II (4 điểm)
	

	1)

	1,25 điểm

	Do x, y nguyên nên ta có bảng các trường hợp sau:
	
	1
	-1

	
	1
	-1

	
	4
	2

	
	1
	1


Vậy các cặp (x,y) thỏa mãn là: (4;1); (2;1)
	0,5 điểm




0,25 điểm

	2) Tìm các số tự nhiên  sao cho 
- Với  tìm được 
	
0,25 điểm

	- Với  tìm được 
	0,25 điểm

	- Với : 
Vì VP chia hết cho 25 nên VT chia hết cho 25. 
	0,5 điểm

	Có  do đó  chia hết cho 5 nên . 
	0,5 điểm

	Khi đó  không chia hết cho 25 (mẫu thuẫn)
Vậy  cần tìm là 
	0,5 điểm

	Bài III (4 điểm)
	

	1) 
 
	


1 điểm


	Lập luận tính được 
	0,5 điểm

	Tính được 
	0,5 điểm

	2)
 
	

1 điểm


	Ta có: 

              
khi 
 Chú ý: Nếu học sinh viết thẳng  vẫn cho đầy đủ 1 điểm.
	1 điểm

	Bài IV (6 điểm) Vẽ hình đúng đến câu a:

[image: ]
	





0,5 điểm

	1) ∽ (góc nhọn chung) suy ra  nên 
	1 điểm

	Do AB=BD nên BD2 = BH.BC suy ra 
	1 điểm

	2)a) Chứng minh △HDB∽△DCB (c-g-c) 
	1 điểm

	Gọi giao điểm của DH và KI là P
 nên △KPD∽△HPI (g-g)
	0,5 điểm

	Suy ra  nên △KHP∽△DIP (c-g-c), do đó tam giác KHD vuông tại H
	0,5 điểm

	b) Ta có △DIK∽△DAC (g-g) nên   
Do đó △DIA∽△DKC (c-g-c) suy ra 
	0,5 điểm

	Lại có △AKI∽△AHD (g-g) nên △AKH∽△AID (c-g-c), dẫn đến  . 
Do đó △KAH∽△KCD (g-g) nên 
	0,5 điểm

	Ta có  suy ra . 
Do đó 
Lại có  (đường trung bình tam giác ADE) nên 
Gọi G là giao điểm của KN và CD
Suy ra △KGC∽△DGN (g-g) từ đó △DGK∽△NGC mà tam giác DGK vuông tại K nên tam giác NGC vuông C suy ra đpcm
	0,5 điểm


	Bài V (1 điểm)
Giả sử trong 1012 số hạng của S có x số hạng bằng 1 và  số hạng bằng 6 thì 
	0,5 điểm


	Do  cùng tính chẵn lẻ với  nên S cùng tính chẵn lẻ với tổng T:

Mà tổng T chẵn nên S chẵn suy ra 5x chẵn, do đó x chẵn. Cho nên 5x có tận cùng là chữ số 0. Vậy S có tận cùng là chữ số 2
	0,5 điểm




(Lưu ý: Thí sinh có thể làm bài theo cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa)
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm).

Câu 1. Rút gọn biểu thức ta được kết quả bằng
A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 2. Đa thức  có bậc là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3. Phân tích đa thức thành nhân tử được kết quả là




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 4. Cho hai số  thỏa mãn . Giá trị của biểu thức bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Cho hình vẽ bên. Khoảng cách giữa hai điểm  và  bằng


A..	B. .	C. .	D..
Câu 6. Tính thể tích khối rubik có dạng hình chóp tam giác đều (hình dưới). Biết khối rubik này có bốn mặt là các tam giác đều bằng nhau cạnh và chiều cao của tam giác là ; chiều cao của khối rubik bằng .

A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 7. Cho hình chóp tứ giác đều có chiều cao  và độ dài cạnh đáy bằng . Độ dài trung đoạn của hình chóp bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để  chia hết cho ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9. Trường THCS A có tất cả 850 học sinh, An thống kê được rằng trong tổng số 50 bạn học sinh của trường thì có  bạn bị cận thị. Với ước lượng trên, Hỏi trường THCS A có khoảng bao nhiêu học sinh bị cận thị?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. Lớp 8A có tổng số 40 học sinh trong đó có 25 học sinh nam. Cô giáo chủ nhiệm muốn chọn một bạn trong lớp đi dự đại hội Chi đội. Xác xuất để cô giáo chọn được bạn nữ là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 11. Biết rằng với mọi giá trị của x thì . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12. Tổng các giá trị nguyên của  để  nhận giá trị nguyên?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13. Sau một nhiệm kì, tỉ lệ ủng hộ ứng cử viên A tại một địa phương giảm đi 20%, vì vậy mà tỉ lệ cử tri không ủng hộ ứng cử viên A nhiệm kì này là 55%. Tỉ lệ cử tri ủng hộ ứng cử viên A nhiệm kì trước là




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 14. Một hộp có chứa  quả bóng màu vàng và một số quả bóng màu đỏ có cùng kích thước. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng. Biết xác suất lấy được quả bóng màu đỏ là . Tổng số bóng trong hộp là




A.  quả.	B.  quả.	C.  quả.	D. quả.





Câu 15. Cho  vuông tại , đường cao  Biết  Độ dài  là




A. .	B. .	C. .	D. 





Câu 16. Cho hình thang cân  đáy nhỏ , đáy lớn , cạnh bên  thì đường cao  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .











Câu 17. Cho tam giác  có diện tích . Gọi  là trung điểm của ,  trên  sao cho ,  cắt  tại . Tính diện tích tam giác .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 18. Đa thức dư trong phép chia đa thức  cho đa thức  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 19. Cho biểu thức . Giá trị nhỏ nhất của  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 20. Giá trị của thỏa mãn  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN II: TỰ LUẬN (14,0 điểm).
Câu 1 (5,0 điểm). 
1) Phân tích các đa thức thành nhân tử

a) .

b) .



2) Cho  và . Tính giá trị biểu thức .



  3) Cho đa thức  biết . Tính giá trị của biểu thức: .
Câu 2 (4,0 điểm). 


1) Rút gọn biểu thức: , với .


2) Tìm số tự nhiên để  là một số chính phương.


3) Tìm các số nguyên không âm  thỏa mãn .
















Câu 3 (4,0 điểm). Cho tam giác, lấy điểm  là trung điểm của cạnh. Trên đoạn  lấy điểm  bất kì (  khác  khác ). Kẻ đường thẳng  đi qua  và song song với cạnh. Tia và cắt đường thẳng  lần lượt tại hai điểm và .





a) Trong trường hợp là trung điểm của đoạn thẳng , chứng minh rằng tam giác đồng dạng với tam giác và .











b) Gọi và lần lượt là giao điểm của và với cạnh và, là giao điểm của và. Chứng minh  là trung điểm của đoạn thẳng .


Câu 4 (1,0 điểm). Cho các số thực a,b,c thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
------------------- HẾT ------------------
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
Phần I. TRẮC NGHIỆM ( mỗi đáp án đúng được 0,3 điểm)
	1.A
	2.C
	3.D
	4.C
	5.D
	6.A
	7.B
	8.B
	9.B
	10.C

	11.C
	12.A
	13.B
	14.C
	15.B
	16.B
	17.A
	18.A
	19.B
	20.D



Phần II. TỰ LUẬN (14,0 điểm).
	Câu
	Hướng dẫn giải
	Điểm

	Câu 1
	
	5,0

	1a
(1,25 điểm)
	1) Phân tích các đa thức thành nhân tử : 

a)  .

b) 

	
	
a) 
	

	
	

	0,5

	
	

	0,25

	
	

	0,5

	[bookmark: _Hlk191728419]1b
(1,25 điểm)
	
b) 

	
	
 


	0,5

	
	

	0,5

	
	

	0,25

	2
(1,5 điểm)
	

2) Cho ,Tính 

	
	
 Ta có  

            
	0,5

	
	

Vì  nên  
	0,25

	
	


Suy ra 
	0,5

	
	
Vậy 
	0,25

	 3
(1,0 điểm)
	


3) Cho đa thức  biết . Tính giá trị của .

	
	
Đặt 

Ta có  (*)
	0,25

	
	

Vì đa thức  có bậc  4 hệ số cao nhất là 1 nên đa thức  cũng có bậc 4 hệ số cao nhất là 1 (**)

Từ (*) và (**) ta có 
	0,25

	
	
Suy ra 
	0,25

	
	


Vậy 
	0,25

	Câu 2
	
	4,0

	
1
(1,5 điểm)
	

Rút gọn biểu thức: , với .

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

Vậy  với .
	0,25

	2
(1,5 điểm)
	1) 

Tìm số tự nhiên để  là một số chính phương

	
	

Đặt  

Suy ra 

 
	0,5

	
	

Vì  nên   
Do đó ta có:

+   (thỏa mãn)

	0,5

	
	
+   (Loại)

	0,25

	
	
Vậy .
	0,25

	3
(1,0 điểm)
	

Tìm các số nguyên không âm  thỏa mãn 

	
	


	

	
	

	0,5

	
	

Vì  suy ra   nên ta có


  và 

Suy ra 

           

           
	0,5

	
	
Suy ra 

Vậy 

	

	Câu 3
	















Cho tam giác, lấy điểm  là trung điểm của cạnh. Trên đoạn  lấy điểm  bất kì (  khác  khác ). Kẻ đường thẳng  đi qua  và song song với cạnh. Tia và cắt đường thẳng  lần lượt tại hai điểm và .
	4,0

	a
( 2,25 điểm)
	




a) Trong trường hợp là trung điểm của đoạn thẳng , chứng minh rằng tam giác đồng dạng với tam giác và .
	

	
	
	

	
	


Có  ( vì ) suy ra 

	0,75

	
	


 mà (gt) 

Tương tự ta chứng minh được 

	0,5

	
	
Xét tứ giác  có

( chứng mình trên)

 ( chứng mình trên)

Do đó tứ giác là hình bình hành
	0,75

	
	
Suy ra .
	0,25

	    



b
( 1,75 điểm)
	










b) Gọi và lần lượt là giao điểm của và với cạnh và, là giao điểm của và. Chứng minh  là trung điểm của đoạn thẳng .
	

	
	

(chứng minh trên)  (1)

Tương tự ta chứng minh được       (2)
	0,25

	
	
Từ (1) và (2) suy ra  




mà (là trung điểm của ) 
	0,25

	
	
 
	0,5

	
	

 theo định lí thales đảo suy ra 
	0,25

	
	


 (cùng ) mà 


Vậy  là trung điểm của đoạn thẳng .
	0,5

	Câu 4
	

Cho các số thực a,b,c thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
	

	
	
Ta có 
	

	
	
Suy ra 
	

	
	

Lại có 




Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi  hoặc 
	

	
	Vậy giá trị nhỏ nhất của A là -8100
	

	Tổng điểm
	14,0


Lưu ý khi chấm bài:
- Trên đây chỉ là sơ lược các bước giải, lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp logic. Nếu học sinh trình bày cách làm khác nhưng đúng thì vẫn được điểm theo thang điểm tương ứng.
- Với câu 3, nếu học sinh không vẽ hình thì không chấm điểm.







	ĐỀ 14
	ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 8



Câu 1: (4,0 điểm) 

      a) Phân tích đa thức thành nhân tử:


      b) Rút gọn biểu thức:  với .
Câu 2: (4,0 điểm)
a) 

Tìm tất cả các cặp số nguyên  thỏa mãn: 
b) 


 Cho đôi một khác nhau thỏa mãn: . Chứng minh rằng:         
Câu 3: (3,0 điểm) 		
a) 


Cho là các số nguyên thỏa mãn: . Chứng minh rằng:  chia hết cho 6.
b) 


Tìm  sao cho  chia hết cho .
Câu 4: (7,0 điểm)
1) 
Cho tam giác ABC nhọn, AB < AC. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H  .
a) 
Chứng minh .
b) 
Qua D kẻ đường thẳng song song với EF cắt AB tại M, cắt CF tại N. Chứng minh: .
2) 

Cho tam giác ABC nhọn, AB < AC. Các đường cao BM và CN cắt nhau tại I.Gọi E là trung điểm của BC, IE cắt MN tại F. Chứng minh: Cho tam giác ABC nhọn, AB < AC. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H  .



Câu 5:(2,0 điểm) Cho là các số thực dương thay đổi thỏa mãn: . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  
………………………………………....Hết ……..………………………………………….
 
Họ và tên…………………………………….. Số báo danh……………………. Phòng thi…………
Lưu ý: Học sinh không sử dụng máy tính cầm tay, giám thị không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
             
	Câu
	
	

	1
	
a) 








	

0,5

0,5

0,5

0,5

	
	
b) Với  ta có:

 








	




0,5


0,5


0,5

0,5

	2a
	
 














Vì  nên 

Mà 
Bảng giá trị nguyên tương ứng:
	

	-5
	-1
	1
	5

	

	-1
	-5
	5
	1

	x
	-3
	Loại 
	Loại
	3

	y
	1
	Loại
	Loại
	1


Thử lại với x = 3; y = 1 và x = -3; y = 1 đều thỏa mãn

Vậy: 
	


0,5

0,5

0,25


0,75
0,25

	2b)
	

 Ta có:  hay  

suy ra  

do đó 

Tương tự: 

Khi đó:         






	


0,75


0,25

0,25
0,25


	3a
	


Ta có:  hay  do đó 



Vì ;  nên  (1)

xét 






Vì; ;  nên  (2)

Từ (1) và (2) suy ra  chia hết cho 6.
	


0,5


0,25

0,5


0,25

	3b
	

b)  ; .

Ta có: 




Do chia hết cho nên  với  là một đa thức.

Khi đó, 



Với x = 1 ta được  nên  hay 



Với x = -2 ta được  nên  hay do đó b = -2
Khi đó, a = -4
	


0,5






1,0

	4
	[image: ]
	

	
	




a)Vì   và là hai tam giác vuông có chung nên  đồng dạng với   (g-g)

Suy ra  hay AF.AB = AE.AC
	
1,0

1,0


	
	

b)Chứng minh được đồng dạng với   (c.g.c)

Suy ra  (1)

Chứng minh được 

Áp dụng chứng minh 

Từ (1) và (2) suy ra 

Mà 

Nên 
Gọi K là giao điểm của AD và EF


có  nên EH là đường phân giác

Suy ra 


Mà  suy ra EH là đường phân giác ngoài của 

Do đó 

Suy ra  (3)


 có FK//MD nên  (4)


 có FK//DN nên  (5)

Từ (3), (4), (5) suy ra  hay MD = ND.
	
0,5

0,5


0,5



0,5







0,5







0,5


	5
	[image: ]
	

	
	Qua B, C kẻ các đường thẳng song song với MN cắt IE lần lượt tại P và Q.

Chứng minh: 

Chứng minh:  (1)

 (2)

 (3)

Từ (2) và (3) chia vế với vế ta được: 

Suy ra  (do BP = QC) (4)

Từ (1) và (4) suy ra 
	


0,5




0,5


0,5



0,5

	5
	
 
Ta có:









Đặt: 



Từ giả thiết  suy ra  do đó 

Bất đẳng thức trở thành 
Vậy GTNN của P bằng 4 khi a = b = c = 1
	



0,5










0,5




0,5
0,5




Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
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Câu 1. (4,0 điểm)




1) Cho hai số thực  thay đổi thỏa mãn  và  Tính giá trị của biểu thức: 



2) Cho các số thực thay đổi  đôi một khác nhau và khác  thoả mãn đẳng thức Chứng minh rằng : 


Câu 2. (3,5 điểm) 

1) Tìm tất cả các số thực  thoả mãn đẳng thức sau:










2) Tìm đa thức , biết  chia cho đa thức  dư 2;  chia cho đa thức  dư  9 và  chia cho đa thức  được thương là  và còn dư.
Câu 3. (3,5 điểm) 
1) Hai bạn Nam và Định rủ nhau đi mua sách vở tại một Siêu thị sách. Khi đến Siêu thị sách, Nam đã chọn và mua một số quyển vở. Số vở Định mua không những gấp đôi số vở Nam mua mà còn nhiều hơn 1 quyển nữa. Tính số quyển vở mỗi bạn đã mua biết rằng số quyển vở Nam mua là một số nguyên tố, số quyển vở Định mua là lập phương của một số tự nhiên. 


2) Tìm số nguyên tố  sao cho  cũng là số nguyên tố.
Câu 4. (7,0 điểm)







1) Cho tam giác nhọn   có ba đường cao  cắt nhau tại  Gọi  là giao điểm của hai đường thẳng  và 

a) Chứng minh rằng : 




b) Gọi  là giao điểm của  với  Chứng minh rằng : 






c) Trên đoạn thẳng  và  lần lượt lấy các điểm  và  sao cho  Chứng minh tam giác  cân.






[image: A tree with a straight line  Description automatically generated]2) Trong hình vẽ bên, khi bạn Việt đứng ở vị trí , Việt thấy bức tường  vừa che khuất một cây xanh phía sau tường. Biết khoảng cách từ mắt Việt đến mặt đất là , chiều cao bức tường là   khoảng cách từ Việt đến bức tường là  và khoảng cách từ bức tường đến cây xanh là . Tính chiều cao của cây xanh phía sau bức tường. 
Bài 5. (2,0 điểm) 



1) Cho  là các số thực dương thay đổi thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : .



2) Cho  số nguyên dương phân biệt, mỗi số không vượt quá . Chứng minh rằng trong các số đó luôn tồn tại hai số có tổng bằng .
----------HẾT---------
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
Câu 1. 
	Ý
	NỘI DUNG

	1.1
	



1) Cho hai số thực  thay đổi thỏa mãn và  . Tính giá trị của biểu thức: 


	
	
Ta có 

	
	


Vì  nên  hay 

	
	


mà  suy ra  hay 

	
	
    Do đó   

	1.2
	


2) Cho các số thực thay đổi  đôi một khác nhau và khác  thoả mãn đẳng thức  Chứng minh rằng :

 


	
	
Ta có : 


Suy ra  hay 

Do đó: 

	
	  Chứng minh tương tự ta được:


 và  

	
	Ta có:



	
	


	
	Ta có:

 



	
	


	
	Do đó: 



Vây 


Câu 2. 
	Ý
	NỘI DUNG

	2.1
	

1) Tìm tất cả các số thực  thoả mãn đẳng thức 

	
	


Đặt ,  và  
Khi đó đẳng thức đã cho trở thành:

        

và 

	
	Ta có: 




Mà . Do đó 



Suy ra   hoặc  hoặc       

	
	

TH1:  suy ra   

	
	

TH2:  suy ra   

	
	

TH3:  suy ra   

	
	
Với  thỏa mãn đẳng thức đã cho.


Vậy tất cả các số thực  thỏa mãn đẳng thức đã cho là 

	Ý
	NỘI DUNG

	
2.2
	







2) Tìm đa thức , biết  chia cho đa thức  dư 2;  chia cho đa thức  dư 9 và  chia cho đa thức  được thương là  và còn dư.

	
	


Do  là đa thức bậc hai nên phần dư của phép chia đa thức  cho đa thức  là một đa thức có bậc nhỏ hơn 2.


Giả sử phần dư là đa thức  với   

	
	
Từ giả thiết bài toán: Tồn tại các đa thức  thỏa mãn:



	
	
Ta có: 

	
	


Suy ra . Vậy đa thức  cần tìm là .



Câu 3.  
	Ý
	NỘI DUNG

	3.1
	1) Hai bạn Nam và Định rủ nhau đi mua sách vở tại một Siêu thị sách. Khi đến Siêu thị sách, Nam đã chọn và mua một số quyển vở. Số vở Định mua không những gấp đôi số vở Nam mua mà còn nhiều hơn 1 quyển nữa. Tính số quyển vở mỗi bạn đã mua biết rằng số quyển vở Nam mua là một số nguyên tố, số quyển vở Định mua là lập phương của một số tự nhiên. 

	
	


Gọi số quyển vở Nam mua là , ( là số nguyên tố). Khi đó số quyển vở Định mua là .

	
	

Theo đề bài ta có:  với 

	
	



Suy ra: , do đó  hoặc  do 

	
	




- TH1:  thì  với . Do đó , suy ra 

	
	



Ta có  do  , mà  nguyên tố nên 

	
	

Suy ra  (thỏa mãn) và  (thỏa mãn)

	
	
- TH2: 






Ta có  mà  nguyên tố nên  là số lẻ. Do đó  là số lẻ, suy ra  không chia hết cho  (loại)

	
	

Vậy Nam mua  quyển vở; Định mua  quyển vở.

	Ý
	NỘI DUNG

	
3.2
	

2) Tìm số nguyên tố  sao cho  cũng là số nguyên tố

	
	



Vì  là số nguyên tố nên  có một trong ba dạng sau:  với  là số tự nhiên.

	
	



Nếu  thì  (Vì  là số nguyên tố) suy ra   đều là số nguyên tố (thỏa mãn)

	
	


Nếu  thì  chia hết cho 3 và lớn hơn 3 nên  là hợp số (không thỏa mãn) 

	
	




Nếu  thì  chia hết cho  và lớn hơn  nên  là hợp số (không thỏa mãn)

	
	
Vậy  là số nguyên tố cần tìm.



Câu 4. 
	Ý
	NỘI DUNG

	4.1
	






1) Cho tam giác nhọn   có ba đường cao  cắt nhau tại  Gọi  là giao điểm của hai đường thẳng  và 

a) Chứng minh rằng : 




b) Gọi  là giao điểm của  với  Chứng minh rằng : 






c) Trên đoạn thẳng  và  lần lượt lấy các điểm  và  sao cho  Chứng minh tam giác  cân.

	
	[image: ]

	Ý
	NỘI DUNG

	1a




	



Ta có:  và  có  và chung 

nên .

	
	
Do đó  (các cạnh tương ứng tỉ lệ)

	
	



Ta có:  và  có  và chung 

nên .

	
	
Do đó  (các góc tương ứng) 

	
	
Mà  (hai góc đối đỉnh) 

	
	
Vậy  (hai góc đối đỉnh) 

	1b
	

Ta có  (chứng minh trên), suy ra 

	
	

Chứng minh tương tự , suy ra 

	
	
Do đó 

	
	

Ta có  và 

	
	




Do đó . Suy ra  là tia phân giác của  hay  là tia phân giác của 

	
	






Trong  có  là tia phân giác của  mà , suy ra  là phân giác ngoài tại  của 

	
	
Theo tính chất đường phân giác trong và ngoài ta có 

	
	


Do đó , suy ra  hay 


Do đó  hay 

Vậy 

	1c
	



Xét  và  có:  và chung . 



Suy ra . Do đó  hay 

	
	
Chứng minh tương tự ta được 

	
	


Lại có  (chứng minh trên), hay . Do đó 

	
	


Suy ra , do đó  cân tại 

	
4.2
	





[image: A tree with a straight line  Description automatically generated]2) Trong hình vẽ bên, khi bạn Việt đứng ở vị trí , Việt thấy bức tường  vừa che khuất một cây xanh phía sau tường. Biết khoảng cách từ mắt Việt đến mặt đất là , chiều cao bức tường là   khoảng cách từ Việt đến bức tường là  và khoảng cách từ bức tường đến cây xanh là . Tính chiều cao của cây xanh phía sau bức tường. 


	
	Từ đề bài ta có hình vẽ sau:
[image: ]

	
	









Từ  kẻ đường thẳng song song với  cắt  lần lượt tại . Khi đó các tứ giác ,  và  là các hình chữ nhật. Do đó ,  và .

	
	




Xét  và có:  và chung . Do đó 

	
	
Suy ra :  

	
	
Hay , 

	
	

mà  và 

	
	
Suy ra 

	
	

Khi đó: . Vậy chiều cao của cây xanh là .



Câu 5.
	Ý
	NỘI DUNG

	
	


1) Cho  là các số thực dương thay đổi thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : .

	
	



Ta có: , suy ra . Thay vào biểu thức  và biến đổi ta được: 

	
	


Ta có :  (do  và )

	
	
Do đó : 

	
	

Dấu = xảy ra khi  hay 



Vậy GTNN của biểu thức  là  tại  

	Ý
	NỘI DUNG

	
	


2) Cho  số nguyên dương phân biệt, mỗi số không vượt quá . Chứng minh rằng trong các số đó luôn tồn tại hai số có tổng bằng .

	
	



 Xét tập hợp  gồm  số nguyên dương phân biệt thỏa mãn với mọi số 


và tập hợp với .


Do đó với mọi số 

	
	





Tổng số phần tử của hai tập hợp  và  là  mà các số  thuộc tập số nguyên từ 1 đến  gồm phần tử .

	
	



Do các số phân biệt với nhau, các số  phân biệt với nhau nên theo nguyên lí Dirichlet có ít nhất một số ở tập  trùng với một số ở tập 

	
	





Giả sử hai số đó là  và  (với ). Khi đó  hay . Vậy luôn tồn tại hai số thỏa mãn đề bài có tổng bằng 






	ĐỀ 16
	ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 8


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM  (6 ĐIỂM)
Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Có bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 445 mà chia hết cho 8?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




Câu 2. Với giá trị nào của  thì phương trình:  là phương trình bậc nhất một ẩn ?
	
[bookmark: _Hlk194937821]A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .






[bookmark: _Hlk194937580]Câu 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng . Nếu tăng chiều rộng thêm , giảm chiều dài  thì diện tích mảnh đất tăng thêm . Tính diện tích mảnh đất khi chưa thay đổi kích thước.
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
[bookmark: _Hlk194937628]D. 



Câu 4. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của x để phân thức nhận giá trị là số nguyên.
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .




Câu 5. Cho ba số thực  thỏa mãn 

Giá trị của biểu thức là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .




Câu 6. Cho  Giá trị của phân thức  bằng           
	
A. .
	
B. .
	
C. 
	
D. 



Câu 7. Phân tích đa thức ta được kết quả
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 8. Trong một hộp có 5 bi xanh và 3 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 bi. Xác suất để 2 bi lấy ra có cùng màu là
	
A. .
	
B. .
	
C. 
	
D. 



[bookmark: _Hlk194950818]Câu 9. Cho tam giác ABC cân tại A, . Gọi K là hình chiếu của B trên AC. Độ dài đoạn thẳng KC bằng 
	
[bookmark: _Hlk194951039]A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .


Câu 10.  Một mô hình kim tự tháp có dạng hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy bằng 6 cm. Biết thể tích của mô hình kim tự tháp đó bằng 384 cm3. Độ dài chiều cao của mô hình đó là 
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .













Câu 11. Cho hình vuông cạnh . Gọi là điểm trên cạnh , lấy điểm trên cạnh sao cho . Tia MN cắt đường thẳng tại điểm . Tính độ dài đoạn thẳng theo 
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 



Câu 12. Cho tam giác ABC, từ điểm D thuộc cạnh BC, kẻ đường thẳng song song với AB cắt cạnh AC tại F và kẻ đường thẳng song song với AC cắt cạnh AB tại E. Giá trị của biểu thức bằng 
	A. 1.
	B. 2.
	C. 4
	D. 3


PHẦN II. TỰ LUẬN (14 ĐIỂM)


[bookmark: _Hlk194955996]Câu 13.(2,0  điểm) Rút gọn biểu thức với .



Câu 14.(2,0 điểm) Cho  và . Tính giá trị của biểu thức 

Câu 15.( 2,0 điểm) Giải phương trình 
Câu 16.( 3,0 điểm)


a) Tìm tất cả các số nguyên thỏa mãn .




b) Cho các số nguyên thỏa mãn và biểu thức . Chứng minh rằng 
Câu 17. (5,0 điểm)  
Cho hình chữ nhật ABCD, điểm P thuộc đường chéo BD ( P khác B và D). Gọi M là điểm đối xứng của C qua P.
a) Chứng minh AM song song với BD.
     b) Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của M trên AD và AB. Chứng mỉnh ba điểm 
E, F, P thẳng hàng.
    c) Chứng minh tỉ số độ dài hai đoạn thẳng MF và FA không phụ thuộc vào vị trí 
của P khi P di động trên BD.

-------------------------- HẾT --------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:…………………………………………Số báo danh: ………………………
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	B
	D
	B
	D
	D
	A
	B
	C
	B
	1



PHẦN II. TỰ LUẬN (14 ĐIỂM)
	Câu
	Sơ lược lời giải/ Một số gợi ý chính
	Điểm

	13
	

Rút gọn biểu thức với .

	2

	
	
a) Với ta có 


	0,5

	
	

	0,5

	
	

	0,5

	
	

	0,5

	14
	


Cho  và . Tính giá trị của biểu thức 

	2

	
	

, ta có
(x+y-z) ( yz+xz-xy) = xyz

	0,5

	
	(x+y) (xz+ yz- xy- z2) = 0
	0,5

	
	(x+ y) (z- y) (x-z) = 0
	0,5

	
	x= -y hoặc z=y hoặc x=z
Thay các trường hợp vào biểu thức M= 0
	0,5

	15
	
Giải phương trình 
	2

	
	
Đặt 

Ta được 
	0,5

	
	Phân tích được thành (a+1) (a+7)= 0
                                 a = -1 hoặc a = -7
	0,5

	
	
Với a = -1 thì 
Giải được x= 4 hoặc x= 6
	0,5

	
	
Với a = -1 thì 
Giải thích được không có x thoả mãn
Vậy phương trình có hai nghiệm là x= 4; x= 6
	0,5

	16
	

a) Tìm tất cả các số nguyên thỏa mãn .




b) Cho các số nguyên thỏa mãn và biểu thức . Chứng minh rằng 

	3

	16a)
	
a) 



(do nên )
	0,25

	
	

	0,5

	
	

Vì nên 

Mặt khác lẻ do đó 


	0,5

	
	Thử lại thu được 



Vậy 

Lưu ý: Không trừ điểm nếu quên kết luận.
	0,25

	16b)
	b) Ta có 


Do đó	

 
	1

	
	Vì tích của 3 số nguyên liên tiếp chia hết cho 3 nên




Do đó do đpcm.
	0,5

	17
	 Cho hình chữ nhật ABCD, điểm P thuộc đường chéo BD ( P khác B và D), Gọi M là điểm đối xứng của C qua P.
a) Chứng minh AM song song với BD
     b) Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của M trên AD và AB. 
Chứng mỉnh ba điểm E, F, P thẳng hàng.
                c) Chứng minh tỉ số độ dài hai đoạn thẳng MF và FA không phụ thuộc vào vị trí của P.

	   

	
	[image: ]
	0,5

	
	a)  Ta có: O là trung điểm của AC (ABCD là hình chữ nhật)
P là trung điểm của CM ( Vì M đối xứng với C qua P)

Nên OP là đường trung bình của  ACM.

	1

	
	do đó: OP//AM=> AM//BD

	0,5

	
	b) Chứng minh được AEMF là hình chữ nhật
Gọi I là giao điểm của EF và AM
Suy ra I là trung điểm của AM
Chứng minh được IP là đường trung bình của tam giác AMC
PI//AC (1)

	0,5

	
	

Kẻ ME cắt AC tại K, chứng minh được: 


Nên AE là phân giác . Mặt khác:  cân 
Nên E là trung điểm của KM.

do đó EI là đường trung bình của AMK=> EI//OA=>EI//AC	(2)
	0,5

	
	Ta lại có : E, I, F thẳng hàng (3)

	0,5

	
	Từ (1), (2) và (3) ta có: E, F, P thẳng hàng.
	0,5

	
	
c) Chứng minh được các tam giác bằng nhau.

Suy ra 
	0,5

	
	
Xét có CD// EA



Áp dụng định lí ta có đồng dạng nên 


Khi P thay đổi trên BD thì  không đổi nên không đổi

	0,5



	ĐỀ 17
	ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 8



I. PHẦN CHUNG

Câu 1 (4,5 điểm). Cho biểu thức .
a) Rút gọn biểu thức A và tìm điều kiện của x để giá trị của A được xác định.

b) Tìm giá trị của x để .

c) Tìm giá trị của x để .
Câu 2 (4,0 điểm)



1) Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài  (m) và chiều rộng là  (m). Người ta làm lối đi xung quanh sân vận động, độ rộng của lối đi là 3 m, phần trong là phần sân trồng cỏ phục vụ cho các trận bóng đá. Tính số tiền trồng cỏ cho mặt sân trên khi . Biết số tiền để trồng 1 m2 cỏ là 50000 đồng.
2) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử



a) .		b) .		c) .
Câu 3 (1,5 điểm)




Cho  là các số thực dương phân biệt thỏa mãn:  và . Tính giá trị của biểu thức .
Câu 4 (6,0 điểm)

Cho hình vuông , trên cạnh BC lấy điểm M (MB < MC). Từ A kẻ tia Ax vuông góc với AM, tia Ax cắt đường thẳng CD tại N.
a) Chứng minh AN = AM.

b) Đường thẳng BD cắt MN tại Q. Đường thẳng AQ cắt DC tại K. Chứng minh 
c) Lấy điểm P thuộc đường thẳng BD sao cho PM vuông góc BC. Chứng minh tứ giác NDMP là hình bình hành.
d) Đường thẳng MP cắt AC tại S. Từ M kẻ đường thẳng song song với AK cắt đường thẳng AC tại J. Đường thẳng MN giao với AC tại E, MK giao với AC tại H. Chứng minh: ES.JH=EH.JS.
II. PHẦN RIÊNG
Thí sinh lựa chọn làm một (chỉ một) câu trong hai câu sau:
Câu 5A (4,0 điểm)

[bookmark: _Hlk187304022]1) Tìm các cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn .


2) Cho các số thực a, b thỏa mãn . Chứng minh rằng . 
[bookmark: _Hlk97707852]Câu 5B (4,0 điểm)


1) Tìm các cặp số nguyên dương (x;y) sao cho và  là số chính phương.
2) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện abc = 1. Chứng minh rằng:


--------HẾT--------

Họ và tên thí sinh:	 Số báo danh:	
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1.1. (2,5 điểm)

	
	  

Cho biểu thức: 
1) Rút gọn biểu thức A và tìm điều kiện của x để giá trị của A được xác định.
2) 
Tìm giá trị của x để 
3) 
Tìm giá trị của x để 
            
	

	
	
Điều kiện xác định: 

	


0,5

	
	

	


0,5



0,25


0,25


0,5


0,25

	
	

Vậy  với 
	
0,25

	1.2. (1,0 điểm)

	
	

Ta có  với 
Theo bài ra:

             

Vậy ko tồn tại x để 
	



0,75

0,25


	1.3 (1,0 điểm)

	
	

Ta có  với 
Theo bài ra:

             
Xét 2 trường hợp:

            


Kết hợp với điều kiện ta được  và  thỏa mãn bài ra.
	








0,25

0,25

0,25

0,25

	2.1 (1,5 điểm)

	
	


Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài  và chiều rộng là . Người ta làm lối đi xung quanh sân vận động, độ rộng của lối đi là 3 m, phần trong là phần sân trồng cỏ phục vụ cho các trận bóng đá. Tính số tiền trồng cỏ cho mặt sân trên khi . Biết số tiền để trồng 1 m2 cỏ là 50 000 đồng.
	

	
	
Chiều dài của sân cỏ là 

Chiều rộng của sân cỏ là 
Diện tích của sân cỏ hình chữ nhật là:

       S = 
Thay x = 10, y = 2 vào S ta được:

       
Số tiền trồng cỏ là:

           (nghìn đồng)

	
0,25
0,25

0,5
0,25

0,25

	2.2 (2,5 điểm)

	
	Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

                

	

	
	
                    
	


0,75

	
	
                
	

0,75

	
	
               
	

0,25

0,25

0,25

0,25

	3 (1,5 điểm)

	
	
 Cho  là các số thực dương phân biệt thỏa mãn:


                            và 

                           Tính giá trị của biểu thức 
	

	
	
 Với  là các số thực dương phân biệt thỏa mãn:


                            và 
Ta có:

              

              


               
	













0,25














0,25










0,25




0,25

	
	Thay a = 75, b = 60 (thỏa mãn điều kiện) vào P ta được:

            

	
0,25

	
	      Vậy P = 2025.

	0,25

	4.1 (2,0 điểm)

	
	Cho hình vuông ABCD, trên cạnh BC lấy điểm M (MB < MC). Từ A kẻ tia Ax vuông góc với AM, tia Ax cắt đường thẳng CD tại N.
a) Chứng minh AN = AM.
b) 
Đường thẳng BD cắt MN tại Q. Đường thẳng AQ cắt DC tại K. Chứng minh 
c) Lấy điểm P thuộc đường thẳng BD sao cho PM vuông góc BC. Chứng minh tứ giác NDMP là hình bình hành.
d) Đường thẳng MP cắt AC tại S. Từ M kẻ đường thẳng song song với AK cắt đường thẳng AC tại J. Đường thẳng MN giao với AC tại E, MK giao với AC tại H. Chứng minh: ES.JH=EH.JS.

	










	
	                  [image: ]


+ Chỉ ra  (cùng phụ )

+ Chứng minh được 
 Từ đó suy ra AM = AN

	







0,5









0,5
0,75

0,25

	4.2 (1,5 điểm)

	
	

+ ABCD là hình vuông , mà 

  Ta có:  
	

0,5

	
	
+ Chỉ ra 

Mà AB = CD (ABCD là hình vuông) 
	
0,5

0,5



	4.3 (1,5 điểm)

	
	

+ Chỉ ra vuông cân tại M 


Mà BM = ND (do ) 

	
0,75


	
	+ Tứ giác MPND có:
               MP // DN (cùng vuông góc với BC)
               MP = DN (cmt)
	
0,5

	
	 Do đó MPND là hình bình hành.
	0,25

	4.4 (1,0 điểm)

	
	+ Vì MPND là hình bình hành (cmt) mà MN cắt DP tại Q nên Q là trung điểm của MN.


Lại có AM = AN (do ) nên  cân tại A. 

Do đó AQ là đường trung tuyến và đồng thời là đường trung trực của 

 

 cân tại K


Mặt khác:

          


 Hay là phân giác của   (2)
	






0,25






0,25

	
	

+ Ta có MJ // AK mà  hay  (3)


Từ (1) và (3)  là tia phân giác của góc ngoài tại M của  

                       (4)

+ Từ (2) và (4) 
	




0,5

	5.1 bảng A ( 2 điểm)

	
	  Tìm các cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn:


	

	
	 Với x, y là các số nguyên. Ta có:

       
	






0,5

	
	
          

           Mà là số chính phương lẻ.

           Nên 
	


0,25

	
	
      +) 

          Khi đó 
· 
Nếu . Thay x = 0 và 1 ta được y lần lượt bằng 4 và 5. Ta có (x;y) = (0;4); (1;5). 
· 
Nếu . Thay x = 0 và 1 ta được y lần lượt bằng -3 và -2. Ta có (x;y) = (0;-3); (1;-2).

	





0,25

	
	

      +)   (loại vì 41 ko là số chính phương).
       
	

0,25

	
	
       +) 

          Khi đó 
· 
Nếu . Thay x = -2 và 3 ta được y lần lượt bằng 1 và 6. Ta có (x;y) = (-2;1); (3;6). 
· 
Nếu . Thay x = -2 và 3 ta được y lần lượt bằng -4 và 1. Ta có (x;y) = (-2;-4); (3;1).

	



0,25

	
	
      +) 

          Khi đó 
· 
Nếu . Thay x = -3 và 4 ta được y lần lượt bằng -2 và 5. Ta có (x;y) = (-3;-2); (4;5). 
· 
Nếu . Ta có (x;y) = (-3;-3); (4;4).
	





0,25

	
	       Vậy ta tìm được 12 cặp số (x;y) thỏa mãn bài ra là (0;4); (1;5); (0;-3); 
                      (1;-2); (-2;1); (3;6) ; (-2;-4); (3;1); (-3;-2); (4;5); (-3;-3); (4;4).
	
0,25

	5.2 bảng A (2,0 điểm)

	
	1) 

Cho các số thực a, b thỏa mãn  Chứng minh rằng  
	


	
	
Với các số thực a, b thỏa mãn  Ta có:

                       
Do đó: 

                     
	



0,5


0,5





0,75



	
	

Dấu bằng xảy ra khi  hoặc 
	
0,25


	5.1 bảng B (2,0 điểm)

	
	 Tìm các cặp số nguyên dương (x;y) sao cho:



  chia hết cho  và  là số chính phương                                        
	

	
	
 + Với x, y là các số nguyên dương 

 Mà 

   


Lại có            

	
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

	
	
+ Theo bài ra:    là số chính phương nên ta xét hai trường hợp:
· 
Nếu x = 1  là số chính phương (thỏa mãn)
· 
Nếu  không là số chính phương.
     Vậy x = y = 1 thỏa mãn bài ra.
	
0,25

0,25


0,25

	5.1 bảng B (2,0 điểm)

	
	 Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện abc= 1. Chứng minh rằng:

                                                             
	

	
	+ Với a, b, c là các số dương thỏa mãn abc = 1.
           Ta có: 

                             
Tương tự: 

                     
 Do đó:

             (*)
	







0.5








0.5

	
	Với abc = 1, ta có:

        

Từ (*) và (**) suy ra 

Dấu “=” xảy ra khi 
   
	









0.75




0.25




Chú ý: 
 1. Học sinh làm đúng đến đâu giám khảo cho điểm đến đó, tương ứng với thang điểm.
 2. HS trình bày theo cách khác mà đúng thì giám khảo cho điểm tương ứng với thang điểm. Trong trường hợp mà hướng làm của HS ra kết quả nhưng đến cuối còn sai sót thi giám khảo trao đổi với tổ chấm để giải quyết.
3. Tổng điểm của bài thi không làm tròn.
-----------Hết-----------
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	ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 8


Câu 1 (5,0 điểm)
1. Thực hiện phép tính:

         a) 

         b) 
2. Tìm x, biết:



                          	    
Câu 2 (4,0 điểm)
1. Cho S = 1 – 3 + 32 – 33 + ... + 398 – 399
        a) Thu gọn S.                
        b) Chứng minh rằng 3100 chia cho 4 dư 1.
	        c) Chứng minh rằng S là bội của 20.
2. Hai số 2n – 1 và 2n + 1 (n >2) có thể đồng thời là số nguyên tố không? Vì sao?


3. Tìm số nguyên tố  (a > b > 0) sao cho  là số chính phương.
Câu 3 (4,0 điểm) 

1. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: 
2. Trong một đợt trồng cây, học sinh của lớp 6B đã trồng được một số cây. Biết rằng, số cây trồng được là số tự nhiên nhỏ nhất thỏa mãn đồng thời: chia 3 dư 2, chia 4 dư 3, chia 5 dư 4, chia 10 dư 9. Hỏi học sinh lớp 6B đã trồng được bao nhiêu cây?
  3. Cho N là một hợp số, khi phân tích N ra thừa số nguyên tố thì nó chỉ chứa hai thừa số nguyên tố khác nhau là p1 và p2. Hãy tính số lượng ước của N2, biết N3 có tất cả 40 ước.
Câu 4 (2,0 điểm)  


1. Cho  và  So sánh P và Q.

2. Chứng minh rằng: 
Câu 5 (3,0 điểm) 
	         1. Một hình chữ nhật có chu vi 54 cm. Nếu tăng chiều rộng thêm 2,5 cm và giảm chiều dài đi 2,5 cm thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
         2. Cho góc xOy, vẽ thêm 2023 tia phân biệt chung gốc O năm trong góc đó (khác với tia Ox và Oy). Hỏi có bao nhiêu góc đỉnh O được tạo thành.

	



Câu 6 (2,0 điểm) 
1. Có 3 hộp kín đựng trái cây. Hộp thứ nhất chỉ có táo, hộp thứ hai chỉ đựng cam, hộp thứ ba gồm cả cam và táo. Trên mỗi hộp đều có ghi nhãn nhưng các nhãn đều ghi sai. Được phép nhắm mắt thò tay vào một hộp bất kỳ để lấy ra một trái và mở mắt nhìn trái đó. Làm thế nào với một lần lấy duy nhất có thể xác định được trong mỗi hộp chứa loại trái cây nào?

2. Có  quyển sách trong đó có 7 quyển sách Toán, 5 quyển sách Ngữ văn và 3 quyển sách Tiếng Anh. Tính xác suất để lấy được:
         a) Hai quyển sách Toán.


         b) Hai quyển sách trong đó có  quyển Ngữ văn và  quyển Tiếng Anh.

         c) Hai quyển sách trong đó có ít nhất  quyển Ngữ văn.

…….Hết……
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .....................................................Số báo danh............................................



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
I. Hướng dẫn chung
1. Bài làm của học sinh đúng đến đâu cho điểm đến đó.
2. Học sinh có thể sử dụng kết quả câu trước làm câu sau.
3. Đối với bài hình, nếu vẽ sai hình hoặc không vẽ hình thì không cho điểm.
4. Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà đúng vẫn cho đủ điểm, thang điểm chi tiết do Ban chấm thi thống nhất.
5. Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn phải đảm bảo không sai lệch và có biên bản thống nhất thực hiện trong toàn Ban chấm thi.
6. Tuyệt đối không làm tròn điểm. 
II. Hướng dẫn chi tiết
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(5,0 điểm)
	1. (2,0 điểm)

	
	

	0,25


0,25


0,5

	
	

	0,5

	
	
     

     
	0,5

	
	2. (3,0 điểm)

	
	

	
0,5

0,5

	
	


 


mà  nên 

 

 
	

0,25

0,25

0,25
0,25

	
	
c) 




Mà  nên  x = -100 
Vậy x = -100
	

0,25




0,25



0,25

0,25

	 2
(4,0 điểm)
	1. (2,0 điểm)

	
	a) Ta có S = 1 – 3 + 32 – 33 + ... + 398 – 399
3S = 3 (1 – 3 + 32 – 33 + ... + 398 – 399)
3S = 3 - 32 + 33 - 34... + 399 – 3100
Do đó: 3S + S = 1 - 3100


	


0,25


0,25


	
	b) Ta có: S = 1 – 3 + 32 – 33 + ... + 398 – 399
S có giá trị là số nguyên


Mà  nên 

   
Vậy 3100 chia cho 4 dư 1(đpcm)
	


0,25




0,25


	
	c) Ta có S = 1 – 3 + 32 – 33 + ... + 398 – 399 (có 100 số hạng)
S = (1 – 3 + 32 – 33) + (34 – 35 + 36 – 37) +... + (396 – 397 + 398 – 399) (có 25 nhóm)
S = (1 – 3 + 32 – 33) + 34 (1 – 3 + 32 – 33) +... + 396 (1 – 3 + 32 – 33) 
S = -20 + 34 (-20) +... + 396 (-20) 
S = -20 (1 + 34 +... + 396) 
S là bội của -20 (đpcm)
	

0,25

0,25
0,25
0,25

	
	2. (1,0 điểm)

	
	Trong ba số tự nhiên liên tiếp 2n – 1, 2n, 2n + 1 có một số chia hết cho 3 (1)


Mà 2  3 nên 2n  3
Do đó: Trong hai số 2n – 1 và 2n + 1 có một số chia hết cho 3 
Mà 2n – 1 > 3 và 2n + 1 > 3 (do n > 2)
Vậy hai số 2n – 1 và 2n + 1 (n >2) không  thể đồng thời là số nguyên tố
	

0,5


0,5

	
	3. (1,0 điểm)
	0,25

	
	
 = (10a + b) – (10b + a) = 9a – 9b 
               = 9(a – b) = 32(a – b)

Để  là số chính phương thì a – b phải là số chính phương.
Ta thấy 1 ≤ a – b ≤ 8  nên a – b  {1; 4}.
	0,25

	
	
Với a – b = 1 thì   {21; 32; 43; 54; 65; 76; 87; 98}lọai các hợp số 21; 32; 54; 65; 76; 87; 98; còn lại 43 là số nguyên tố.
	0,25

	
	
Với a – b = 4 thì   {51; 62; 73; 84; 95} lọai các hợp số 51; 62; 84; 95; còn 73 là số nguyên tố.
	0,25

	
	
Vậy các số  cần tìm là 43, 73.
	0,25

	3
(4,0 điểm)
	1. (1,5 điểm)

	
	

b) Với x,y N, y  0, ta có: 

     

2x-1; yƯ(54) 


2x-1; y
Mà 2x – 1 là số lẻ, 54 là số chẵn


Nên y là ước chẵn của 54 y 
Ta có bảng sau:
	y
	2
	6
	18
	54

	2x-1
	27
	9
	3
	1

	 x
	14
	5
	2
	1




Vậy (x;y)                                                                
	



0,25



0,25


0,25



0,5

0,25

	
	2. (1,5 điểm)
	0,25

	
	Gọi số cây học sinh lớp 6B đã trồng được là a (cây, a  N)
Theo đề bài, ta có:


Mà a là số tự nhiên nhỏ nhất nên: a + 1 là BCNN(3, 4, 5, 10)
Tìm được BCNN(3,4,5,10)=60
Do đó a+ 1= 60  
           a = 59
	0,25





0,25

0,25
0,25

0,25

	
	Vậy học sinh lớp 6B đã trồng được 59 cây
	0,25

	
	3. (1,0 điểm)

	
	Ta có: [image: ]
Do số lượng ước của N3 là 40 nên 
(3m+1)(3n+1)=40 [image: ]
	0,25

0,5

0,25

	
	Vậy [image: ]có số ước là (2m+1)(2n+1)=3.7=21 ước.
	

	
4
(2,0 điểm)
	1. (1,0 điểm)
	

	
	






Vì  nên . Vậy 
	0,25


0,25


0,55

	
	2. (1,0 điểm)
	

	
	Ta có:


	

0,25




0,25

	
	Lại có: 







Vậy << (đpcm)
	


0,25


0,25

	5
(3,0 
điểm)
	1. (2,0 điểm)
	

	
	Gọi chiều dài hình chữ nhật ban đầu là a (cm a, a>0)
       chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là b (cm, b>0)
	0,25

	
	
Nửa chu vi hình chữ nhật là . 
	0,25

	
	Nên a +b = 27
	0,25

	
	
Khi tăng chiều rộng thêm [image: ] và giảm chiều dài  thì được hình vuông nên ta có: a - 2, 5 = b + 2,5
	0,25

	
	Suy ra: a – b = 5
	0,25

	
	
Do đó, chiều dài hình chữ nhật là: a =  .  
	0,25

	
	
Chiều rộng hình chữ nhật là : b = .
	0,25

	
	
Vậy diện tích hình chữ nhật là .
	0,25

	
	2. (1,0 điểm)

	
	Tổng số tia phân biệt gốc O là: 2023 + 2 = 2025 (tia) 
Chọn 1 tia bất kì, tia này tạo với 2024 tia còn lại thành 2024 góc


Cứ làm như vậy với 2025 tia ta được:  góc, nhưng như thế mỗi góc được tính 2 lần. Vậy có tất cả: là (góc)
Nếu HS không lập luận mà chỉ ra công thức rồi thay số vào tính thì cả ý 2 cho 0,5 đ
	0,25
0,25
0,25
0,25

	6
(3,0 
điểm)
	1. (1,0 điểm)

	
	1. Giả sử có 3 nhãn:
                   1."Táo và Cam"
                   2. "Cam" 
                   3. "Táo" 
TH1. Thò tay vào hộp "Táo và Cam", nếu lấy được quả táo thì chắc chắn đó là hộp "Táo" 
Khi đó: Hộp có nhãn "Táo" sẽ là Cam
Hộp có nhãn "Cam" sẽ là Cam và Táo
	


0,5

	6
(3,0 
điểm)
	TH2. Thò tay vào hộp "Táo và Cam", nếu lấy được quả cam thì chắc chắn đó là hộp "Cam" 
Khi đó: Hộp có nhãn "Cam" sẽ là Táo
Hộp có nhãn "Táo" sẽ là Cam và Táo
	0,5

	
	2. (1,0 điểm)

	
	
a) Có  quyển sách, số cách chọn ra hai quyển sách bất kì là:

       (cách)
Có 7 quyển sách toán, số cách chọn ra hai quyển Toán là:

       (cách)

 Xác suất để lấy được hai quyển sách Toán là:   
	0,5

	
	
b) Số cách chọn 1 quyển Ngữ văn và 1 quyển Tiếng Anh là:  (cách)



Xác suất để lấy được hai quyển sách trong đó có  quyển Ngữ văn và  quyển Tiếng Anh là: 
	0,25

	
	
c) Số cách chọn hai quyển Ngữ văn là:  (cách)

Số cách chọn một quyển Ngữ văn và một quyển Toán hoặc một quyển Tiếng Anh là: 


Xác suất để lấy được hai quyển sách trong đó có ít nhất  quyển Ngữ văn là: 
	0,5


…….Hết……
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Câu 1 (4,0 điểm)

1) Thực hiện phép tính: 

2) Tìm số tự nhiên x biết: 

3) Cho 
a) Tính A.
b) Chứng tỏ A không là số nguyên. 
Câu 2 (2,0 điểm)

1) Tìm x, y biết:  
2) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao tỉ lệ với 4:2:1. Tổng diện tích sáu mặt của bể nước là 112m2. Tính thể tích bể nước.
Câu 3 (4,0 điểm) 


1) Tìm đa thức M biết rằng: . Tính giá trị của M khi x, y thỏa mãn: . 





2) Cho đa thức . Tìm hệ số  biết đa thức  nhận và  làm nghiệm.


3) Cho  là các số nguyên dương, chứng minh rằng:  chia hết cho 9.
Câu 4 (2,0 điểm)  
	Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không có nắp) có chiều dài 80 cm, chiều rộng 50 cm, chiều cao 45 cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 35 cm.
1) Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó.
2) Người ta cho vào bể một hòn đá có thể tích 10 dm3. Hỏi mực nước trong bể lúc này cao bao nhiêu xăng ti mét? 
	



Câu 5 (6,0 điểm) 












             Cho tam giác cân tại (). Gọi là trung điểm của , qua kẻ đường thẳng vuông góc với cắt đường thẳng  tại . Trên tia đối của tia lấy điểmsao cho.

	 1) Chứng minh: .

	 2) Chứng minh: .










	 3) Lấy điểm  trên cạnh , điểm  trên cạnh sao cho . Trên tia   lấy điểmsao cho . Chứng minh:và  .
Câu 6 (2,0 điểm) 
Có 6 túi lần lượt chứa 18, 19, 21, 23, 25 và 34 quả bóng. Có 5 túi chứa bóng màu đỏ, túi còn lại chứa bóng màu xanh. Bạn Nam lấy 3 túi, bạn Dũng lấy 2 túi, còn lại túi chứa bóng xanh. Khi đó, tổng số bóng của Nam gấp đôi tổng số bóng của Dũng. Hỏi:
	1) Số bóng màu xanh?
	2) Bạn Nam lấy 3 túi chứa những số bóng nào? 

….Hết….
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .................................................................Số báo danh............................................

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
I. Hướng dẫn chung
1. Bài làm của học sinh đúng đến đâu cho điểm đến đó.
2. Học sinh có thể sử dụng kết quả câu trước làm câu sau.
3. Đối với bài hình, nếu vẽ sai hình hoặc không vẽ hình thì không cho điểm.
4. Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà đúng vẫn cho đủ điểm, thang điểm chi tiết do Ban chấm thi thống nhất.
5. Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn phải đảm bảo không sai lệch và có biên bản thống nhất thực hiện trong toàn Ban chấm thi.
6. Tuyệt đối không làm tròn điểm. 
II. Hướng dẫn chi tiết
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(4,0 điểm)
	1. (1,0 điểm)

	
	



	0,25

	
	

	0,25

	
	

   
	0,5

	
	2. (1,0 điểm)

	
	
       

        
	0,25

	
	
         

         
	0,25

	
	
            

            
	0,25

	
	
               

 

  Vậy 
	0,25

	
	3. (2,0 điểm)
	

	
	3a (1,0 điểm)
	

	
	


`


	0,25

	
	

	0,5

	
	

	0,25

	
	3b (1,0 điểm)
	

	
	

Ta có    nên 
	0,25

	
	
Khi đó: 
	0,25

	
	


Suy ra , mà  . Nên  
	0,25

	
	Vậy A không thể là số nguyên
	0,25

	2
(2,0 điểm)
	1. (1,0 điểm)

	
	

Nếu  thì 


      và 


                      
	0,5

	
	
Nếu  thì áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:



Suy ra: 
	0,25

	
	




Vậy 
	0,25

	
	2. (1,0 điểm)

	
	


Gọi chiều dài, chiều rộng và chiều cao của bể nước lần lượt là (m). Điều kiện: .Khi đó: 
	0,25

	
	
Tổng diện tích sáu mặt của bể nước là:  (m2)

Theo đề ra, ta có: 

Hay 
	0,25

	
	

Từ  suy ra
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

 
	0,25

	
	

Khi đó:  thì 


 thì 


 thì 

(Vì )

Vậy thể tích của bể nước là:  (m3)
	0,25

	3
(4,0 điểm)
	1. (1,5 điểm)

	
	
Ta có: 






	0,5

	
	



với mọi  và  với mọi 

Mà 


Suy ra:  và 


 và 
	0,5

	
	

Thay  vào biểu thức ta được



         
	0,5

	
	2. (1,5 điểm)
	

	
	


+ Đa thức  nhận  làm nghiệm nên 


Suy ra:  hay 
	0,5

	
	


+ Đa thức  nhận  làm nghiệm nên 

Suy ra: 

            
	0,5

	
	

Tính được ; 

Vậy 
	0,5

	
	3. (1,0 điểm)
	

	
	

Nếu thì 






Nếu thì  chia cho dư  nên  hay 
	0,25

	
	

Suy ra với mọi số nguyên dương 
	0,25

	
	

Tương tự với mọi số nguyên dương 
	0,25

	
	
Suy ra luôn chia hết cho 9.
	0,25

	4
(2,0 điểm)
	1. (1,0 điểm)
	

	
	
Diện tích xung quanh bể là: 
	0,5

	
	
Diện tích đáy bể là: 
	0,25

	
	
Diện tích kính dùng để làm bể cá đó: 
	0,25

	
	2. (3,0 điểm)

	
	
Đổi 

Thể tích nước dâng lên chính là thể tích hòn đá do đó thể tích nước dâng lên là: 
	0,25

	
	
Mực nước dâng lên trong bể là: 
	0,5

	
	
Mực nước trong bể lúc này cao là: 
	0,25

	
5
(6,0 
điểm)
	

	0,25

	
	1. (1,0 điểm)
	0,5

	
	

Chứng minh cân tại 
	0,5

	
	
Suy ra    
	0,5

	
	

Lại có: cân tại 

Có 
	0,5

	
	
Từ (1) và (2) suy ra .
	0,5

	
	2. (1,0 điểm)

	
	
Ta có: (hai góc kề bù)

(hai góc kề bù)
	0,5

	
	





Mà (vì cân tại ); (cân tại )

Nên 
	0,5

	
	

Xét  và  có:





 (chứng minh trên) 

Suy ra .
	0,75

	
	
Khi đó (cạnh tương ứng)
	0,25

	
	3. (1,0 điểm)
	

	
	



Vì  nên tam giác  cân tại và 




Ta có và  cân tại  nên  

Suy ra 
	0,5

	
	

Xét  và  có:

 


 (do )

: cạnh chung.

Suy ra 
	0,25

	
	
Do đó: 

Nên
	0,25

	
	

Xétvà có:

 

là cạnh chung

 (cùng bù với hai góc bằng nhau)

Suy ra .

Khi đó
	0,25

	
	

Lại có: thì 

Từ (1) và (2) suy ra .
	0,25

	
	

Áp dụng bất đẳng thức tam giác trong  ta có: .


Hay . Vậy 
	0,5

	6
(2,0 
điểm)
	1. (1,0 điểm)
	

	
	
Vì số bóng của Nam gấp hai lần số bóng của Dũng nên tổng số bóng trong 5 túi của Nam và Dũng chia hết cho 



Mà tổng số bóng trong 6 túi: chia cho  dư 
	0,5

	
	

Nên túi bóng xanh chứa số bóng cũng chia cho  dư 





Trong các số  chỉ có  là số chia cho  dư  nên số bóng xanh là .
	0,5

	
	2. (1,0 điểm)

	
	
Gọi  là số bóng trong 3 túi của bạn Nam

Còn  là số bóng trong 2 túi của bạn Dũng

Ta có: 


Mà  nên 
	0,5

	
	
Khi đó: 

Suy ra: 



Mà  nên bạn Nam lấy 3 túi chứa các số bóng lần lượt là và 
	0,5


….Hết….

	ĐỀ 20
	ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 8



Câu 1 (4,0 điểm)

1) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 

2) Cho biểu thức A = 
   a) Tìm điều kiện của x để biểu thức A xác định. 
   b) Rút gọn biểu thức A.
   c) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
Câu 2 (2,0 điểm)
Hai người đi xe máy từ hai thành phố A và B cách nhau 288 km. Họ khởi hành cùng một lúc, một người đi từ A đến B và người kia đi từ B đến A thì gặp nhau sau 4 giờ. Nếu người đi từ A sau khi đi được 1 giờ 30 phút thì dừng lại 30 phút, rồi tiếp tục đi, thì hai người gặp nhau sau 4 giờ 20 phút kể từ lúc khởi hành. Tìm vận tốc của mỗi người ?
Câu 3 (3,0 điểm) 




1) Cho  là các số nguyên sao cho  và  đều chia hết cho 5. Chứng minh rằng  cũng chia hết cho 5.


2) Cho x, y, z là các số đôi một nguyên tố cùng nhau và thỏa mãn  Chứng minh rằng tích là một số chính phương.

3) Tìm hai số nguyên dương x, y thoả mãn: .
Câu 4 (2,0 điểm)  


         1)  Cho x, y, z > 0 và . Chứng minh rằng:

         2) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức A =.
Câu 5 (6,0 điểm) 





          Cho hình thang  Hai đường chéo cắt nhau tại O. Đường thẳng qua O và song song với hai đáy của hình thang cắt các cạnh bên theo thứ tự ở và .

          1) Chứng minh rằng: 

          2) Chứng minh rằng: 



          3) Biết (đvdt),  (đvdt). Tính 
Câu 6 (3,0 điểm) 
          1) Một chiếc hộp đựng 99 chiếc thẻ màu vàng, 100 chiếc thẻ màu đỏ và 101 chiếc thẻ màu xanh. Người ta tiến hành trò chơi rút thẻ như sau: mỗi lần rút thẻ người ta lấy ra hai chiếc thẻ khác màu và thay vào đó bằng hai chiếc thẻ có màu còn lại, quá trình này diễn ra liên tục. Hỏi đến một lúc nào đó người ta có thể nhận được trong hộp tất cả các thẻ có cùng một màu hay không? Hãy giải thích vì sao?






           2) Một hộp đựng  viên bi trắng,  viên bi màu xanh và  viên bi màu đỏ có cùng chất liệu và kích cỡ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra viên bi. Tính xác suất để trong viên bi lấy ra có ít nhất  viên bi là màu xanh.

….Hết….
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .....................................................Số báo danh............................................

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
I. Hướng dẫn chung
1. Bài làm của học sinh đúng đến đâu cho điểm đến đó.
2. Học sinh có thể sử dụng kết quả câu trước làm câu sau.
3. Đối với bài hình, nếu vẽ sai hình hoặc không vẽ hình thì không cho điểm.
4. Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà đúng vẫn cho đủ điểm, thang điểm chi tiết do Ban chấm thi thống nhất.
5. Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn phải đảm bảo không sai lệch và có biên bản thống nhất thực hiện trong toàn Ban chấm thi.
6. Tuyệt đối không làm tròn điểm. 
II. Hướng dẫn chi tiết
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(4,0 điểm)
	1. (1,0 điểm)

	
	

    
	0,5

	
	

	0,25

	
	

	0,2

	
	2. (3,0 điểm)

	
	
2a) Tìm được điều kiện:      
	0,5

	
	2b) Khi đó:

     
	

	
	
                
	0,5

	
	
              
	0,5

	
	
              
	0,25

	
	
              
	0,25

	
	
2c) Biểu thức A có giá trị nguyên khi  có giá trị nguyên

Suy ra        
	0,25

	
	

Suy ra . Mà 

Suy ra  là ước nguyên của 2026 
	0,25

	
	
Suy ra  
	0,25

	
	

Kết hợp điều kiện ; 

Suy ra 
KL.         
	0,25

	2
(2,0 điểm)
	1. (2,0 điểm)

	
	Do 2 xe khởi hành cùng một lúc ở 2 thành phố cách nhau 288 km. Gặp nhau sau 4 giờ nên tổng vận tốc của 2 xe gắn máy là:

 (km/h)
	0,25

	
	

Gọi tốc độ của xe gắn máy đi từ thành phố A đến thành phố B là  (km/h). Điều kiện 
	0,25

	
	
Thì tốc độ của xe gắn máy đi từ thành phố B đến thành phố A là  (km/h)
	0,25

	
	Lập luận để có phương trình: 


	0,5

	
	
          

                           

                                           
	0,5

	
	Vậy tốc độ của người đi xe gắn máy từ thành phố A là 48 km/h

Tốc độ của người đi xe gắn máy từ thành phố B là 
	0,25

	3
(3,0 điểm)
	1. (1,0 điểm)

	
	
Đặt .

Ta có  .
	0,25

	
	


Do  và  chia hết cho 5 nên  chia hết cho 5. 


Suy ra  hoặc .
	0,25

	
	

TH1: Nếu  thì . Khi đó

	;

	.



Do  nên  hay .
	0,25

	
	

TH2: Nếu  thì . Khi đó:

	;

	.



Do  nên  hay . 
Từ hai trường hợp trên suy ra đpcm
	0,25

	
	2. (1,0 điểm)
	0,25

	
	
Trước hết ta chứng minh rằng  nguyên tố cùng nhau. 



Giả sử : , ta có  : d  suy ra 
	0,25

	
	


Từ giả thiết suy ra . Khi đó  cùng chia hết cho . 


Vì  suy ra .

Vậy  cùng là các số chính phương.
	0,25

	
	

Đặt :  là các số tự nhiên khác 0


Ta có  suy ra .

Khi đó 
	0,25

	
	

Mặt khác  suy ra 

Suy ra  là số chính phương

Vậy  là số chính phương.
	0,25

	
	3. (1,0 điểm)

	
	
Ta có:  (1)


Do  nguyên dương nên: 
	0,25

	
	
Suy ra 



Nên   và . Suy ra 
	0,25

	
	

Mà  nguyên dương nên  (2) 
	0,25

	
	


Thay (2) vào (1) ta có:suy ra , thay vào (2) tìm được 

Vậy .
	0,25

	
4
(2,0 điểm)
	1. (1,0 điểm)
	

	
	
Áp dụng bất đẳng thức  (với x, y dương)

Ta có: 
	0,25

	
	
Suy ra    (1)

Tương tự ta có:    (2)

                             (3)
	0,25

	
	Từ (1), (2), (3) ta có :


	0,25

	
	
Suy ra  

Dấu “=” xảy ra khi 
	0,25

	
	2. (1,0 điểm)
	

	
	

Ta có : 


               
	0,25

	
	


Vì và  nên 


Vậy GTNN của  khi 
	0,25

	
	Lại có 



 

   
	0,25

	
	


Vì  và nên 


Dấu “=” xảy ra khi  hay 


Vậy GTLN của  khi .
	0,25

	5
(6,0 điểm)
	[image: ]
	

	
	1. (2,0 điểm)

	
	

Theo giả thiết , áp dụng hệ quả định  lý Thalès vào  






	0,5

	
	
  Theo giả thiết 


Trong  có 
	0,5

	
	

Trong  có 
	0,5

	
	
Từ (1), (2), (3) ta có 
	0,5

	
	2. (2,0 điểm)
	

	
	

Trong có 
	0,5

	
	
Ta xét 
	0,5

	
	

Mà  nên  trở thành


	0,5

	
	
           
	0,5

	
	3. (2,0 điểm)
	

	
	
Kẻ 
	0,5

	
	

	0,5

	
	
Xét 


	0,5

	
	
Vậy  
	0,5

	6
(3,0 
điểm)
	1. (1,5 điểm)

	
	Ta thấy 99 chia cho 3 dư 0, 100 chia cho 3 dư 1, 101 chia cho 3 dư 2, do đó số lượng thẻ mỗi loại khi chia cho 3 được các số dư khác nhau là 0, 1, 2.
	0.25

	
	Sau mỗi lần rút thẻ, số lượng thẻ mỗi loại trong hộp giảm đi 1 hoặc tăng thêm 2. Khi đó số dư của chúng khi chia cho 3 thay đổi như sau:
Số thẻ chia cho 3 dư 0 sau mỗi lần rút sẽ chia cho 3 dư 2.
Số thẻ chia cho 3 dư 1 sau mỗi lần rút sẽ chia cho 3 dư 0.
Số thẻ chia cho 3 dư 2 sau mỗi lần rút sẽ chia cho 3 dư 1.
	
0.5




	
	Do đó sau mỗi lần rút thẻ, số thẻ mỗi loại trong hộp khi chia cho 3 vẫn có số dư khác nhau là 0, 1, 2. Giả sử đến một lúc nào đó người ta có thể nhận được trong hộp tất cả các thẻ có cùng một màu thì  số thẻ 2 màu còn lại bằng 0, số dư của chúng khi chia cho 3 bằng 0, điều này mâu thuẫn với kết luận trên.
	0.5

	
	Vậy không thể nhận được các thẻ trong hộp có cùng một màu.
	0.25

	
	2. (1,5 điểm)
	

	
	



Do trong hộp có  viên bi trắng,  viên bi màu xanh,  viên bi đỏ có cùng chất liệu và kích cỡ, khi lấy ngẫu nhiên đồng thời  viên bi trong hộp ta có các khả năng sau: 

+ Số cách lấy ra hai viên bi lấy ra cùng màu xanh là 

+ Số cách lấy ra hai viên bi lấy ra cùng màu đỏ là 

+ Số cách lấy ra hai viên bi lấy ra cùng màu vàng là 

+ Số cách lấy ra hai viên bi khác màu 
	





0,5

	
	
Tổng số cách lấy ra hai viên bi là 
	0,25

	
	Xét biến cố “có ít nhất một viên bi màu xanh”. 
Hai viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi màu xanh, khi đó :có thể cả hai viên bi màu xanh hoặc có thể một bi xanh, một bi đỏ hoặc có thể một bi xanh, một bi trắng.

Do đó có  cùng khả năng xảy ra.
	
0,5

	
	
Vậy xác suất để trong hai viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi màu xanh là 
	0,25


….Hết….
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Câu 1. (4 điểm):   


          Cho biểu thức   (với )
1) Rút gọn biểu thức A.
2) 
Tính giá trị biểu thức A khi .
3) Tim giá trị x nguyên để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
Câu 2. (5 điểm): 
1) 
Phân tích đa thức thành nhân tử: 
2) 

Cho a và b thoả mãn  Tính giá trị biểu thức 
3) 
Cho Chứng minh rằng:

              
Câu 3. (4 điểm): 
1) 

Tìm số nguyên x, y thoả mãn: 
   2) Cho a, b là bình phương của hai số lẻ liên tiếp. Chứng minh rằng, biểu thức  chia hết cho 48.
Câu 4. (6 điểm).
    1) Cho hình vuông ABCD, trên các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt lấy các điểm M, N, P, Q sao cho AM = BN = CP = DQ.
     a)  Chứng minh rằng MNPQ là hình vuông.
     b) Tìm vị trí của M, N, P, Q để diện tích tứ giác MNPQ đạt giá trị nhỏ nhất. 

    2) Cho (AB<AC), M là trung điểm BC. Một đường thẳng qua M và song song với phân giác của góc BAC cắt AC, AB lần lượt tại E, F. Chứng minh CE = BF. 
Câu 5. (1 điểm):  
    Trong 43 học sinh làm bài kiểm tra, không có học sinh nào bị điểm dưới 2, chỉ có 2 học sinh đạt điểm 10. Chứng minh rằng ít nhất cũng tìm được 6 học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau (điểm kiểm tra là một số tự nhiên).



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI



	Câu 
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1
(4.0đ)
	1) Rút gọn biểu thức


		  (với )      

   
	

0,5


0,5


0,5


0,5

	
	2) 
Ta có  


 hoặc 


 hoặc 


 (loại) hoặc (thoả mãn)


Thay  vào   
	

0,5



0,5



	
	3) 
Ta có 
Với x nguyên để biểu thức A nhận giá trị nguyên thì:


Ư(2)= 
Ta có bảng sau:
	x-3
	-1
	1
	-2
	2

	x
	2 (L)
	4
	1
	5



Vậy 
	
0,25

0,25


0,5


	2
(5đ)
	
1)


	


0,25

0,25
0,5
0,5

	
	2) Ta có



Thay a + b =1 vào biểu thức 
	

0, 5


0,5

0,5

	
	3) Ta có:



Vậy 


VT=VP (đpcm)
	

0,5





0,5

0,5


0,5

	3
(4đ)
	1) Ta có:



Từ đó ta được 
Ta có bảng
	x-1
	1
	5
	-1
	-5

	x-1-2y
	5
	1
	-5
	-1

	x
	2
	6
	0
	-4

	y
	-2
	2
	2
	-2


Vậy (x;y)=
	

0,5


0,5




0,5




0,5

	
	2) 
Theo đề bài, 

Ta có 

Nên 
	
0,25
x4


	Câu 4
(6đ)
	    Hình vẽ  
                                      
1) 
a) Chứng minh được 4 tam giác bằng nhau, suy ra MN=NP=PQ=QM
Chứng minh được góc M vuông
Suy ra MNPQ là hình vuông 



b) nhỏ nhất khi và chỉ khi lớn nhất, mà 

Ta có 



lớn nhất là , đạt được khi AM=MB

Vậy nhỏ nhất khi và chỉ khi M, N, P, P lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA.
	



0,25



1
0,5
0,5


0,5



0,5


0,5

	
	2) Hình vẽ


Gọi AD là phân giác của góc BAC


Ta có AD//FM nên  suy ra 


          ME//AD nên  suy ra 


Do AD là phân giác nên ta có: suy ra 

Từ (1), (2), (3) suy ra , mà BM = CM nên BF = CE
	



0,5





0,5



0,5

0,5

	Câu 5
(1đ)
	Vì chỉ có 43 học sinh làm bài kiểm tra, không có học sinh nào bị điểm dưới 2, chỉ có 2 học sinh đạt điểm 10.
Nên có 41 học sinh phân thành 8 loại điểm từ 2 đến 9
Giả sử trong 8 loại điểm có không quá 5 học sinh thì lớp có 5.8=40 học sinh so với 41.
Theo nguyên lí Dirichlet tồn tại 6 học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau
	

0,5


0,25

0,25
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Câu I: (4 điểm).


1. Cho biểu thức: P =      (với x1).
a) Rút gọn P;
b) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên.



2. Cho với  đôi một khác nhau và khác không. Tính giá trị của biểu thức .
Câu II: (4 điểm). 
1.  Giải phương trình : 2(6x +7)2 (3x+ 4)(x + 1) – 12= 0
2. Để lập đội tuyển năng khiếu bóng rổ của trường, thầy giáo thể dục đưa ra quy định tuyển chọn như sau: Mỗi bạn dự tuyển được sẽ được ném 10 quả bóng vào rổ, quả bóng nào vào rổ được cộng 4 điểm; quả bóng nào ném ra ngoài bị trừ 2 điểm . Nếu bạn nào có số điểm từ 22 điểm trở lên thì sẽ được vào đội tuyển . Hỏi mỗi học sinh muốn được chọn vào đội tuyển thì phải ném ít nhất bao nhiêu quả vào rổ ?
Câu III: (4 điểm).
1.  Tìm x, y nguyên thỏa mãn: x2 + 2y2 + 3xy – x – y + 3 = 0.







2.  Cho số tự nhiên  và số nguyên tố thỏa mãn chia hết cho  đồng thời chia hết cho . Chứng minh rằng  là một số chính phương.
Câu IV: (6 điểm).
Cho tam giác ACB vuông tại C, đường cao CH. Gọi  E, F lần lượt là giao điểm của ba đường phân giác trong các tam giác ACH, BCH. Gọi M là giao điểm của BF và CE, N là giao điểm của AE và CF. Đường thẳng EF lần lượt cắt AC, BC tại P, K.

1. Chứng minh MCF vuông cân và 
2. Gọi I là giao điểm của AE và BF. Gọi T, Q lần lượt là hình chiếu của I trên AC, BC. Chứng minh tứ giác ETQF là hình bình hành.


3. Chứng minh  (Ký hiệu là diện tích của các tam giác ACB và CPK)
Câu V: (2 điểm).

 Cho các số dương a, b , c thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:    
----------------- HẾT --------------------

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

	CÂU
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	

Cho biểu thức: P =      (với x1).
	

	4đ
	1a
	 a) Rút gọn P

Với x  1 ta có: 


P =      


 : 


 : 


 . 

P = 


Vậy  thì   
	



0.5


0.5


0.5



0.5

	
	1b
	b) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên


Với  thì  

Để P nhận giá trị nguyên khi x nguyên thì: 

Suy ra Ư(18).



Vì  nên  = 9 hoặc  = 18.

- Nếu  = 9 thì x = 0 (thỏa  mãn ĐKXĐ).


- Nếu  = 18 thì x2 = 9(thỏa mãn ĐKXĐ).
Thử lại thấy x = 0 và x = 3 thì P không có giá trị nguyên (loại).
Khi x = -3 thì P = 0 (thỏa mãn).
Vậy với x = -3 thì P nhận giá trị nguyên.
	



0.25

0.25

0.25

0.25

	
	2
	


Cho với  đôi một khác nhau và khác không. Tính giá trị của biểu thức .
Ta có

 


Mà , suy ra: 

 



Từ  và  ta được 

Vậy 
	





1,0
0.5


0.5

	II
	
	Giải phươnh trình: 2(6x +7)2 (3x+ 4)(x + 1) – 12= 0
	

	







4 đ
	

1
	 Ta có: 2(6x +7)2 (3x+ 4)(x + 1) – 12 = 0


Đặt 6x + 7 = t, đẳng thức trên trở thành t2(t + 1)(t- 1) = 72

t2(t2 - 1) = 72


t4 - t2 - 72 = 0

(t2 +8)(t2- 9) = 0

t2 = 9 (Vì t2 + 8 dương)

t = 3 hoặc t = -3

Nếu t = 3 suy ra x = -

Nếu t = -3, suy ra x= - 


Vậy x= - hoặc x= - 
	

0.5


0.5


0.25
0.25

	
	2
	 2. Để lập đội tuyển năng khiếu bóng rổ của trường, thầy giáo thể dục đưa ra quy định tuyển chọn như sau: Mỗi bạn dự tuyển được sẽ được ném 10 quả bóng vào rổ, quả bóng nào vào rổ được cộng 4 điểm; quả bóng nào ném ra ngoài bị trừ 2 điểm . Nếu bạn nào có số điểm từ 22 điểm trở lên thì sẽ được vào đội tuyển . Hỏi mỗi học sinh muốn được chọn vào đội tuyển thì phải ném ít nhất bao nhiêu quả vào rổ ?

	

	
	
	 Gọi x là số quả bóng được ném  vào rổ. ĐK 1  x 10 ,x thuộc N
Số quả bóng ném ra ngoài: (10 - x) 
Theo đề ra ta có:4x – 2(10 – x) suy ra x
Vậy một HS muốn vào đội tuyển thì cần ném ít nhất 7 quả bóng vào rổ
	0,75
0,75
0,5



	III
	
	
	

	



4đ
	1
	 1. Tìm x, y nguyên thỏa mãn: x2 + 2y2 + 3xy – x – y + 3 = 0.
Ta có: x2 + 2y2 + 3xy - x - y + 3 = 0.


....... (x + y)(x + 2y - 1) = - 3
Vì x,y nguyên nên x + y và x + 2y - 1 là các ước của - 3.
Ta có bảng sau:
x + y	1	-3	-1	3
x + 2y -1	-3	1	3	-1
x	4	-8	-6	6
y	-3	5	5	-3
Vậy các cặp số nguyên(x; y) cần tìm là (4; 3), (-8;5), (-6; 5), (4; -3).

	

0.5
0.25



0.75

0.25

	
	2
	






2. Cho số tự nhiên  và số nguyên tố thỏa mãn chia hết cho  đồng thời chia hết cho . Chứng minh rằng  là một số chính phương.
	



	
	
	   

Ta có: 

 Lại có 


 Do đó  Không chia hết cho (2)

 Từ (1) và (2) suy ra: (3)


 Vì  nên (4)

 Từ (3) và (4)Suy ra: (*)
 Mặt khác: 



 Vì 

 Nên (**)

 Từ (*) và (**) suy ra: 

 Khi đó: 

 Suy ra: 

 Vậy  là số chính phương (đpcm)
	
0.25

0.25

0.25



0.25

0.25

0.25


0.25

0.25

	IV
	
	Cho tam giác ACB vuông tại C, đường cao CH. Gọi  E, F lần lượt là giao điểm của ba đường phân giác trong các tam giác ACH, BCH. Gọi M là giao điểm của BF và CE, N là giao điểm của AE và CF. Đường thẳng EF lần lượt cắt AC, BC tại P, K.

1. Chứng minh MCF vuông cân và 
2. Gọi I là giao điểm của AE và BF. Gọi T, Q lần lượt là hình chiếu của I trên AC, BC. Chứng minh tứ giác ETQF là hình bình hành.


3. Chứng minh  (Ký hiệu là diện tích của các tam giác ACB và CPK)

	

	6đ
	
	Vẽ hình chính xác, ghi GT, KL đúng và đầy đủ.
[image: ]
	


	
	1
	
1) Chứng minh MCF vuông cân tại M và 
	2,0

	
	
	Vì CE, CF lần lượt là tia phân giác các góc ACH, BCH nên :
[image: ] Vì BF, CF lần lượt là tia phân giác các góc HBC, BCH nên :
[image: ]
Từ (1) và (2) suy ra: [image: ]. Suy ra tam giác MCF vuông cân tại M (đpcm).
Chứng minh tương tự ta cũng có tam giác NCE vuông cân tại N. Suy ra hai tam giác MCF và NCE là các tam giác vuông tại M, N.

Hai tam giác vuông MCF và NCE có chung góc nhọn MCF nên đồng dạng với nhau (g.g). Suy ra: 
	

0,5

0.5
0.25
0.25



0,5

	
	2
	
2) Gọi I là giao điểm của AE và BF. Gọi T, Q lần lượt là hình chiếu của I trên AC, BC. Chứng minh tứ giác ETQF là hình bình hành.	Ta có OAC = OMC  OA = OM và AC = CM 

Vì [image: ]nên I là trực tâm của tam giác CEF. Suy ra: 
Vì AE và BF là các tia phân giác các góc ABC, ACB nên I cũng là giao điểm ba đường phân giác trong tam giác ACB. Suy ra IT = IQ.


Tứ giác CTIQ có ba góc vuông nên là hình chữ nhật. Hình chữ nhật CTIQ có hai cạnh bên bằng nhau IT = IQ nên là hình vuông. Suy ra 


Xét hai tam giác CMI và FME có CM = FM ( vì tam giác MCF cân tại M), , MI = ME (vì tam giác MIE vuông cân tại M). .Suy ra EF = CI (2)
Từ (1), (2) suy ra EF = TQ. Mặt khác EF // TQ ( do cùng vuông góc với CI). Do đó tứ giác ETQF có hai cạnh đối song song và bằng nhau. Vậy tứ giác ETQF là hình bình hành.
	



0.5



0,5


0,5


0,5

	
	3
	

3) Chứng minh  ( kí hiệu là diện tích của các tam giác ACB và CPK)
Tam giác vuông CPK có tia phân giác góc PCK vuông góc với cạnh PK nên là tam giác vuông cân tại P. Do đó: [image: ]
Xét tam giác CEP và tam giác CEH có: [image: ], CE là cạnh chung, [image: ]. Do đó: [image: ]

Từ (3) và (4) suy ra: 


Xét hai tam giác ACH và CBH có  ( do cùng phụ với góc ACH). Do đó: 

Ta luôn có Do đó: 



Từ (5), (6), (7) 	
	


0,5




0,5




0,5




0,5

	V
	
	Cho các số dương a, b , c thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 3. 

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:  
	

	2đ
	
	
+) Chứng minh được BĐT phụ  (*)  (a, b, x, y > 0), đẳng thức xảy ra khi ay = bx.

Ta có: . Đẳng thức xảy ra khi b = c (1)
Áp dụng bất đẳng thức (*) ta có:


Đẳng thức xảy ra khi: b(a2 + c2) = c(a2 + b2)  



a2(b – c) – bc(b – c) = 0(b – c)(a2 – bc) = 0   (2)

Từ (1) và (2) suy ra:  
Đẳng thức xảy ra khi b = c.


Tương tự ta có: . Đẳng thức xảy ra khi a = c;    .                           Đẳng thức xảy ra khi a = b;    
Cộng vế với vế của 3 bất đẳng thức ta được:


Suy ra 

Đẳng thức xảy ra khi: 


Vậy MaxA = 
	


0.25


0.25


0.25


0.25


0.25

0.25



0.25






0.25


Chú ý: 
1. Thí sinh có thể làm bài bằng cách khác, nếu đúng vẫn được điểm tối đa.
2. Nếu thí sinh chứng minh bài hình mà không vẽ hình thì không chấm điểm bài hình.
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Bài 1: (2 điểm): Phân tích thành nhân tử

a.                   b.  (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) + 1
 
  Bài 2: (2 điểm): Cho biểu thức 


	A = 
	a, Tìm điều kiện của x để A xác định.
	b,  Rút gọn biểu thức A.
	c,  Tìm giá trị của x để A > 0
Bài 3: (5 điểm).
a) 
Giải phương trình:  .
b) 
 Tìm x biết: 
c) 
 Tìm các số nguyên x, y thoả mãn .
Bài 4: (3 điểm). 


a) Cho abc ≠  và . Chứng minh rằng  a = b = c.
b)  Đa thức f(x) = 4x3 +ax +b chia hết cho các đa thức  x-2; x+1. Tính 2a-3b.
  Bài 5: (6,0 điểm)
         Cho hình thang ABCD (AB // CD, AB < CD). Qua A vẽ đường thẳng song song với BC cắt BD ở E và cắt CD ở K. Qua B kẻ đường thẳng song song với AD cắt AC ở F và cắt CD ở I. Chứng minh rằng:
         a) DK = CI
         b) EF // CD
         c) AB2 = CD.EF



Bài 6: ( 2®iÓm ) Cho các số thực dương  thỏa mãn . Chứng minh rằng:  .
                

                         ……………………….HẾT………………………
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

	Bài
	ĐÁP ÁN
	®iÓm

	
Bài 1
2đ 
	
a) = x3(x+1) -4(x+1) 
= (x+1)(x3- 4) 

b) (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) + 1 
= ( x2+5x+4)(x2 +5x +6) +1
=[(x2+5x+5) -1][(x2+5x +5) +1] +1 = (x2+5x+5)2
 
	1,0  




1,0  

	Bài 2
2đ
	


a)        x  2 , x -2 , x 0                                                                        

b)   A = 

		= 




		= 

c) 

Để A>0 thì  


	0,25



1,0  



0,75  

	


Bài 3
5đ
 
	
  a) ĐK: 


Vậy phương trình có một nghiệm x = 0


b) Ta có: 

          

          

          

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = .                                    

c) Ta có: 

         

         





Vì    x,y ,  là số nguyên lẻ và  nên   


Từ đó suy ra các cặp  cần tìm là .

	 









2,0  


 


1,0
  
0,5




0,5

0,5




  0,5


	




Bài 4
3đ

 







	

a) Từ  . 
Do đó:



; ; 

Suy ra:  (a – b)(b – c)(c – a) = 
(a – b)(b – c)(c – a)(a2b2c2  - 1) = 0 

 (a - b)(b – c)(c – a) = 0 (do abc ≠ 1)
Suy ra a = b = c

b)  Đa thức f(x) =  4x3 +ax +b chia hết cho các đa thức  x-2; x+1 nên:
               f(2) = 0 => 32+2a+b =0(1)
               f(-1) = 0 => -4 –a +b = 0 (2)
Từ (1) và (2) ta tìm được a = -12; b = -8
Vậy 2a-3b = 0



	 







1,5  






1,5  

	


Bài 5
6đ
 
	 [image: ]
a)    
         Tứ giác ABCK có: 

               AB // CK (AB // CD, K CD)
               AK // BC (gt)

          ABCK là hình bình hành

          CK = AB

          DK = CD – CK = CD – AB                                     (1)
         Chứng minh tương tự, ta có DI = AB

          IC = CD – DI = CD – AB                                         (2)
         Từ (1) và (2) suy ra: DK = IC
b)     

         DEK có AB // DK, theo hệ quả định lý Ta-let ta có:

                                                                           (3)

         FIC có AB // IC, theo hệ quả định lý Ta-let ta có:

                                                                           (4)
          Mà: DK = IC (câu a)                                                     (5)

          Từ (3), (4), (5) suy ra:    



          AKC có   EF // KC (định lý Ta-lét đảo)

           EF // CD
c)  

          Ta có:  (vì AB = CK)                                     (6)

          BCD có EK // BC, theo định lý Ta-lét ta có:

                                                                                  (7)

          BDI có EF // DI, theo định lý Ta-let ta có:

                                                                                   
           Mà DI = AB

           Suy ra:                                                           (8)



          Từ (6), (7), (8) suy ra:        




   AB2 = CD. EE

	 








 



 




2,0




 

 





2,0















2,0


	
Bài 6
2đ

	
Đặt 

	




Áp dụng BĐT  và  với  dương, dấu bằng xảy ra 

Ta có 

Bởi vậy 

=(ĐPCM)

	













2,0
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Câu 1. (4,5 điểm)


a) Tìm số nguyên thỏa mãn  .


b) Chứng minh rằng chia hết cho 6 với mọi số nguyên .


c) Tìm số nguyên sao cho biểu thức có giá trị là số chính phương.
Câu 2. (4,5 điểm)


a) Rút gọn biểu thức A = ).

b) Đa thức P(x) chia cho đa thức x-3 dư 5, P(x) chia cho đa thức x-2 dư 6. Tìm đa thức dư trong phép chia đa thức P(x) cho đa thức .
Câu 3. (4,0 điểm)


a) Cho các số thực thỏa mãn 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
b) Một Robot chuyển động từ A đến B theo cách sau: Sau khi đi được 4m dừng lại 1 giây, rồi đi tiếp 8m dừng lại 2 giây, đi tiếp 12 m dừng lại 3 giây, … Cứ như vậy đi từ A đến B kể cả dừng hết tất cả 155 giây. Tính khoảng cách từ A đến B. Biết rằng khi đi Robot luôn có tốc độ là 2m/s.
Câu 4. (6,0 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AD, BE, CF  cắt nhau tại H.


a) Chứng minh  đồng dạng với .

b) Chứng minh .

c) Trên tia đối của tia DH lấy K sao cho DK = DH, Gọi M, N lần lượt là trung điểm của DE và KC. Chứng minh rằng .
Câu 5. (1,0 điểm)
Trên một đường thẳng có 10 đoạn thẳng, biết rằng không có 4 đoạn thẳng nào có điểm chung. Chứng minh rằng trong 10 đoạn thẳng đó tồn tại 4 đoạn thẳng đôi một không có điểm chung.

-----------HẾT-------------

Họ và tên học sinh:………………………………….. Số báo danh:……………………
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	A
(1,5)
	 x2 -2x +2y = 2(xy+2)
(x-1)2 -2y(x-1) =5
(x-1)(x-1-2y) = 5
Từ đó  ta được  x-1 thuộc Ư(5) ={1 ;5 ;-1 ;-5}
Ta có bảng kết quả
	x-1
	1
	5
	-1
	-5

	x-1-2y
	5
	1
	-5
	-1

	x
	2
	6
	0
	-4

	y
	-2
	2
	2
	-2



	

0,5

0.5


0.5

	
	B
(1,5)
	M= a3b – ab3
= (a3b –ab ) –(ab3 –ab) 
= b(a3 –a) – a (b3-b)
Ta có  a3 – a = a(a-1)(a+1) là tích 3 số nguyên liên tiếp nên tích chia hết cho 6. Tương tự b3 –b chia hết cho 6
Nên M chia hết cho 6
	0.25
0,25
0.25
0,25
0.25
0,25

	
	C
(1,5)
	B = n2 + 2n + 8  là số chính phương nên
 n2 + 2n + 8  =a2  (với a là số tự nhiên)
(n+1)2 +7 =a2
(a+n+1)(a-n-1) = 7 Ta có bảng
	a+n+1
	1
	7
	-1
	-7

	a-n-1
	7
	1
	-7
	-1

	N
	-4
	2
	2
	-4


 Vậy n = - 4 hoặc n= 2
	

0. 25
0.25



1,0

	Câu 2
	a
2,0
	
A =  ( Với x ≠ y và x; y≠0)

A= 

A=

A=
A= 1
	


0.5
0.5

0,5

0,5

	
	b)
(2,5)

	Ta có  x2 -5x +6 = (x-2)(x-3) 
Gọi thương và dư của phép chia P(x) cho x2-5x+6 lần lượt là A(x) và R(x). Vì đa thức chia bậc hai nên dư R(x) = ax+b
Ta có P(x) = (x-3)(x-2).A(x)+ax+b ( đúng với mọi x)
Cho x = 3  ta được P(3) = 5  nên  3a +b = 5
Cho x = 2 ta được  P(2) =6 => 2a + b = 6
Ta giải được a = - 1 ; b= 8
Vậy dư là –x +8
	0.5
0,5

0.5

0.5

0,5

	Câu 3
	A
(1,5)
	Vì x+y+z=3 nên z = 3-x-y
P = x(2x+z) + y(6y +z)
P= 2x2 +6y2 +xz +yz
P = 2x2 +6y2 +(3-x-y)(x+y)
P= 2x2 +6y2+3x+3y -2xy –x2-y2
P= x2 +5y2-2xy +3x+3y
4.P =4x2 +20y2 -8xy +12x+12y
4P = (2x-2y+3)2 +(16y2 +24y +9) -9
4P= (2x-2y+3)2 +(4y+3)2 -9

Nên 
Vậy Min P = -4/9 khi  x= -9/4; y = -3/4 và z= 6
	0,25

0,25


0,5



0,5

	
	B
(2,5)

	
Gọi số lần đi là x (lần) (x ), Số lần dừng là x-1 (lần)


Thời gian đi là:  (giây)

Thời gian dừng là  (giây)

Theo bài ra ta có 
2x2 +2x+x2-x= 310
3x2 +x-310=0
(x-10)(3x+11) = 0
x=10 (thỏa mãn)
Thời gian đi là 10.(10+1) = 110 giây
Khoảng cách từ A đến B là 110.2= 220 (m)
	0.5
0.5


0.5
0,5






0,5

	Câu 4
	
	[image: ]
	0,5

	
	A
(2,0)
	

Xét và có






Suy ra ∽  (gg)
	1,0

	
	
	
Ta được 


Xét và có



 (chứng minh trên)


Suy ra ∽
	1,0

	
	b)
(2,0)
	


Ta có ∽ Suy ra (1)
Hoàn toàn tương tự ta có 



∽ Suy ra (2)



∽ Suy ra (3)
Nhân (1) (2) (3) theo vế ta được AE.BF.CD=EF.FD.ED
Ta có điều phải chứng minh
	0,5


0,5

0,5
0,5


	
	c) 
(1,5)
	
Ta có K và H đối xứng nhau qua BC nên  


Suy ra ∽  (gg)


Ta được ∽  
Do M, N lần lượt là trung điểm của DE và KC


Nên ∽


Suy ra  ta được  



kết hợp với  (Do∽)



Suy ra ∽ nên 
	

0,5



0,5


0,5

	Câu 5
	(1,0)
	Xét các đoạn thẳng nằm trên tia Ax
Gọi a1 là đoạn thẳng có mút gần A nhất lúc đó có nhiều nhất là hai đoạn thẳng có điểm chung với a1. Vậy còn ít nhất 10- 3= 7 đoạn
Trong 7 đoạn còn lại chọn đoạn a2 gần A nhất lúc đó có nhiều nhất là hai đoạn thẳng có điểm chung với a2. Vậy còn ít nhất 7-3 = 4 đoạn
Trong 4 đoạn còn lại chọn đoạn a3 gần A nhất lúc đó có nhiều nhất 2 đoạn có điểm chung với a3. Còn lại ít nhất 4 -3 = 1 đoạn gọi đoạn đó là a4.
Ta thấy 4 đoạn a1; a2; a3; a4 đôi một không có điểm chung
	

0,25

0,25


0,25

0,25


---Hết---

	ĐỀ 25
	ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 8



Bài 1. (4,5 điểm)  

1) Cho biểu thức  
a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn [image: ].
b) Tìm giá trị nguyên của x để P đạt giá trị nguyên.

2) Cho đa thức:  với a, b, c là các số thực. Biết đa thức f(x) chia cho đa thức x + 1 dư 4 và chia cho đa thức x – 2 dư 13.  Tính giá trị của

                                                        
Bài 2. (4,5 điểm)

a) Giải phương trình: 
b) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thoả mãn: x2 – xy – 2024x + 2025y – 2026 = 0 
c) Cho hai số chính phương liên tiếp. Chứng minh rằng tổng của hai số đó cộng với tích của chúng là một số chính phương lẻ.
Bài 3. (4,0 điểm)

a) Cho a, b là các số thực dương khác nhau. Chứng minh 


Từ đó chứng minh  với 
b) Xã A tổ chức giải giao hữu bóng đá theo hình thức thi đấu vòng tròn một lượt. Mỗi trận đấu, đội thắng được tính 3 điểm, đội hòa được tính 1 điểm và đội thua không có điểm nào. Kết thúc giải, Ban tổ chức nhận thấy số trận thắng gấp ba số trận hòa và tổng số điểm của các đội là 110 điểm. Hỏi có tất cả bao nhiêu đội tham gia?
Bài 4. (6,0 điểm)
1. Để trang trí cổng nhà mình chuẩn bị đón tết nguyên đán bạn Hà có một đoạn dây thép dài 24m. Bạn muốn cắt thành hai đoạn sau đó gấp mỗi đoạn thành một khung hình vuông để trang trí bóng đèn nháy. Hỏi bạn ấy nên cắt đoạn dây thép như thế nào để tổng diện tích của hai hình vuông có giá trị nhỏ nhất.  

2. Cho tam giác ABC nhọn, AB < AC. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H                  (). 
a) Chứng minh AF.AB = AE.AC.

b) Chứng minh 
c) Qua D kẻ đường thẳng song song với EF cắt AB tại M, cắt CF tại N. Chứng minh DM = DN.
Bài 5. (1,0 điểm)

Cho hình vuông ABCD có 13 đường thẳng bất kỳ có cùng tính chất là mỗi đường thẳng chia hình vuông thành hai tứ giác có tỉ số diện tích là  Chứng minh rằng có ít nhất 4 đường thẳng trong 13 đường thẳng đó cùng đi qua một điểm.
------Hết------



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

	Bài
	Ý
	Nội dung trình bày
	Điểm

	Bài 1
	1.a
	a) ĐKXĐ: [image: ]
Ta có: [image: ]
               [image: ] [image: ]
	0.25

0.25

0.25

	
	
	               [image: ]
Vậy, [image: ] với [image: ].
	0.5


0.25

	
	1.b
	
Ta có: P = x + 1 + 

P nhận giá trị nguyên khi  nguyên


Khi x – 1 Ư(1). Tìm được x  {0;2}
Đối chiếu đkxđ ta được x = 2.
	0.25


0.25

0.25
0.25

	
	2
	Đa thức f(x) chia cho đa thức x + 1 dư 4 nên ta có:
f(-1) = 4 => a – b + c = 5 (1)
	0.5

	
	
	Đa thức f(x) chia cho đa thức x - 2 dư 13 nên ta có:
f(2) = 13 => 4a + 2b + c = 5 (2)
	0.5

	
	
	Từ (1) và (2) =>  a – b + c = 4a + 2b + c => a = -b
	0.5

	
	
	

	0.25

	
	
	
Vậy :
	0.25

	Bài 2
	2a
	
Vì  Nên ta xét 2 trường hợp:
	0.25

	
	
	


TH1: Nếu  ta có 

	

0.5



0.25

	
	
	
TH2: Nếu x < 1 ta có 

 

Vậy 
	
0.5



0.25

0.25

	
	2b
	x2 – xy – 2024x + 2025y – 2026 = 0 
x2 – xy – 2025x + x + 2025y – 2025  - 1 = 0  
(x2 – xy + x) – (2025x - 2025y + 2025)  = 1
(x – y + 1)(x – 2025) = 1

Trường hợp 1:  

Trường hợp 2:  
Vậy cặp số (x, y) là (2026, 2026); (2024, 2026)
	
0.25
0.25
0.25

0.25

0.25

0.25

	
	2c
	


 Gọi hai số chính phương liên tiếp đó là và với  

Ta cần chứng minh  là số chính phương lẻ

 với a là số tự nhiên sẽ là một số chính phương.

Chứng minh được  là số tự nhiên chẵn

Suy ra  là số lẻ. Vậy A là số chính phương lẻ.
	0,25


0.25

0.25

0.25

	Bài 3

	3a
	
*) Cho a, b là các số thực dương khác nhau. Chứng minh 




	
0.5

0.5

	
	
	*) Áp dụng câu a ta có





 ( có 2024 phân số)


	

0.25

0.25

0.5

	
	3b
	Gọi số trận hòa là x, số trận thắng thua là 3x, x là số nguyên dương   
Mỗi trận hòa mỗi đội được 1 điểm, nên mỗi trận hòa có 2 điểm; mỗi trận thắng thua được 3 điểm nên ta có: 3.3x + 2.x = 330
Ta tìm được x = 30. Vậy số trận hòa là 30, số trận thắng thua là 90, tổng cộng có 120 trận.

Có n đội tham gia thi đấu vòng tròn một lượt nên có trận đấu.

Do đó ta có: 
	

0.5

0.5

0.5


0.5

	Bài 4
	4.1
	Gọi độ dài các đoạn là a, b (m) với a,b > 0
Ta có a + b =24, cần tìm GTNN của a2 + b2

Ta thấy: a2 + b2  2ab với mọi a,b 


=>2.(a2 + b2) (a+b)2 hay 2.(a2 + b2) (24)2

=> a2 + b2  288 dấu “=” xảy ra khi a = b = 12 (m)
Vậy cắt 2 đoạn bằng nhau và mỗi đoạn dài bằng 12m
	0.25
0.25
0.25
0.5
0.5
0.25

	
	4.
2
	
K




	0,25

	
	
	
a. Chứng minh đúng 
	0.5

	
	
	

	0,5

	
	
	

b. Chứng minh được  (1)

Chứng minh được 


Áp dụng chứng minh  (2)
	0.25

0.25

0.25

	
	
	
Từ (1) và (2) 


Mà 
	0.25

0.25

	
	
	c) Gọi K là giao điểm AD và EF


 có  suy ra EH là phân giác góc KED




Mà  suy ra EA là đường phân giác ngoài 


 (3)
	

0.25

0.25

0.25


	
	
	

 có  (4)


 có  (5)

Từ (3), (4), (5) =>
	0.25

0.25


0.25

	Bài 5
	
	[image: ]


Đường thẳng chia hình vuông thành hai tứ giác nên đường thẳng phải cắt hai cạnh đối của hình vuông và không đi qua đỉnh hình vuông. là trung điểm 

Xét một đường thẳng chia hình vuông thành hai tứ giác, cắt tại N

Nên tỉ số diện tích hai tứ giác tạo thành bằng .


Nếu tỉ số diện tích hai tứ giác tạo thành là  Như vậy N cố định và có 4 điểm vai trò như điểm N là M, N, P,Q như hình vẽ

Có 13 đường thẳng mỗi đường phải đi qua 1 trong 4 điểm phân biệt .


Theo nguyên tắc Dirichle sẽ tồn tại ít nhất 4 đường thẳng cùng đi qua một điểm trong 4 điểm M,N,P,Q.
	











0.25



0.25


0.25

0.25
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Bài 1. (4,0 điểm) Phân tích các đa thức thành nhân tử: 

1) 18x3 - 
2)  a(a + 2b)3 - b(2a + b)3
3) (x – 2)(x – 3)(x – 4)(x – 5)+1 
Bài  2. (4,0 điểm) 
             1/ Rút gọn biểu thức


	, với .


2/ Cho , c thỏa mãn: 

Tính giá trị của biểu thức  
Bài 3(1,0 điểm): Cho a, b, c đôi một khác nhau thoả mãn: ab + bc + ca = 1. 

            Tính: M = 
Bài 4 (4,0 điểm)
            a) Trong túi đựng 48 viên bi cùng kích thước và khối lượng với hai màu đỏ và xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi. Biết rằng xác suất lấy được viên bi đỏ bằng 92% xác suất lấy được viên bi màu xanh. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi màu đỏ, bao nhiêu viên bi màu xanh?
            b) Tìm x, y biết: 7x2 + y2 + 4xy – 24x – 6y  + 21 = 0
Bài 5 (6,0 điểm)














            Cho tam giác  vuông tại , kẻ đường cao  và đường trung tuyến . Gọi  lần lượt là hình chiếu của  trên .
a. Chứng minh rằng: .
b. Chứng minh rằng: .
c. Chứng minh rằng:  vuông góc với .
d. Giả sử diện tích tam giác  bằng 2 lần diện tích tứ giác . Chứng minh tam giác  vuông cân.

Bài 6 (1,0 điểm)   Tìm các số nguyên   thoả mãn

	.
-----------HẾT-------------
Họ và tên học sinh:………………………………….. Số báo danh:……………………
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

	Bài
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	1
(4,0 điểm)
	1
	

18x3 -  = 2x
	0,5

	
	
	

	0,5

	
	2
	a(a + 2b)3 - b(2a + b)3
= a[(a + b) + b]3 - b[a + (a + b)]3
= a[(a + b)3 + 3(a + b)2b + 3(a + b)b2 + b3] - b[a3 + 3a2(a + b) + 
                    + 3a(a + b)2 + (a + b)3
= a(a + b)3 + 3ab(a + b)2 + 3ab2(a + b) + ab3 - a3b - 3a2b(a + b) – 
                   - 3ab(a + b)2 - b(a + b)3
= a(a + b)3 + 3ab2(a + b) + ab3 - a3b - 3a2b(a + b) - b(a + b)3
= (a + b)[a(a + b)2 + 3ab2 -ab(a - b) - 3a2b -b(a + b)2] 
	

0,5

0,5
0.5
0.5

	
	
	= (a + b)(a3 + 2a2b + ab2 + 3ab2 - a2b + ab2 - 3a2b - a2b - 2ab2 - b3]
= (a + b) (a3 - 3a2b + 3ab2 - b3)= (a + b)(a - b)3
	

	
	3
	Đặt A = (x – 2)(x – 3)(x – 4)(x – 5) 
A = (x – 2)(x – 5)(x – 4)(x – 5) + 1= (x2 – 7x + 10)(x2 – 7x + 12) + 1
= (x2 – 7x + 11 – 1)(x2 – 7x + 11 + 1) + 1
= (x2 – 7x + 11)2 – 1 + 1= (x2 – 7x + 11)2
	0,5

0.5


	
	
	
	

	2
(4,0 điểm)
	1
	

Rút gọn biểu thức  với .

 
	




0,5

0.5

0.5
0.5

	
	2

	
Ta có: 


Nên:  
 a = 2k, b = 3k, c = 4k

 
	
0,5


0,5

0.5
0.5

	3
(1,0 điểm)
	1
	Ta có: 
    1 + a2 = ab + bc + ca + a2 = a(a + b) + c(a + b) = (a + b)(c + a)
	0,5

	
	
	Tương tự: 1 + b2 = (b + a)(b + c) và 1 + c2 = (c + a)(c + b)
	
0,5

	
	
	
Do đó: A = 

	

	4
(4,0 điểm)
	1
	
	

	
	
	
	

	
	
	Gọi số viên bi màu đỏ có trong túi là x (viên) (đk: 0<x<48)
Số viên bi màu xanh có trong túi là 48 – x (viên)

Xác suất lấy được viên bi màu đỏ là 

Xác suất lấy được viên bi màu xanh là 
Theo đề bài ta có phương trình:




Vậy số viên bi màu đỏ có trong túi là 23 (viên)
Số viên bi màu xanh có trong túi là 48 – 23 = 25 (viên)
	
0,5

0.5


0.5



0.5

	
	2

	
7x2 + y2 + 4xy – 24x – 6y  + 21 = 0
y2 + 4xy – 6y + 7x2 – 24x + 21 = 0
y2 + 2y(2x – 3) + (2x – 3)2 + 3x2 – 12x + 12 = 0
 (y + 2x – 3)2 + 3(x2 – 4x + 4) = 0
(y + 2x – 3)2 + 3(x – 2)2 = 0



 (vì (y + 2x – 3)2 0 và 3(x – 2)2 0)

 . Vậy x = 2; y = -1
	

0,5

0,5

0.5

0.5

	5
(6,0 điểm)
	
	Vẽ hình đúng [image: Ảnh có chứa hàng, hình tam giác, thiết kế  Mô tả được tạo tự động]
	0,25

	
	1
	
a. Chứng minh: 


Xét  và  có: 



(vì cùng phụ với  ) 


Lại có  nên  




Tứ giác  là hình chữ nhật 
	



0,5

0,25
  0,5
0,25

	
	
	
	

	
	2
	
b. Chứng minh: 



Chứng minh  

Chứng minh 


Mà tứ giác  là hình chữ nhật nên . 



Do đó   ( Định lý Pytago áp dụng vào tam giác vuông ).
	0,5
0,5
  0,25
0,25

	
	3
	
c. Chứng minh: .













Gọi  là giao điểm của  và . Tứ giác  là hình chữ nhật nên  cân tại 
 vuông tại , có  là trung điểm của  nên  cân tại 


	0,5
0,5

0,5
0,5

	
	4
	


d. Theo giả thiết  



Từ (1) và (2)  nên  vuông cân tại .
	

0,5


0,5

	6
(1,0 điểm)
	
	

Ta có:với mọi 

Có


 Suy ra: với mọi 
Nên ta có


Kết hợp với bài ra ta có




Sử dụng bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối ta có:



với mọi 




Dấu “=” xảy ra khi:và .



Vì  nguyên nên ta tìm được các cặp giá trị là 
	














0,5









0,5




Ghi chú: Nếu học sinh làm cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa
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Câu I. (4 điểm) 

1) Thu gọn biểu thức: 

(với ). 

Tìm các giá trị của x nguyên để  đạt giá trị nguyên.



2) Các số  khác 0 thỏa mãn  và .

Tính giá trị của biểu thức: .

Câu II. (4 điểm) 



1) Tìm , biết:  (với )	






2) Cho đa thức . Tìm a, b, c, d biết  rằng khi chia đa thức  lần lượt cho các đa thức  đều có số dư là 6 và tại  thì đa thức  đó nhận giá trị bằng .

Câu III. (4 điểm) 

1) Tìm các số tự nhiên n để  là số nguyên tố.

2) Cho a, b, c, d là các số nguyên thỏa mãn .  

Chứng minh rằng: chia hết cho 6

Câu IV. (6 điểm) 
	Cho hình vuông ABCD. Gọi E, K lần lượt là trung điểm của AB và CD; O là giao điểm của AK và DE. Kẻ DM vuông góc với CE tại M.
	1) Chứng minh rằng tam giác AKM vuông.


	2) Gọi N là giao điểm của AK và BM. Chứng minh  cân và tính .


	3) Tia phân giác của  cắt AD tại F. Chứng minh rằng: .

Câu V. (2 điểm) 

	Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn: . 

	Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: .
.................................. Hết .....................................

Họ tên học sinh: .................................................; Số báo danh: ....................................
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu I
4 điểm
	
1) Với . Ta có:



  

  

  

Ta có  


Nên  đạt giá trị nguyên khi  là ước của 5.


Khi đó: nên 

Kết hợp với đề bài ta được: 


 thì  nguyên.
	




0,5 điểm


0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


0,25 điểm

	
	
2) 






























- Nếu  thay vào  ta được  và 

Khi đó: 



Tương tự  và  ta có .

Vậy .
	




0,25 điểm




0,25 điểm



0,25 điểm


0,25 điểm




0,25 điểm






0,25 điểm


0,25 điểm
0,25 điểm

	Câu II
4 điểm
	
1) Với . Ta có:




















 hoặc 


Vậy  hoặc .
	


0,25 điểm


0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	
	2) 


Từ  đề bài ta suy ra được  chia hết cho .
Vì f(x) là đa thức bậc 3 nên ta có: 

, trong đó m là hằng số khác 0.


Lại có  nên 



Vậy  

Suy ra 

Vậy .

	
0,5 điểm



0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu III
4 điểm
	
1)

                     

Để  là số nguyên tố thì:


  hoặc 



- Nếu  thì . Suy ra 

Khi đó là số nguyên tố (thoả mãn)



- Nếu  thì . Suy ra  (loại do n là số tự nhiên)
Vậy n = 3 thoả mãn bài toán.
	
0,5 điểm


0,5 điểm


0,5 điểm


0,5 điểm

	
	
2) Ta có: 




Do  chia hết cho 6 nên  chia hết cho 6

Xét hiệu 

       

mà  là tích của ba số thự nhiên liên tiếp nên





Tương tự: ; ; 


Mà  chia hết cho 6 nên chia hết cho 6.
	

0,5 điểm



0,5 điểm





0,5 điểm



0,5 điểm

	Câu IV
6 điểm
	















1) Chứng minh được tứ giác  là hình chữ nhật.
Khi đó O là trung điểm của DE.

 vuông tại M có MO là đường trung tuyến ứng với cạnh DE 

nên 

mà DE = AK (tứ giác  là hình chữ nhật)

nên 


có MO là đường trung tuyến ứng với cạnh AK và 

Suy ra  vuông tại M.
	














0,5 điểm


0,5 điểm


0,5 điểm


0,5 điểm

	
	2) Gọi H là giao điểm của AK và DM.
Chứng minh được tứ giác AECK là hình bình hành



nên  mà . Suy ra  tại H.


Xét  vuông tại M có MK là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền DC nên 


Khi đó  cân tại K có  nên AK là đường trung trực của DM.
Do AK là đường trung trực của DM nên AD = AM.

Khi đó  cân tại A.

mà AD = AM và AM = AB nên  cân tại A.


Do  cân tại A nên 


Do  cân tại A nên 

Suy ra 




Khi đó  nên  vuông cân tại M

Vậy .
	
0,25 điểm


0,25 điểm


0,25 điểm

0,25 điểm


0,25 điểm




0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	
	3) Qua E kẻ đường vuông góc với CF cắt CD tại Q.


Do tứ giác  là hình chữ nhật nên 

nên  vuông cân tại K.


Xét  và  có:




; ;  (cùng phụ )

Suy ra  (cạnh góc vuông - góc nhọn kề)

nên 



 có CF vừa là đường cao vừa là đường phân giác nên cân tại C. Suy ra: 


Xét  và  có:


; ; FC chung

Nên  (c-g-c)


Khi đó:  nên 
Áp dụng bất đẳng thức tam giác ta có:



 mà  nên .
	

0,5 điểm


0,5 điểm



0,5 điểm



0,25 điểm


0,25 điểm

	Câu V
2 điểm
	

Do nên 

Chứng minh được  với mọi m, n dương. 
Dấu "=" xảy ra khi m = n. 
Vận dung ta có: 

;
dấu " = " xảy ra khi b = c

Tương tự:  dấu "=" xảy ra khi c = a

 dấu "=" xảy ra khi a = b
Suy ra












Vậy GTLN của biểu thức bằng  khi a = b = c = 3
	


0,5 điểm





0,5 điểm







0,5 điểm









0,5 điểm


Lưu ý: 	- Điểm toàn bài làm tròn đến 0,25 đ;
- HS làm cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
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Câu 1: (2,0 điểm)

         	1) Phân tích đa thức thành nhân tử: 


         	2) Rút gọn biểu thức  với 
Câu 2: (2,0 điểm)
1) Cho đa thức f(x) = x2 + ax + b. Tìm các hệ số a, b biết đa thức f(x) có nghiệm bằng 2 và f(x) chia hết cho đa thức 2x – 3. 

2) Giải phương trình: 
Câu 3: (2,0 điểm)

    	1) Tìm các số nguyên (x;y)  thỏa mãn 



     	2) Cho là các số nguyên thỏa mãn  Chứng minh  viết được dưới dạng hiệu của hai số chính phương.
Câu 4. (3,0 điểm). Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.


a) Chứng minh đồng dạng với 
b) Chứng minh AH.AE + CH.CF = AC2

c) Chứng minh 
Câu 5. (1,0 điểm)







    	1) Trong  học sinh làm bài kiểm tra không có ai bị điểm dưới , chỉ có  học sinh được điểm . Chứng minh rằng ít nhất cũng tìm được  học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau (điểm kiểm tra là một số tự nhiên từ  đến ). 



  2) Xét  là hai số thực dương thay đổi thoả mãn điều kiện . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  .    

-----------------Hết----------------

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	1 (1 điểm)
	Ta có: 

   
	
0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	2 (1 điểm)
	
+) Với  ta có:


	
0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

0,25

	
	
	

Vậy với  thì 
	

	Câu 2 (3 điểm)
	1
(1 điểm)
	+) Từ  đề bài ta suy ra được f(2) = 0 => 9+ 2a + b = 0 (1)


+)  hay  (2)

 Từ 1, 2 tìm được 
Kết luận cho bài toán 
	0,25

0,25
0,25

0,25

	
	2
(1 điểm)
	
Ta có   
Đặt . 
Ta có Phương trình  







Xét các trường hợp của t ta tìm được x=0 ; x=; x= ; x=

Vậy phương trình có tập nghiệm là 
	

0,25

0.25


0,25


0,25

	Câu 3
(2 điểm)
	1
(1 điểm)
	
Ta có: 


Do x, y nguyên nên ta có bảng các trường hợp sau:
	x+2y
	1
	2
	-1
	-2

	x+3y+1
	2
	1
	-2
	-1

	x
	1
	6
	3
	-2

	y
	0
	-2
	-2
	0


Vậy các cặp (x,y) thỏa mãn là: (1;0); (6;-2);(3;-2);(-2;0)
	
0,25


0,25

0,25


0,25

	
	2
(1 điểm)
	
Ta có: . 



Do đó ta có  là số chính phương lẻ chia  luôn dư .









Nếu  đều lẻ thì   chia  đều dư  dẫn đến không xảy ra  (vì vế trái chia  dư , vế phải chia  dư )




Vậy trong các số phải có ít nhất một số chẵn nên  chẵn   lẻ.

Đặt  

	Với 
	
0,25

0,25


0,25

0,25

	Câu 4
(3 điểm)
	Vẽ hình
(0,25 điểm)
	[image: ]
	0,25

	
	a)
(0,75 điểm
	

Xét và  có 


Góc A chung



Suy ra 


Xét và  có :


, 


	


0,25

0,25


0,25

	
	b) (1điểm)
	

Chứng minh được ∽

Suy ra  (1)


Chứng minh được ∽

Suy ra  (2)
Từ (1) và (2) suy ra 


	
0,25

0,25


 0, 5

	
	c)
(1 điểm)
	Qua C vẽ tia Cx vuông góc với CF, lấy điểm M sao cho Cx là trung trực AM suy ra AC = CM. Gọi K là giao điểm Cx và AM 

Ta có tứ giác AKCF là hình chữ nhật  suy ra AM  và AK = CF
Mà AM = 2 AK nên AM = 2 CF
Theo Pi ta go ta có 



                

Tương tự 

               

           
	



0,25



0,25


0,25


0,25

	Câu 5
(1 điểm)
	1)  
(0,5điểm)
	


Vì trong lớp có  học sinh làm bài kiểm tra không có ai bị điểm dưới  và có 2 học sinh được 10 điểm nên có  học sinh còn lại có số điểm từ 2 đến 9 điểm.









Như vậy có  học sinh phân chia vào  loại điểm (từ  đến ). Giả sử mỗi loại trong  loại điểm đều là điểm của không quá  học sinh thì lớp học có không quá  học sinh, ít hơn  học sinh. Vậy tồn tại ít nhất  học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau.

	
0,25



0,25

	
	2)
 (0,5điểm)
	


     



Ta có  (do )

Chứng minh tương tự 



Dấu “=”  xảy ra khi . Vậy giá trị lớn nhất của  khi 

	



0,25






0,25


(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
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Bài I (5 điểm) 
5) Cho biểu thức  với 
g) Chứng minh 
h) Tính giá trị của A khi 
i) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.
6) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số không vượt quá 50. Tính xác suất của biến cố A: “Số tự nhiên được viết ra là số chính phương”.
Bài II (4 điểm) 
1) Tìm các số nguyên  thỏa mãn 
2) Tìm các số tự nhiên  sao cho: .
Bài III (4 điểm)
1) Cho các số thực a, b thỏa mãn: . Tính giá trị của biểu thức .
2) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  biết 
Bài IV (6 điểm) 
Cho tam giác ABC vuông tại A có , đường cao AH (H thuộc BC). Trên tia đối của tia BA lấy D sao cho . Kéo dài AH cắt CD tại I. Kẻ đường thẳng vuông góc với CD tại I, đường thẳng này cắt AD tại K.
a) Chứng minh  và .
b) Chứng minh △HDB đồng dạng với △DBC và tam giác KHD vuông.
c) Gọi E là điểm đối xứng với A qua H. Kẻ đường thẳng từ K song song với AC, cắt DE tại N.  Chứng minh:  và CN vuông góc với CD
Bài V (1 điểm) 
Chia 2024 số  thành 1012 nhóm  sao cho với mọi thì  nhận một trong hai giá trị là 1 hoặc 6. Chứng minh tổng  có chữ số tận cùng là 2.
-HẾT-
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không sử dụng máy tính.
Họ tên thí sinh: ……………………………………………... Số báo danh: …....……......


ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
	Bài I (5 điểm)
	

	 1a) 

Vậy 
	3 ,5 điểm

	b) Với , tìm được  (TMĐK),  (loại)
Thay  vào A tìm được 
	1 điểm

	c) 
Dolà số nguyên nên để A nguyên thì  thuộc Ư(2)={
	
	-2
	2
	-1
	1

	
	-4
	0
	-3
	-1

	
	TMĐK
	TMĐK
	TMĐK
	TMĐK


Vậy các giá trị của  thỏa mãn đề bài là 
	1 điểm

	2) Các số tự nhiên có 2 chữ số không vượt quá 50 là: 10; 11; 12;...;50: có 41 số
	0,5 điểm

	Các số chính phương nằm trong dãy số trên là: 16; 25; 36; 49: có 4 số
	0,5 điểm

	Xác suất của biến cố A là: 
	0,5 điểm

	Bài II (4 điểm)
	

	1)

	1,25 điểm

	Do x, y nguyên nên ta có bảng các trường hợp sau:
	
	1
	-1

	
	1
	-1

	
	4
	2

	
	1
	1


Vậy các cặp (x,y) thỏa mãn là: (4;1); (2;1)
	0,5 điểm




0,25 điểm

	2) Tìm các số tự nhiên  sao cho 
- Với  tìm được 
	
0,25 điểm

	- Với  tìm được 
	0,25 điểm

	- Với : 
Vì VP chia hết cho 25 nên VT chia hết cho 25. 
	0,5 điểm

	Có  do đó  chia hết cho 5 nên . 
	0,5 điểm

	Khi đó  không chia hết cho 25 (mẫu thuẫn)
Vậy  cần tìm là 
	0,5 điểm

	Bài III (4 điểm)
	

	1) 
 
	


1 điểm


	Lập luận tính được 
	0,5 điểm

	Tính được 
	0,5 điểm

	2)
 
	

1 điểm


	Ta có: 

              
khi 
 Chú ý: Nếu học sinh viết thẳng  vẫn cho đầy đủ 1 điểm.
	1 điểm

	Bài IV (6 điểm) Vẽ hình đúng đến câu a:

[image: ]
	





0,5 điểm

	1) ∽ (góc nhọn chung) suy ra  nên 
	1 điểm

	Do AB=BD nên BD2 = BH.BC suy ra 
	1 điểm

	2)a) Chứng minh △HDB∽△DCB (c-g-c) 
	1 điểm

	Gọi giao điểm của DH và KI là P
 nên △KPD∽△HPI (g-g)
	0,5 điểm

	Suy ra  nên △KHP∽△DIP (c-g-c), do đó tam giác KHD vuông tại H
	0,5 điểm

	b) Ta có △DIK∽△DAC (g-g) nên   
Do đó △DIA∽△DKC (c-g-c) suy ra 
	0,5 điểm

	Lại có △AKI∽△AHD (g-g) nên △AKH∽△AID (c-g-c), dẫn đến  . 
Do đó △KAH∽△KCD (g-g) nên 
	0,5 điểm

	Ta có  suy ra . 
Do đó 
Lại có  (đường trung bình tam giác ADE) nên 
Gọi G là giao điểm của KN và CD
Suy ra △KGC∽△DGN (g-g) từ đó △DGK∽△NGC mà tam giác DGK vuông tại K nên tam giác NGC vuông C suy ra đpcm
	0,5 điểm


	Bài V (1 điểm)
Giả sử trong 1012 số hạng của S có x số hạng bằng 1 và  số hạng bằng 6 thì 
	0,5 điểm


	Do  cùng tính chẵn lẻ với  nên S cùng tính chẵn lẻ với tổng T:

Mà tổng T chẵn nên S chẵn suy ra 5x chẵn, do đó x chẵn. Cho nên 5x có tận cùng là chữ số 0. Vậy S có tận cùng là chữ số 2
	0,5 điểm




(Lưu ý: Thí sinh có thể làm bài theo cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa)
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Bài 1(5,0 điểm).

1) Phân tích đa thức  thành nhân tử.


2) Cho biểu thức  với .



Rút gọn  và tìm các giá trị nguyên của  để biểu thức  nhận giá trị nguyên.



3) Cho hai số  thỏa mãn  và .

Tính .
Bài 2(4,0 điểm).


     1) Tìm  biết .
    2) Bác Tâm gửi ngân hàng 200 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất 8%/năm. Hỏi sau 2 năm tổng số tiền bác Tâm thu về là bao nhiêu? (Số tiền gửi của năm thứ hai bằng tổng số tiền gửi và lãi của năm thứ nhất).
Bài 3(4,0 điểm).

    1) Tìm dư của đa thức f(x) khi chia cho đa thức , biết rằng f(x) chia cho x – 1 dư 2 và f(x) chia cho x + 2 dư 3.

    2) Cho hai số nguyên x, y thỏa mãn . Chứng minh rằng x và y là hai số chính phương liên tiếp.
Bài 4(6,0 điểm).

   1) Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường phân giác AD . Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của D lên AB và AC.

	a) Chứng minh tứ giác AEDF là hình vuông và .
	b) Cho AB = 3cm, AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng AD.

 2) Cho tứ giác ABCD (AC > CD). Lấy điểm M, P theo thứ tự trên đoạn thẳng AB, AC sao cho . Trên tia CA lấy điểm K sao cho CK = CD. Chứng minh rằng khi M di động trên AB và P di động trên AC  thỏa mãn giả thiết bài toán thì trung điểm I của đoạn thẳng MP luôn chạy trên một đường thẳng cố định.
Bài 5(1,0 điểm). 

      Cho 19 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng và nằm trong tam giác đều có diện tích bằng 1. Chứng minh rằng  tồn tại ít nhất một tam giác có ba đỉnh là ba điểm trong 19 điểm đã cho có diện tích nhỏ hơn .
……….Hết……….
Họ và tên thí sinh :………………………………………Số báo danh:…………………
Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

	HƯỚNG DẪN CHẤM
	Điểm

	Bài 1(5,0 điểm).

1) Phân tích đa thức thành nhân tử.


2) Cho biểu thức  với .



Rút gọn  và tìm các giá trị nguyên của  để biểu thức  nhận giá trị nguyên.



3) Cho hai số  thỏa mãn  và .

Tính .

	1)
1,5đ
	Ta có: 


	0,75

	
	
 
	0,75

	2)
2,5đ


	
Với ta có:

 
	0,5

	
	

	0,5

	
	
 
	0,25

	
	

Vậy với  thì 
	0,25

	
	

Với , ta có  
	0,25

	
	


Do x nguyên  nên  nguyên khi  nguyên suy ra  , 

suy ra  
	0,25

	
	
Từ đó tìm được  
	0,25

	
	

Kết hợp với điều kiện, ta có  thì  nguyên.
	0,25

	3)
1,0đ
	
Từ điều kiện của bài toán, ta có  (1) và

 (2)
	0,5

	
	Từ (1) và (2) suy ra


	0,25

	
	
 HS lập luận chỉ ra  


Suy ra   hay  

Vậy .
	0,25

	Bài 2(4,0 điểm).
3) 

Tim  biết .
4) Bác Tâm gửi ngân hàng 200 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất 8%/năm. Hỏi sau 2 năm tổng số tiền bác Tâm thu về là bao nhiêu? (Số tiền gửi của năm thứ hai bằng tổng số tiền gửi và lãi của năm thứ nhất).

	1)
2,0đ
	
Ta có 

 
	0,5

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	


*  hay  , từ đây tìm được  
	0,25

	
	

* hay 


HS chứng minh được , suy ra không có giá trị nào của  thỏa mãn.
	0,25

	
	
Vậy  
	0,25

	2)
2,0đ
	Số tiền lãi của năm thứ nhất bác An nhận là: 
			200.8%=16 triệu đồng
	0.5

	
	Số tiền gốc của năm thứ hai bác An gửi là:
			200 + 16 = 216 triệu đồng
	0.5

	
	Số tiền lãi của năm thứ hai bác An nhận là: 
			216.8%=17,28 triệu đồng
	0.5

	
	Vậy sau 2 năm bác An nhận được tổng số tiền là:
			216 + 17,28 = 233,28 triệu đồng
	0.5

	Bài 3(4,0 điểm).

    1) Tìm dư của đa thức f(x) khi chia cho đa thức , biết rằng f(x) chia cho x – 1 dư 2 và f(x) chia cho x + 2 dư 3.

   2) Cho hai số nguyên x,y thỏa mãn . Chứng minh rằng x và y là hai số chính phương liên tiếp.
	

	1)
2,0đ
	Vì f(x) chia cho x – 1 dư 2 và f(x) chia cho x + 2 dư 3.
Suy ra f(1) = 2 và f(-2) = 3
	0,5

	
	
Mà 
	0,25

	
	Suy ra f(x) = (x -1)(x + 2) g(x) + ax + b
	0,25

	
	Suy ra a + b = 2 và -2a +b =3
	0,5

	
	

Giải được a =  , b =  
	0,25

	
	

Vậy dư của đa thức f(x) khi chia cho đa thức  là  
	0,25

	2)
2,0đ
	
Từ gt ta có    

                  
	0,5

	
	
 do x, y nguyên, suy ra x là số chính phương
	0,5

	
	

Đặt x = ,  m là số nguyên, suy ra 
	0,5

	
	

Suy ra , suy ra  
	0,25

	
	

Hoặc , suy ra  suy ra đpcm
	0,25

	Bài 4(6,0 điểm).

   1) Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường phân giác AD . Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của D lên AB và AC.

	a) Chứng minh tứ giác AEDF là hình vuông và .
	b) Cho AB = 3cm, AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng AD.

 2) Cho tứ giác ABCD (AC > CD). Lấy điểm M, P  theo thứ tự trên cạnh AB, AC sao cho  . Trên tia CA lấy điểm K sao cho CK = CD. Chứng minh rằng khi M di động trên AB và P di động trên AC thỏa mãn giả thiết bài toán  thì trung điểm I của đoạn thẳng MP luôn chạy trên một đường thẳng cố định.
	

	
	[image: ]
	

	1a)
2,5đ


	Hs cm được tứ giác AEDF là hình chữ nhật
	1,0

	
	
Mà AD là phân giác  suy ra tứ giác AEDF là hình vuông
	0,25

	
	
HS chỉ ra được DE // AC suy ra  
	0,5

	
	
DF // AB, suy ra   (2)
	0,25

	
	Mà AEDF là hình vuông, suy ra DE = DF  (3)
	0,25

	
	
Từ (1) , (2) và (3) suy ra 
	0,25

	1b)
1,5đ
	
Hs chỉ ra được  
	0,25

	
	

Suy ra  hay 
	0,25

	
	Do DE = DF 

Suy ra 
	0,25

	
	

HS cm được  vuông cân nên  
	0,25

	
	
Suy ra 
	0,25

	
	
Suy ra cm . kl…..
	0,25

	2)
2,0đ
	[image: ]
	

	
	Gọi H là trung điểm BK, từ M và P kẻ các đường thẳng song song với BK lần lượt cắt AH, CH tại N, Q
	0,25

	
	

Ta có mà CK = CD suy ra   (1)
	0,25

	
	

Mà MN // BH suy ra   (2), PQ // HK, suy ra  (3)
	0,25

	
	
Từ (1), (2) và (3) suy ra , suy ra NQ // AC
	0,25

	
	
Hs chứng minh được  mà BH = HK, suy ra MN = QP
	0,25

	
	Mà MN // QP ( cùng // BK), suy ra tứ giác MNPQ là hình bình hành 
Suy ra I là trung điểm MP đồng thời là trung điểm NQ
	0,25

	
	Gọi HI cắt AC tại O. HS chứng minh được O là trung điểm AC
	0,25

	
	HS chỉ ra được  H, O cố định, suy ra điểm I di chuyển trên đường thẳng cố định HO (đpcm)
	0,25

	Bài 5(1,0 điểm). 

      Cho 19 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng và nằm trong tam giác đều có diện tích bằng 1. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất một tam giác có ba đỉnh là ba điểm trong 19 điểm đã cho có diện tích nhỏ hơn .

	1,0đ
	[image: ]
	

	
	Hs chỉ ra được cách chia tam giác đều ban đầu thành 9 tam giác đều bằng nhau không có điểm chung trong như hình vẽ 
	0,25

	
	Vì 19 điểm nằm trong tam giác đều ban đầu nên theo nguyên lý Đirichlet tồn tại ít nhất 3 điểm trong 19 điểm đã cho nằm trong 1 tam giác trong 9 tam giác trên 
	0,25

	
	Do trong 19 điểm không có ba điểm nào thẳng hàng nên tam giác tạo bởi 3 điểm nói trên nằm trọn trong 1 tam giác trong 9 tam giác trên.  
	0,25

	
	
Mà diện tích của một tam giác trong 9 tam giác trên là  

Vậy diện tích tam giác tạo bởi ba điểm nói trên có diện tích nhỏ hơn (đpcm)
	0,25



	ĐỀ 31
	ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 8



Câu 1(4 điểm):
1) Phân tích biểu thức sau thành nhân tử P = 2a3 + 7a2b + 7ab2 + 2b3
2) Chứng minh rằng tích của 4 số nguyên dương liên tiếp không thể là một số chính 
phương.
Câu 2 (4 điểm): 
1) Tìm tất cả các số x, y nguyên thỏa mãn:	x4 + y + 4 = y2 – x2
2) Tìm tất cả các số nguyên tố p có dạng p = a2 + b2 + c2 , trong đó a, b, c là các số
nguyên dương thỏa mãn a4 + b4 + c4 chia hết cho p.
Câu 3 (3 điểm): Một khách đi bộ trên đoạn đường từ A đến B nhận thấy cứ 15 phút lại có một xe buýt đi cùng chiều vượt qua, cứ 10 phút lại gặp một xe buýt chạy ngược lại. Biết rằng các xe chạy với vận tốc đều và không thay đổi trong suốt thời gian chạy, khởi hành sau những khoảng thời gian bằng nhau và không dừng lại trên đường (trên chiều từ A đến B cũng như từ B về A). Hỏi cứ sau bao nhiêu phút thì các xe buýt lại lần lượt rời khỏi bến?
Câu 4 (1 điểm): 
Cho x = by + cz ; y = ax + cz ; z = ax + by và x + y + z  0; xyz  0.
Chứng minh  = 2
Câu 5 (7 điểm): Cho tam giác ABC vuông cân tại A có D là trung điểm của BC. Trên AD lấy điểm M  bất kì, Gọi E và F là hình chiếu của M trên AB, AC. 
1. Chứng minh EF//BC.
2. Kẻ EN vuông góc với FD. 
a. Tính góc ANM.
           b. Chứng minh NE là phân giác của góc ANM. 
     3.   Chứng minh ba điểm B, M, N thẳng hàng.    


Câu 6 (1 điểm): Cho ba số dương x, y, z thoả mãn 

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
1) 
	
P = 2a3 + 7a2b + 7ab2 + 2b3
P = 2(a3+b3) + 7ab(a+b)
P = 2(a+b)(a2 – ab + b2) + 7ab (a+b)
P = (a+b)(2a2 – 2ab + 2b2 + 7ab)
P = (a+b)(2a2 + 5ab + 2b2)
P = (a+b)(2a2 + 4ab + 2b2 + ab)
P = (a+b)[2a(a + 2b) + b(2b + a)] 
P = (a + b)(2a + b)(2b + a)
	
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

	2)
	Giả sử có 4 số nguyên dương liên tiếp là n, n + 1, n + 2, n + 3 
	Xét tích: 
                           
                           
Ta có: 
   


Vậy P không thể là số chính phương
	0,5

0,25
 0,25

0,25
0,25
0,25
  0,25

	Câu 2
1)
	 1. Ta có x4 + y + 4 = y2 - x2
 (x2 +  )2 - (y -  )2 = – 4
  (x2 + y)(x2 – y + 1) = – 4
Ta có x, y nguyên; (x2 + y + x2 – y + 1) = 2x2 + 1 
Vì 2x2 + 1 là số lẻ nên x2 + y và (x2 – y + 1) phải có một số là số lẻ
Ta có bảng
	x2 – y + 1
	- 1
	-4
	4
	1

	x2 + y
	4
	1
	-1
	-4

	y
	3
	3
	-2
	-2

	x2
	1
	-2(loại)
	1
	-2(loại)

	x
	1; - 1
	
	1; -1
	



Vậy các số nguyên (x,y) cần tìm là: (1;3); (-1;3); (1;-2); (-1;-2)
	
0,25
0,25


0,25



0,75



0,5

	2)
	2. Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử : a  b  c 1..
- Ta có : a4  b4  c4  a2  b2  c2 2  2a2b2  b2c2  c2a2 .
· Vì p là số nguyên tố và p  a2  b2  c2 , với a  b  c 1 nên p  3 . 
Suy ra a4  b4  c4 chia hết cho p khi và chỉ khi a2b2  b2c2  c2a2 chia hết cho p hay a2b2+c2(b2+a2) chia hết cho p
suy ra a2b2 – c4 chia hết cho p 
hay (ab – c2)(ab + c2) chia hết cho p
· Vì	p  a2  b2  c2  ab  c2  ab  c2  0	và p là số nguyên tố nên   ab  c2  0 .
 ab  c2  a  b  c ( vì a  b  c )  p  3a2  a  b  c  1 và
p = 3. Vậy có duy nhất một số nguyên tố thỏa mãn là p = 3.
	0,25

0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

	Câu 3
	Gọi thời gian phải tìm là x phút ( x>0). Thời gian người đi bộ từ A đến B là a phút.
Trong a phút người đó gặp xe ngược chiều chạy lại và cũng trong a phút từ B về A người đó gặp xe cùng chiều vượt qua đi từ B về A. Như vậy trong 2a phút có + xe đi qua theo chiều từ B về A
Ta có phương trình  =  + 
Giải phương trình ta được nghiệm x = 12
Vậy cứ sau 12 phút lại có xe buýt rời chuyến.
	0,5

0,5
0,5


0,5
0,5
0,5

	Câu 4
		Ta có x = by + cz (1); y = ax + cz (2); z = ax + by (3)
Cộng vế với vế của (1) và (2) ta có: x + y = ax + by + 2cx = z + 2cz
Suy ra: 2cz = x + y – z => c =  => 1 + c = 
=>
Tương tự ; 
Vậy 

	
0,25


0,25


0,25



0,25

	Câu 5
	[image: ]
	

	5.1
	
Ta có  vuông cân ở A, có AD là đường trung tuyến


  AD đồng thời là đường cao, đường phân giác của  
Xét tứ giác AEMF có                                

 tứ giác AEMF là hình chữ nhật (dhnb). 
Lại có AD là phân giác của 



 tứ giác AEMF là hình vuông

Mà      
	
0.5


0.5
0.5
0.5

	5.2a
	Gọi O là giao điểm của AM và EF. Tứ giác AEMF là hình vuông


 và (t/c) 


Xét vuông tại N có NO là trung tuyến ứng với cạnh huyền EF nên (t/c).



 Mà vuông tại N                     
	0.5

0.5


0.5

	5.2b
	

Theo tính chất góc ngoài của hai tam giác cân  và  ta có 
 

  NE là phân giác của   
	
0.5
0.5
0.5

	5.3
	Từ C kẻ tia Cx vuông góc với FD tại I và cắt AB tại K.
Gọi P và Q theo thứ tự là hình chiếu của B trên FD và EN ta c/m được tứ giác BPNQ là hình chữ nhật.

Ta có   (đồng vị)
Mà ,

Lại có 


 (cạnh huyền- góc nhọn) 


Chứng minh  (cạnh huyền- góc nhọn) Tứ giác BPNQ là hình vuông 
nên NE là phân giác của

Mà  (cmt)   thẳng hàng                                                                                                                                
	

0.5




0.5

0.5
0.5

	Câu 6
	
Ta có: 




(luôn đúng với mọi )

Do đó 

         


Tương tự



. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = 1
Vậy GTLN của P là 1 khi và chỉ khi x = y = z = 1
	

0.25



0.25



0.25
0.25



Lưu ý:
1. Trong từng câu:
 + Học sinh giải cách khác hợp lý, đúng cho điểm tương ứng.
 + Các bước tính hoặc chứng minh độc lập cho điểm độc lập, các bước liên quan với nhau đúng đến đâu cho điểm đến đó.
2.  Điểm toàn bài là tổng điểm các phần đạt được không làm tròn.




Số chấm xuất hiện khi thực hiện gieo xúc xắc
Số lần	
1	2	3	4	5	6	18	16	21	19	15	11	Số chấm

Số chấm xuất hiện
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